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MỞ ĐẦU

1.  Xuất xứ của dự án

1.1. Thông tin chung về dự án

ố ầm Sơn có diệ ố 109.208 người, 11 đơn vị

(08 phườ ổ ức cơ sở đả ự ộc (23 đả ộ ộ cơ sở

đả ộ ự ộc đả ộ cơ sở ững năm qua, kinh tế ộ

ủ ố ế ục tăng trưở ể ị ụ ị ữ ữ

ế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào tăng trưở ế ủ ố; cơ cấ

ị ả ấ ể ịch đúng hướng, năm 2019 tỷ ọ ị ụ ế

ệ ự ế ủ ả ế ố

ninh đượ ữ ữ ựng Đả ệ ố ị được tăng cường, đờ

ố ế ục đượ ả ệ ập bình quân đầu người năm 2019 ước đạ

ệu đồng/năm.

Để ụ ể ạ ố ầm Sơn đến năm 2040 đượ

ỉ ệ ạ ết  đị ố 2525/QĐ Ủ

ỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết đị ố 3660/QĐ ề ệ

ệ ạ ỷ ệ – ế ấ ủ ả ị ụ

ầ ả ị ố ầm Sơn, tỉ

ệ ặ ằ ế ự ườ ả ố

ầm Sơn nói chung đang ngày mộ ể ạ ẽ ả ề ố ứ ố

ầu đầu tư sử ụ ị ụ ăn nghỉ, vui chơi giả ấ ớ ạnh đó, lượ

ịch đế ớ ể ầm Sơn đang ngà ộ ều. Do đó, việc đầu tư dự

ế ỗ ợ ắ ố ầm Sơn, tỉ ợ ớ ạ

ể ủ ố ầm Sơn và các quy hoạ ủ ỉ ở ra cơ hội, điề ệ

ệ ạt độ đị ỉ

ả ậ ấ ị ự ến đầu tư dự ợ ế ề ế ố ề

ớ ự ỉ ỉ

ậ ấ ợp để ự ệ ự án đầu tư xây dự ế ỗ ợ ắ

ố ầm Sơn, tỉ ạ ị

ự ợ ớ ệ ế ầ ế ạt độ

thương mạ ể ạt độ ủ ại hình Công ty và đả ả ế ố

văn minh thương nghiệ

ỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết đị ố 4858/QĐ

ề ệ ết đị ấ ậ ủ trương đầu tư đồ ờ ấ ận nhà đầu tư 

ự ế ỗ ợ ắ ố ầm Sơn tại phườ ả ố
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ầm Sơn ệ ả ổ ần đầu tư xây dựng và tư vấ

ắ ủ đầu tư. 

Ủ ố ầm Sơn đã ban hành Quyết đị ố

5571/QĐ ề ệ ệ ạ ế ỷ ệ ế ỗ ợ

ắ ố ầm Sơn, tại phườ ả ố ầm Sơn.

ỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết đị ố 584/QĐ

ề ệ ết đị ấ ận điề ỉ ủ trương đầu tư dự ế ỗ

ợ ắ ố ầm Sơn tại phườ ả ố ầm Sơn. Theo đó, 

ội dung quy đị ạ ản 10 Điề ết đị ố 4858/QĐ

ủ ỉnh được điề ỉnh thành: “Các điề ện khác để ự ệ ự án đầu tư: 

Đến ngày 31/10/2024” (chi tiế ội dung thay đổ ết đị ố /QĐ

được đính kèm tạ ầ ụ ụ

ự án “ ế ỗ ợ ắ ố ầm Sơn” do ổ ần đầu tư 

ựng và tư vấ ắ ủ đầu tư. Tổ ệ ự ệ ự ả

đó có 32.307,7 m² đấ ồng lúa. Theo điề ật Đất đai ngày 

ự ện tích đấ ồ ển đổ ộ ẩ ề ấ ậ ủ

ội đồ ỉnh. Do đó, theo mụ ố ụ ụ ị đị ố 08/2022/NĐ

ự ộc đố tượ ả ự ện đáng giá tác động môi trườ

ằm đánh giá một cách đầy đủ ững tác độ ừ ệ ự ệ ự

án cũng như hạ ế đế ứ ấ ấ ững tác độ ự ổ ầ

đầu tư xây dựng và tư  vấ ắ đã phố ợ ớ Công ty TNHH tư vấn môi trườ

ập Báo cáo đánh giá tác động môi trườ ự án “ ế ỗ ợ

ắ ố ầm Sơn” trình ở ỉ ẩm đị Ủ ỉ

ệ theo quy đị

ấ ộ ủa Báo cáo đánh giá tác động môi trườ ự án “ ế ỗ

ợ ắ ố ầm Sơn” được trình bày theo quy đị ạ ẫ ố ụ ụ

ban hành kèm theo thông tư 02/2022/TT ủ ộ

Môi trường quy đị ế ộ ố điề ủ ậ ả ệ môi trườ

ạ ự ự án đầu tư mớ

1.2. Cơ quan, tổ ứ ẩ ề ệ ủ trương đầu tư

ự ế ỗ ợ ắ ố ầm Sơn tại phườ ả

ố ầm Sơn, tỉ ổ ần đầu tư xây dựng và tư vấ ắ

ủ đầu tư và phê duyệ ự án đầu tư.

ỉ ệ ủ ương đầu tư củ ự ế ỗ ợ ắ

ố ầm Sơn.

Sự phù hợp của dự án với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan hệ 
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của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên 

ự ế ỗ ợ ắ ố ầm Sơn tại phườ ả

ố ầm Sơn, tỉ ổ ần đầu tư xây dựng và tư vấ ắ

ủ đầu tư phù hợ ớ ạ ể

ết đị ố 153/QĐ ủ ủ tướ ủ ề ệ

ạ ỉ ờ ỳ ầm nhìn đến năm 2045.

ợ ớ ạ ố ầm Sơn đến năm 2040 đượ ỉ

ệ ạ ết đị ố 2525/QĐ

ợ ớ ạ ử ụng đấ ết đị ố 3660/QĐ

ủ ủ ị ỉ ề ệ ệ ạ

ỷ ệ – ế ấ ủ ả ị ụ ầ ả ị

ố ầm Sơn, tỉ

2. Căn cứ pháp l và kỹ thuật của việc thực hiện lập ĐTM

2.1. Văn bản ph quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có l iên quan 

căn cứ cho việc thực hiện ĐTM

2.1.1. Các văn bản pháp luật

ề lĩnh vực môi trườ

ậ ả ệ Môi trườ ố 72/2020/QH14 đượ ố ội nướ ệ

ị đị ố 08/2022/NĐ ủ ủ ề Quy đị

ế ộ ố điề ủ ậ ả ệ Môi trườ

ị đị ố 45/2022/NĐ ủ ủ quy đ ị ề ử ạ

ạm hành chính trong lĩnh vự ả ệ môi trườ

Thông tư số ủ ộ trưở ộ

và Môi trường quy đị ế ộ ố điề ủ ậ ả ệ môi trườ

ề lĩnh vực tài nguyên nướ

ật Tài nguyên nướ ố

ị đị ố 02/2023/NĐ ủ ủ quy đị ế

ộ ố điề ủ ật tài nguyên nướ

- Nghị định số /NĐ-CP ngày ủ ủ Quy đị ề

ả ệ Môi trường đố ới nướ ả

ị đị ố /NĐ ủ ủ Quy đị ề

nướ ử lý nướ ả

ề lĩnh vự ệ sinh lao độ ứ ự ố ấ
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ậ ữ ố đượ ố ội nướ

ệ ậ ửa đổ ổ ộ ố điề ủ ậ

ữ ố

ật Lao độ ố

ật đất đai số

ậ ự ẩ ố

ị đị ố 113/2017/NĐ CP ngày 9/10/2017 quy đị ết và hướ ẫ

ộ ố điề ủ ậ ấ

ậ ệ sinh lao độ ố 84/2015/QH13 đượ ố ộ

ị đị ố 39/2016/NĐ ủ ủ quy đị ế

ộ ố điề ủ ậ ệ sinh lao độ

ị đị ố 44/2016/NĐ ủ ủ quy đị ế

ộ ố điề ủ ậ ệ sinh lao độ ề ạt độ ểm đị ỹ ậ

toàn lao độ ấ ệ ệ sinh lao độ ắc môi trường lao độ

ị đị ố 136/2020/NĐ ủ ủ

đị ế ộ ố điề ệ ậ ữ ậ ử

đổ ổ ộ ố điề ủ ậ

ị đị ố 88/2020/NĐ ủ ủ quy đị ế

hướ ẫ ộ ố điề ủ ậ ệ sinh lao độ ề ả ể ạ

độ ệ ề ệ ắ ộ

ị đị ố 15/2018/NĐ ủ ủ quy đị ế

ộ ố điề ủ ậ ự ẩ

Thông tư số ủ ộ trưở ộ ựng hướ

ẫ ộ ố điề ủ ị định 08/2014/NĐ ủ ủ ề

thoát nướ ử lý nướ ả

Thông tư số ủ ộ trưở ộ

đị ế ộ ố điề ệ ậ ữ

ề lĩnh vự ự

ậ ự ố ủ ố ộ ề ửa đổ ổ

ộ ố điề ủ ậ ự

ậ ự ố ủ ố ộ

ị đị ố 15/2021/NĐ ủ ủ quy đị ộ ố

ộ ề ả ự đầu tư xây dự

ết đị ố 727/QĐ ủa Giám đố ở ự

ề ệ ố ả ế ị thi công trên đị ỉ

2.1.2. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng

ẩ ỹ ậ ố ề ạ ự



12 

 

- QCVN 06:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  về an toàn cháy cho nhà và 

công trình;

ẩ ỹ ậ ố ề ụ ị ớ ạ ế

ụ ại nơi làm việ

ẩ ỹ ậ ố ị ớ ạ ế

ủ ế ố ọ ại nơi làm việ

- QCVN 07: 2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ 

thuật; 

- ẩ ỹ ậ ố ề ất lượng nướ ặ ;

-  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới 

đất;

- QCVN 18:2014/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng;

- – ẩ ỹ ậ ố ề ất lượ ;

- QCVN 24:2016/BYT: Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức 
tiếp xúc cho phép tiếng ồn nơi làm việc.

- QCVN 26:2016/BYT: Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu và 
giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.

- QCVN 27:2016/BYT: Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung - Giá 
trị cho phép tại nơi làm việc.

- QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt;

ẩ ỹ ậ ố ề nướ ả ệ

ẩ ỹ ậ ố ề nướ ả ạ

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm 

quyền liên quan đến dự án 

ết đị ố 4858/QĐ ủ ỉ ề

ệ ấ ậ ủ trương đầu tư đồ ờ ấ ận nhà đầu tư dự ế ỗ

ợ ắ ố ầm Sơn tại phườ ả ố ầm Sơn.

ết đị ố 5571/QĐ ủ Ủ ố

ầm Sơn về ệ ệ ạ ế ỷ ệ ế ỗ ợ ắ

ố ầ Sơn, tại phườ ả ố ầm Sơn.

ết đị ố /QĐ ủ ỉ ề
ệ ết đị ấ ậ điề ỉ ủ trương đầu tư ự ế ỗ ợ
ắ ố ầm Sơn tại phườ ả ố ầm Sơn.

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng trong quá trình thực 

hiện ĐTM

ế ự án đầu tư ế ỗ ợ ắ ố ầm Sơn tại phườ

ả ố ầm Sơn ỉ ổ ần đầu tư và x ự

ầ ậ
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- ồ sơ thiế ế ủ ự ế ỗ ợ ắ ố ầm Sơn tại phườ

ả ố ầm Sơn ỉ ổ ần đầu tư và xây dự

ầ ậ .

ổ ứ ự ện ĐTM

áo cáo đánh giá tác động môi trườ ự ế ỗ ợ ắ ố

ầm Sơn tại phườ ả ố ầm Sơn củ ổ ần đầu tư xây 

ựng và tư vấ ắ ự ệ ớ ự tư vấ ủa Công ty TNHH tư vấn môi trườ

3.1. Đơn vị thực hiện ĐTM

Tên đơn vị ổ ần đầu tư xây dựng và tư vấ ắ

Đạ ện là: ông Vũ Văn Thưở ứ ụ: Giám đố

Đị ỉ ố nhà 160 Lý Thái Tông, Phường Đông Thọ ố

ỉ

Điệ ạ

3.2. Đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM

Tên đơn vị tư vấ ậ Công ty TNHH tư vấn môi trườ

Người đứng đầu cơ quan tư vấ ễn Phúc Hưng. Chứ ụ: Giám đố

Đị ỉ Số 03/45 Nguyễn Trung Trực, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa

Điệ ạ

ự ện báo cáo đánh giá tác động môi trườ ủ ự án đượ ổ ứ

ự ện qua các bướ

Bướ ể ề ội dung và các văn bả ủ ự ừ đó 

xác đị ạ ủ

Bướ ả ậ ề điề ệ ự ế ộ

ự ự

Bướ ảo sát, xác đị ị ọa độ ổ ứ ấ ẫ ầ

trường nướ ặt, không khí xung quanh, đấ ủ ự ự

Bướ ố ệ ủ ự ậ ệ ấn đề

bên có liên quan đố ớ ệ ể ự

Bướ ứ ệ ố ậ ạ ấn đề môi trườ

Bước 6: Trên cơ sở ấn đề môi trườ ự ủ ự

định tính và định lượ ải lượ ồng độ ấ ễ ự ệ ố

ải đã đượ ống kê; Đánh giá các tác động đến môi trườ ủ ự

đoạ
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Bướ ựng và đề ấ ệ ả ểu tác độ ự

ố ủ ự ố ủ ự ự ự ế ạt độ ủ ự ệ

ủa đơn vị tư vấ

Bướ ựng chương trình quả ất lượng môi trườ

ả ệ môi trườ

Bướ ấ ế ộng đồ ạ phườ ả ố ầm Sơn

Bướ ấ ế ự ện qua đăng tải trên trang thông tin điệ ử ủa cơ 

ẩm đị

Bướ ỉ ủ ự ệ

Bướ ở Tài nguyên và Môi trườ ỉ ẩm đị

ững ngườ ập báo cáo ĐTM củ ự án đượ ệ

ả

Bảng 1.0. Danh sách thành viên tham gia lập báo cáo

ọ ứ ụ ộ ự ệ ữ

Đạ ệ ủ đầu tư

Vũ Văn Thưở Giám đố ể

Cơ quan tư vấ

ễn Phúc Hưng
ỹ

trườ

Giám đố
ổ ợ

Vũ Thị Ks Môi trườ P.Giám đố
Rà soát, đánh giá báo 

ị ề
ỹ sư môi 

trườ
ự ện chương 1

ịnh Đăng Sơn
ả ị ự ệ ở đầ

chương 2, chương 6

ầ ị ồ
ỹ sư môi 

trườ

ự ện chương 3, 

chương 4, chương 5 và 

ế ậ ế ị

4. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường

4.1. Các phương pháp ĐTM

a. Phương pháp thố



15 

 

ộ ậ ử ố ệu khí tượ ủy văn, điề ệ ự

ế ộ ự ự ệ ỹ ậ ệ đã đượ ứu trướ

đó. 

Ứ ụng: Phương pháp đượ ụ ại chương 2 củ ằ ử

ố ệu để đưa ra mộ ổ ề điề ệ ự ế ộ ự

ự án. Phân tích, đánh giá nộ ự án để ổ ợ ối lượ ế ố đầ

ụ ụ ự

b. Phương pháp đánh giá nhanh

ộ ựa trên cơ sở ệ ố ễ ổ ứ ế ế ới (WHO), năm 

ế ậ

Ứ ụng: Phương pháp đượ ụ ại chương 3 củ ằm xác đị

ải lượ ấ ễ ạt độ ủ ự ừ đó dự ả

năng tác động môi trườ ủ ồ ễ

c. Phương pháp bản đồ

ội dung: Đây là phương pháp đị kinh điể ổ ế ấ ằ ổ ợ

ầ ế ề đị ấ ủa môi trườ ự ệ ự ừ ự ắ

lượ ản đồ ạ ệ ạ ự

Ứ ụng: Phương pháp đượ ụ ại chương 1, chương 2 và chương 3 củ

ằm xác định các điể ạ ảm môi trườ ổ ợ ệ ạ ự

các điể ễm trong tương lai, từ đó xây dựng chương trình quan trắ

trườ ổ ể ự

d. Phương pháp so sánh

ộ ừ ố ệu đo đạ ự ế ế ả ề ải lượ ễ

ệ ả ủ ệ ử ễ ụng cho báo cáo ĐTM, so sánh vớ

ề môi trường để đưa ra các kế ậ ề ức độ ễm môi trườ ự

Ứ ụng: Phương pháp đượ ụ ại chương 2, chương 3 và chương 4 củ

ằm đánh giá mức độ ễ ệ ả ủ ả ử ấ ả

e. Phương pháp phân tích hệ ố

ộ ựa trên cơ sở thông tin liên quan đế ự ố ệu đã thu thậ

ậ ật đượ ế ả phân tích thu đượ ừ quá trình đo đạ ạ ực đị

ệm… để đưa ra đặc điể ủa tác động đến môi trườ

ừng giai đoạ ể ủ ự

Ứ ụng: Phương pháp đượ ụ ại chương 3 củ ằm đưa ra các 

ệ ả ể ợ ớ ừng giai đoạ ể ủ ự
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f. Phương pháp kế ừ

ử ụ ệu đã có củ ự ứ ủ đầu tư và đơn vị tư vấ

ế ế ạ ậ ệu đượ ố ấ ản… liên quan tới đánh giá tác độ

môi trườ ủ ự án, làm cơ sở ban đầ ứu và đánh giá (sử ụ

các Chương 1, 2 và 3 củ

4.2. Các phương pháp khác

a. Phương pháp nghiên cứ ả ực đị

ổ ợ ữ ệu khí tượng, đị ấ ỷ văn, độ ự ậ ự ự

ệ ự ần đánh giá.

Công tác điề ả ực địa đượ ụ ậ

đánh giá tác động môi trường thông qua đợ ả ực địa năm 2024 ồ ộ

dung như sau:

ảo sát, xác đị ị ồ ễm môi trường và các đối tượ ị

độ

+ Điều tra và đo đạ ộ ố ỉ ọng và đặc trưng, phả ất lượ

môi trườ ự ự

ế ấ ẫu nướ ở các lưu vự ự ẫ ở ị

ấ ọ ệ ễm môi trườ ự ụ ạ

chương II củ

b. Phương pháp đo đạc và phân tích môi trườ

ậ ệ ắc môi trườ đã thự ệ ạ ự

ấ ẫ ần môi trườ ở ị ấ ọ

ệ ễm môi trườ ự ự ử ụng trong Chương 2 

ủ

c. Phương pháp điề ộ ọ

Điề ộ ọc để ững tác độ ự ực đế ộng đồ

dân cư khu vự

Phương pháp này đượ ến hành đồ ờ ới đợ ả ất lượ

trườ ự ự ự án. Chương trình khảo sát đánh giá tác độ ộ ủ ự

ữ ứ ả ố ệ ện có, phương pháp phỏ ấ

phương pháp nhanh có sự ủ ộng đồ ử ụng trong các Chương 1 và 3 củ

d. Phương pháp điề ế ộ

Đượ ử ụng để điề ấ ế ộng đồng dân cư, chính quyền đị

phương, các nhà quản lý liên quan đế ự ức độ ậ ủ ố ệ ụ ộ
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quy mô điều tra, đối tượng được điề ủa ngườ ấ ố ệ ử

ụng trong các Chương 2 và 6 củ

e. Phương pháp khả ấ ẫ ện trườ

ệ ố ề ất lượng  môi trườ

Để xác đị ệ ạng môi trườ ự ự ệ ự án. Các phương pháp này 

đượ ến hành theo đúng quy đị ệ ủa các TCVN, QCVN tương ứ ử ụ

trong Chương 2 củ

d. Phương pháp tham vấ ộng đồ

ự ện báo cáo đánh giá tác động môi trườ ự ủ

ộng đồ ộ ầu cơ bản để đả ả ự ấ ậ ấ ậ ủ ộ

đồng dân cư trong vùng đố ớ ự ộng đồ ố ệ ặ ẽ đế

ự án do đó cộng đồ ể đóng góp nhiề ế ự án để ổ sung các tác độ

ự ả ả ệ môi trường mà báo cáo ĐTM có thể chưađề ập đế

ụ ủ ấ ộng đồ

ấ ộng đồ ầ ết, để ểu hơn về ự

độ ự ủ ệ ự ệ ự ữ ệ ả ể ằ ạ ế

độ ự ủ ự

ộng đồ ữ ợ ự ến đạt đượ ự án đượ ự ệ

ận đượ ến đóng góp củ ững ngườ ị ảnh hưở ền đị

phương nơi thự ệ ự

e. Phương pháp tham vấ ằng văn bả

Phương pháp tham vấ ằng văn bản đượ ử ụ ấ ế

ấn UBND, UBMTTQ và các đoàn thể ị và nhân dân trên đị phườ

ả ế ả đượ ể ện trong chương 6 của báo cáo. Văn bả ả ờ ủ

phườ ả ả ộ ọ ấ ộng đồ

được đính kèm tạ ụ ụ

f. Phương pháp tham vấ ạng thông tin điệ ử

ấ ạng thông tin điệ ử ạt độ ủ ủ ự án, theo đó chủ ự

ến hành đăng tả ủ ự án và Báo cáo Đánh giá tác động môi trườ ổ

thông tin điệ ử, qua đó tiến hành trao đổ ắ ả ế ủ

nhân, cơ quan, tổ ứ ộ ủ đầu tư sẽ ện báo cáo, làm cơ sở

ệ ể ự ạ ế ấ ất các tác độ ấu đến môi trường và con ngườ

. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM

Thông tin về dự án
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ự ế ỗ ợ ắ ố ầm Sơn tại phườ ả

ố ầm Sơn ỉ

Địa điể ự ệ ại phườ ả ố ầm Sơn.

ủ ự án đầu tư: Công ty cổ ần đầu tư xây dựng và tư vấ ắ

+ Người đạ ện: Vũ Văn Thưở

ứ ụ: Giám đố

+ Đị ỉ ụ ở ố nhà 160 Lý Thái Tông, Phường Đông Thọ ố

ỉ

Phạm vi, quy mô, công suất

ạ ự ế ỗ ợ ắ ố ầm Sơn đượ ự ệ

khu đấ ổ ệ ộc đị ới hành chính phườ ả

ố ầm Sơn, tỉ ạ đấ ự ệ ự án được xác đị ạ

ờ ố ản đồ địa chính phườ ả ố ầm Sơn, tỷ ệ 1/2000, đo vẽ

năm 2015. Ranh giới khu đấ ự ệ ự án như sau:

ắc giáp đấ ở ệ ạng (đườ ố ấ

ệ ọ

+ Phía Tây giáp đườ ệ ạng đang thi công (đườ ọ

+ Phía Đông giáp đấ ồ ệ ạ ạch là hành lang đườ ộ

ể

+ Phía Nam giáp đấ ồ ệ ạ ạch là hành lang đường Đạ ộ

– Giai đoạ

ấ ế ế ế ạ

ự ệ ử ụng đấ ả . Trong đó có 1578,4 m

là đất dân cư hiệ ạ là đấ đấ ủ ợ đấ

ặt nướ đất cây lâu năm; 3.658,60 m đấ

Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư

ạ ụ

ầ ệ ự ; Bãi đỗ ờ đón 

ầ ệ ự ; Bãi đỗ xe cho phương tiệ ầ ệ

ự ệ ệ ự ả

ệ ầ ệ ự ; Xưở ử ữa phương tiệ ầ ệ

ự ầ ệ ự ; Đăng kiể ầ

ệ ự ị ụ thương mạ ụ ụ ầ ệ

ự ạ ấ ệ ầ ệ ự
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lưu trú (hành khách, tài xế ầ ệ ự ỉ ầ

ệ ự

ạ ụ ụ ợ

ể nướ – ạm bơm có diệ ự ạ ế ầ ệ

ự ệ

ạ ụ ả ệ môi trườ

ử lý nướ ả ầ ệ ự ệ

ộ ầ ệ

ạt độ ủ ự

+ Giai đoạ ự ự ệ ạ ụ ụ

ụ ự

ậ ự ế ỗ ợ

Các yếu tố nhạy cảm về môi trường

Căn cứ theo quy đị ại điể ản 1, điề ậ ả ệ môi trườ

ản 1 Điề ậ Đất đai năm 2013, các tiêu chí về ế ố ạ ảm như sau:

Đấ ồng lúa nướ ừ ụ ở ự ầ ển đổ ục đích sử

ụng đấ ồng lúa nướ ừ ụ ớ ệ ển đổ m². Do đó, đây 

đượ ế ố ạ ả

Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi 

trường

Bảng 1.1. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động 

xấu đến môi trường

ạt độ ồn tác độ ế ố tác độ

dự án

Việc chiếm dụng đất

ự ế ụ

đấ ủ ếu là đấ lúa, đấ ủ ợ

đấ ặt nước, đất cây lâu năm, đấ

ẫ ề ồ

thườ ỗ ợ đố ớ ộ

đình bị ảnh hưở

ệ ển đổ ục đích sử ụ

đấ ừ đấ ồng lúa, đấ ả ấ

ệp thành đất đô thị ẽ

thay đổi đáng kể đến đờ ố ủ

ự

Đố ớ ộ ầ

ệ ển đổ ục đích sử
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ụng đấ ẽ ảnh hưởng đáng kể đế

ố ố ậ ủ ọ

hó khăn trong việ ớ

ộ ố ớ

ạt độ ả ặ ằ

Tác độ ạt độ ẩ ị ặ

ằ ấ ả

ự ậ ả

ặ ằ

ạt độ ự ạ ụ

ạt độ ậ ể ật tư, máy 

ụ ả ừ

ồ ừ ạt động đào đắ

ề ừ ậ ể

ậ ệ

ừ quá trình đố ệ

ủ ế ị

công trườ ừ lưu trữ

ậ ệ ừ

Nướ ả ạ ủ

ự

công trường; nướ ả ừ

ử ế ị

nước mưa chả ề ặ ự

ấ ả ắ ạ ủ

ự ấ ả

ắ ựng thông thườ

ấ ắ ả năng tái chế như sắ

ụ ạ

ạ ấ ải khác như đất đá, xi 

măng rơi vãi,...

ấ ả ạ ồ ẻ

găng tay nhiễ ầ

ạ ắ ải; bóng đèn 

ỳ ả

ế ồ ế ồn và rung độ

ừ các phương tiệ ậ ể

ủ ạ ề lao độ ự

ố ậ ự ố ổ ự ố

điệ

ẫ ủ

công trườ ới người dân đị
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phương;

Gia tăng phương tiệ

ể ấ

ệ ậ ể ế ả

ậ ệ ạ ế

ị ọng lượ ớ ả năng gây 

ảnh hưở ực đế ệ

ố ế ấ ạ ầ

ệ ữ

ậ ự

ạt độ ủ ộ ộ ị

ụ

Phát sinh nướ ả ả ụ

ả ừ ạ ố ạ

ụ ả ừ ạt độ

ến đườ ộ

ộ ự

ệ ố

ừ ạ

độ ủ ự

Nguy cơ chậ ệ ống điệ

Có nguy cơ gây xung độ

thông đố ớ ồ ể

ố ộ

Nước mưa chả ề ặ ự ững ngày mưa to, 

ả ấ ẩ

Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn 

của dự án

5.3.1.  Giai đoạn xây dựng

ấ ủa nướ ả

ự án đã hoàn thiệ ầ ề ự ầ ủ ạ

ụ ệ ạ ạt độ ự ẽ ển sang công đoạn trát tườ

lăn sơn để ệ ạ ụ ự

Nướ ả ạ ả (nướ ả ệ ả

; nướ ử ả ầ ủ ế ấ ắn lơ lử

ợ ấ ữu cơ, chấ ạt độ ề ặ ầ ỡ, độ ự ậ

Nướ ả ự ả ầ ủ ế ặn lơ

ử ầ ỡ,…

Nước mưa chả có lưu lượ ớ ấ ầ ủ ế

Bùn đấ ả ấ ắn lơ lửng,…
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ấ ủ ụ ả

ụ ả ủa phương tiện thi công; phương tiệ ậ ển; trút đổ ậ

ệu,… Thành phầ ủ ế ồ ụ , CO,…

ấ ả ắ ấ ả ạ

ấ ủ ấ ả ắn thông thườ

ấ ả ắ ạ ả ầ ủ ế ứ

ăn thừ ỗ ấ ạ ỷ ự ứ ỏ đồ ộ

ạ

ấ ả ắ ự ậ ệu rơi vãi khoả ấ ắ ừ ỗ ố

ại,…khoả ấ ỏ bao xi măng khoả ỏ thùng sơn khoả

ấ ủ ấ ả ạ

ấ ả ắ ạ ồ ẻ ỏ chai đự ầ ớ ắ

quy,… khối lượ ả

ối lượ ầ ả ừ các phương tiệ ự ối đa tại công trườ ố

đa 50 lít/giai đoạ

5.3.1.4. ế ồn, độ rung và các tác độ

Tác độ ế ồn, độ ừ ạt độ ậ ể

ậ ệ ủ ự ố môi trường như: cháy nổ, an toàn lao độ

5.3.2. Giai đoạn vận hành

ồ ấ ủa nướ ả

Nướ ả ạ ừ ạt độ ạ ủ ở ạ ự

nướ ả ị ụ ạ ạ ị ụ ổ ợp, nướ ả ủ

ạ ự . Nướ ả ạ ủ ế ứ ần như chấ ắn lơ lử

ợ ấ ữu cơ, Coliform,…

Nước mưa chả ạ ự ự ầ ủ ếu là bùn đấ ải,…

ồ ấ ủ ả

ụ ả ừ các phương t iệ ự ầ ủ ế

ồ ụi vô cơ, khí CO, SO

ừ ệ ống máy phát điệ

Các hơi khí độ ạ ừ ử lý nướ ả ố

nướ ả ậ ế ấ ả ắ ầ ủ ế ồ

ấ ả ắ ấ ả ạ

ồ ủ ấ ả ắn thông thườ

ấ ả ắ ạ ừ ạt độ ạ ủ ệ

ạ ự ầ ủ ế ấ ỏ bao bì,…
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ấ ả ắ ừ ả ủ ế ụ ừ ạt động quét đườ

ừ ạt độ ắ ỉa, làm đẹ ả ụ ự

ấ ả ắ ừ ạt độ ệ sinh môi trườ ủ ế

ả ừ quá trình đào vét khơi thông cố ặ ằng sân đườ ộ ộ ự

ự

ồ ấ ủ ấ ả ạ

Trong giai đoạ ạt độ ủ ự ấ ả ạ ủ ế

bóng đè ừ ạt độ ạ ệc, ăn uố ạ ự ự

5.3.2.4. ế ồn, độ ệt dư và các tác độ

ự án đi vào hoạt độ ồ ế ồ ủ ế ạ ực như: 

ị ụ ổ ợp, bãi đỗ , phương tiện tham gia giao thông, máy phát điệ ự

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

Giai đoạn xây dựng

Công trình biện pháp thu gom và xử lý nước thải

a. Biện pháp thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt

- Đối với nước thải từ quá trình tắm rửa, giặt giũ, vệ sinh tay, chân đưa về hố lắng 

có thể tích 2,0 m3 kích thước (2,0mx1,0mx1,0m) có đáy và thành đượ ằ ải đị

ỹ ật HDPE để ố ấ . Nước thải sau xử lý thoát ra ến mương phía Nam khu 

ự ự

- Nước thải từ quá trình vệ sinh cá nhân (đại tiện, tiểu tiện) xử lý bằng 03 nhà vệ 

sinh di động (kích thướ đặt tại ạ ự

đang thi công ; hợp đồng với đơn vị chức năng định kỳ hút bùn cặn (tần suất 02 ngày/lần) 

bằng xe chuyên dụng.

ệ ả ểu tác động do nướ ả ự

- Nước thải xây dựng được thu gom dẫn về 01 bể lắng có dung tích 2,0 m3 (kích 

thước 2,0mx1,0mx1,0m), đáy và thành đượ ằ ải đị ỹ ật HDPE để ố

ấ  tại khu vực lán trại; nướ ả ắ thoát ra ến mương phía Nam khu vự ự

ề ụ ả

ị đầy đủ ả ộ lao độ ồ ầ ả ộ, mũ, khẩ

theo quy đị ố ờ ỉ ngơi hợ

- Dùng xe xitéc 5,0m3, phun theo ống đục lỗ nằm ngang phía dưới xitéc. Tần suất 

phun nước 04 lần/ngày và tăng số lần phun nước trong điều kiện thời tiết khô hanh tại một 

số vị trí nhạy cảm như tuyến đường qua các khu dân cư lân cận.
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Phương tiệ ậ ể ậ ệ ự ả ở đúng trọ ải quy đị ủ

ủ ạt phía trên để tránh rơi vãi trong quá trình di chuyể

- ố ự ử ậ ể ậ ệu trướ ỏ ự

hun nước rửa sạch bùn đất dính bám trên lốp xe trước khi ra khỏi công trường; 

ác xe vận tải chuyên chở nguyên vật liệu cho quá trình thi công xây dựng phải có bạt 

che kín thùng xe.

ện pháp thu gom, lưu giữ ả ử ấ ả ắ ấ ả

ạ

ệ ả ể ấ ả ắ ạ

Trang bị thùng đự ắp đậ ớ ạ ự ạ ủ

công nhân để ả ạt. Sau đó hợp đồ ớ đơn vị ủ đị

phương thu gom đưa đi xử .

ệ ả ể ấ ả ắ ự

Đố ới cát, đá rơi vãi sẽ ậ ụ ậ ệ ề ạ ụ

ạ ự

Đố ớ ạ ấ ả ắn như bìa catton, các mẫ ắ ừa, bao bì xi măng, ỏ

sơn....đượ ớ ầ ấ ần/ngày để ế ệ ặ ợp đồ ới đơn vị

ức năng đến thu gom, đưa đi xử lý theo quy đị ủ ậ

ện pháp thu gom, lưu giữ ả ử ấ ả ạ

ấ ả ắ ạ ả ị ứ

ắp đậy theo đúng quy định, lưu trữ ạ ạ ự

ộ ằng tôn, tránh tác độ ừ điề ệ ự nhiên mưa, nắ ạ

ạ

ấ ả ỏ ạ ị ứ

ắp đậy theo đúng quy định để ứ ấ ả ỏ ại và được lưu chứ ấ

ả ắ ạ

5.4.1.5. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và các tác động khác

ệ ả ể ế ồ

+ Thườ ả ảo dưỡ ằm đả ảo an toàn trong thi công và đả

ả ẩ ề môi trườ

ạ ế ối đa các máy móc, phương tiệ ạt động đồ ờ

Các phương tiệ ậ ể ải đả ảo độ ằ

ớ ạ ẩ ỹ ậ ố ề độ

ệ ả ểu tác độ ạn lao độ ạ

ị đầy đủ ả ộ lao độ

đị ố ờ ỉ ngơi hợ
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+ Phương tiệ ậ ể ử ụng đả ảo các quy đị ề đặ ỹ ậ

ủ theo đúng tuyến đườ ậ ển đã đượ ệ ậ ế ậ

ệ ậ ộ ời điể ậ ể ờ đi làm của ngườ

ờ ọ ủ ọ

+ Trong mùa mưa và những ngày điề ệ ời mưa lớn đơn vị ừ

ộ quá trình thi công để đả ảo an toàn cho công nhân cũng như máy móc, thiế ị

ắ ển báo công trường đang thi công ạ ững nơi phù hợ ễ

Giai đoạn vận hành

Đối với thu gom và xử lý nước thải

Đố ới nước mưa chả

Nước mưa chả ằ ệ ống máng thu nướ ố ự

ửa thu nướ ẫ ề ệ ố át nước mưa củ ự ố gas để ắ

ặn trướ ến mương phía Nam khu vự ự

Nướ ả ạ

+ Nướ ả ừ ệ ủ ộ ạ ự đượ ử lý sơ 

ộ ằ ể ự ại 3 ngăn (thể ể ); sau đó dẫ ề ệ ố ử lý nướ

ả ậ ủ ự ấ /ngày.đêm để ế ụ ử

+ Nướ ả ừ ạt độ ử ắ ặ ằ đườ ố

ố ga, sau đó dẫ ề ệ ố ử lý nướ ả ậ ủ ự ấ

/ngày.đêm để ế ụ ử

ệ ủ ệ ố ử lý nướ ả ập trung: Nướ ả ạ

ử lý sơ bộ → Hố thu → Bể điều hòa → Bể →Bể → Bể → 

ể ắng đứ → ể →Bể ử → ể → Bể ử ụ → ế

mương thoát nướ ự ự

Nướ ử lý đả ảo đạ ộ – ẩ ỹ

ậ ố ề nướ ả ạ ẽ ả ả ến mương thoát nướ

ự ự

ự ể ự ố ệ ố ể , đủ ả năng chứ nướ ả

ủ ự ả ự ố ệ ống nướ ả ậ

Đối với thu gom và xử lý bụi và khí thải

ệ ả ểu tác độ ủ ụ ả ừ ạt độ

ủ độ ả ệ ạt hàng ngày đố ớ ạ ế ạ ủ

ự
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ến hành phun nướ ẩ ặt đường, đánh dấ ự ữ

ngày hành độ ắ ớ ạ ế ộ ầ ụi, đấ ể

ầ ấ ầ ữ ắ

ố ả ệ ồ ả

ả ộ ự ự ạch để ả ện môi trườ

tăng vẻ đẹ ự xanh đượ ồ ạ ụ ễ chăm sóc. Bố

cây để như cây cọ ầ ồ ộ ằng lăng,... phân theo từ ở dưới chân đượ

ủ ề ằ ỏ ạc cho hoa quanh năm, tạo độ ẩm cho đất, tăng mỹ

ực đườ ớ ủ ỗ ố ồ ể ọ ạ

ế ả ắ ạ ự ồ ằn đỏ

ố ả ạo điể ấ ự ự

o cho bóng mát như lộ ừ ừ ả ữ ạ

ệ ả ểu tác độ ả ừ môi trườ ử ậ ế

ệ ộ

Dưới đây là hạ ụ ị ụ ổ ợ ẽ ố

3 màu khác nhau để ạ ạ ồ ạ ị trí này thườ

ọ ị ấ ệ ẩ ử mùi tránh sinh mùi hôi ra môi trườ ạ

ải tăng sạch trong ngày không để qua đêm làm phát sinh hôi và mùi.

ổ ế độ ử mùi đố ớ ể ử lý nướ ả ạ

Thường xuyên Khiêu vét, khơi thông cống lĩnh vực thu gom nướ ải, thoát nướ

mưa và đị ỳ ấ ử ự ống lĩnh vực thoát nướ ự

Thường xuyên khai vét, khơi thô ố ự ả

ấ ỏ ắn đúng nơi quy đị ạ ự

Đố ới các thùng rác ven đường, nơi công cộ ải đượ ử ớ

ầ ấ ầ

ả ừ ắ ủ ể ử lý nướ ả ử ộ ầ ải dư từ ệ ố

ể ử ậ ủ đầu tư hợ ấ ới các đơn vị ức năng sẽ đượ ậ ậ

ển đi xử lý theo quy đị

ả ừ ế ẽ đượ ậ ạ ạ ồ sau đó 

công nhân môi trườ ự ự ậ ể ề ậ ế ạ ự

ạ ầ ỹ ậ ủ ự ầ ấ ấ ần/ngày để ủ đầu tư ký hợ

đồ ới đơn vị ức năng hàng ngày đế ầ ạ ự ờ ố đị

không để ồ ạ ả ực qua đêm tránh phát hiện mùi hôi ra khu vũ trụ

thùng đả ả ẩ ện tượng rượ ậ
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vào nước mưa vào thùng, có bánh xe thuậ ệ ển hướ ệt đố

không để ả ậ ản khi chưa tớ ờ

5.4.2.3. ệ ả ấ ả ắ ấ ả ạ

ện pháp thu gom, lưu giữ ả ử ấ ả ắ

thườ

ạ ị ụ ổ ợ ạ ực ăn uố ổ ứ ự ệ ầ ủ đầu tư 

ố ứ ả ẩ ố

ự ế ấ ố trí 1 thùng rác 100 lít để ứ ức ăn thừ

Ăn xuyên suốt lĩnh vự ế ấ ẽ ể ự ậ ề chăn nuôi 

ản để tăng thu nhậ ố lượ

ự ỉ ế ị ề ả ẩ

ố ạ ự ỉ ệ ỉ

ẽ đượ ố ố

ắc khác nhau: Thùng màu xanh để ả ệ ự ẩm, thùng màu cam chăm CTR 

ại và thùng màu đen để ả ệ ẽ đượ ả ệ

trườ ạ ự án được đưa xuống trước khung quy đị ằ

ậ ử ụ ả ệ ố ậ ạ ự án, đế ờ độ

ả ệ môi trườ ự ẽ đến và thu gom rác đi xử lý theo quy đị

ố lượ

ực đỗ ố ạ ỗi bãi đỗ

bãi đỗ ố lượ ự ự án môi trườ ả ệ ố ẽ đưa ra CTR 

ậ ạ ự ự án để đơn vị môi trườ ự ập và đưa ra quy ử

ạ ự ự ố ụ ả ệ

ự ự ẽ ậ ừ ứa rác trưng bày tập tin vào 2 thùng rác đượ

ố ở ự án để Độ ả ệ môi trường môi trườ ự ấ

ỳ ối cùng để ậ ển đổ ử lý, không để CTR lưu trong 

ốt đêm. 2 thùng rác bố ở

bánh xe đẩ ả ệ để ệ ật cũng như tiếp xúc nước mưa gây 

ảnh hưởng đế ủ

ủ nhà tư vấn cho môi trường đơn vị ự ức năng vào ngày cuối cùng để

ả ạ ố đị ờ ự ệt đối không để qua đêm và không 

ả ập tin ra nhãn mác trướ ử ự án khi chưa  tớ ờ ế

độ EM để ậ ớ ồng độ ế độ ứ ấp/1 lít nướ

ệ ả ểu tác độ ấ ắ ắ ừ ạt độ ả ệ môi trườ

trườ
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ủ ế ả ừ rình thách vét khơi thông cố ể

ể ử lý nướ ả ậ ủ tư vấ ẽ ế ế đơn vị ức năng đị ỳ ới Đua vé 

thườ ạ ế ắ ả ố ố ảnh hưởng đến môi trườ

môi trường (đố ớ ệ ố ố ể ự ộ ầ

ọc sân đườ ộ ộ ủ ự ố trí 3 thùng rác 100 lít để ứ ả ừ

ả ệ sân đườ ộ ộ, trong đó thùng màu cam CTR không có khả năng tái chế

Đượ ể ế, để lưu trữ ỗ ở ọ ộ

ạ ạ ự ỏ rác đúng nơi quy đị ả ả ễ

ả

ện pháp thu gom, lưu giữ ả ử ấ ả ạ

ổ ến các quy đị ứ ạ ấ ả ạ ả

đồ ời xác đị ạ ấ ả ại theo hướ ẫ ố

ết đị ố 3323/QĐ ủ ộ

trưở ộ Tài nguyên và Môi trường Quy đị ế ộ ố điề ủ ậ ả

ệ Môi trườ ản lý và đế ỉ lưu at tạ ự

Môi trườ ạ ự ự ệ ạ ỏ

thườ ẽ đượ ậ ừ thùng rác màu đen bố ọ ụ ị ụ ổ

ợp, sau đó công nhân bả ệ môi trường trườ ự ự ẽ đưa ra kho lưu trữ ứ

ố ở ự ắ ự án Đông Nam, khu vự

ứ ền cao hơn cos nề ự ửa, xây tườ ạ ỉ ợ

ế ứ ạ ủa nước mưa vào CTNH ảnh hưởng đế ự ệ

lưu trữ, bên trong có thùng đự ể ả

ạ ạ ửa kho 89 lưu trữ

Kho lưu trữ ải đáp ứng quy đị ại Thông tư số

ủ ộ trưở ộ Tài nguyên và Môi trường quy đị ế

ộ ố điề ỉ ủ ậ ả ệ môi trường trườ ả ủ ừ

ạ ấ ả ể ắ ệ ố ế ị ữ ắ ế ị hông gió). Đị

ỳ ển giao cho các đơn vị ức năng thu gom, xử

ủ đầu tư sẽ ế ế các đơn vị ức năng thu gom đị ỳ ầ

ấ ả ừ các quy trình và đưa ra quy trình theo quy đị ủ ậ ệt đố ả

ạ R thông thườ ạ ồ ập cũng như lưu trữ

ạ ự án để ự ố ể ể ả

ệ ả ể ễ ế ồn, độ ễ

ệ ả ể ễ ế ồn, độ
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ạt độ ủ ự án để ả ế ồ ừ ế ị

như: Quạt gió, máy phát điệ ự ạt độ ủa các phương tiệ ệ ợ

ầ ự ệ ện pháp pháp như sau: 

Thườ ảo dưỡng bôi trơn cơ để ện tượng động cơ củ

ế ị ị ầ ậ ữ ế ồ ị

Thườ ể ế ị ậ ự ế ện hư hỏ ầ

ệ ế để đả ả ậ ố

Đặ ốc độ ạ ỉ ẫ ủ ể ố ệ ể

ựng cây xanh theo đúng kế ạch đã được cơ sở ản lý nhà nướ ệ

ẫ ệ

ại địa điểm đỗ ả ệ ể ắ ở ầ

khi đã vào khu vực đỗ ả ắt máy để ạ ế ế ồ ảnh hưởng đế ự

dân cư gầ ự . Đồ ờ ả ệ ực bãi đậ ẽ ả ệ ậ

ạ ự ắ e ra vào bãi đỗ xe để ạ ế ễ

ụ ế ồ ạ ực bãi đỗ ủ ự

ệ ừ ứ ớ ủ ự ố

ự ố ệ ố ử ấ ải: Thườ ạt độ ự ệ ả

dưỡng đị ỳ ệ ố ử lý nướ ả ố ả ậ

ậ ệ ố ử nướ ả ậ

ặ ự ố, nướ ải đượ ể ự ố ổ ể ả ắp đặ

ệ ố ả ế ể để ắ ụ ị ờ ả ệ ự

thườ ỗ

ữ ậ ự ện theo đúng hồ sơ thiế ế PCCC đượ

cơ quan có thẩ ề ẩ ệ ị đầy đủ phương tiệ ế ị

ữ y; đả ả ất lượng theo phương án đượ ấ ẩ ề ệ

ẩ ề ữ

ự ố ạn lao độ ắp đặ ệ ố ể ể ỉ ẫn đúng nơi quy đị

thường xuyên duy tu bão dưỡ ệ ặt sân, đườ ộ ộ ủ ự ự

án; Quy đị ọ ả ậ ốc đố ới các phương tiên tham gia giao thông trong khu 

ự ộ ộ; Đả ảo đủ ột đèn, độ sáng theo đúng quy hoạch và quy đị ệ

.5. Chương trình quản lý giám sát môi trường của chủ đầu tư

Căn cứ theo Điều 111, Điề ậ ả ệ môi trườ ố 72/2020/QH14 và Điề

97, Điề ị đị ố 08/2022/NĐ ủ ủ quy đị

ế ộ ố điề ủ ậ ả ệ môi trường năm 2020, dự ộc đối tượ ả

ắc nướ ả ả đị ỳ



30 

 

CHƯƠNG I. THÔNG TIN VỀ Ự

1.1 Thông tin về dự án

1.1.1. Tên dự án

Bến xe hỗn hợp phía Bắc thành phố Sầm Sơn

Tên chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với chủ dự án; người đại diện theo 

pháp luật của chủ dự án; tiến độ thực hiện dự án

ủ ự ổ ần đầu tư xây dựng và tư vấ ắ

Đị ỉ ụ ở ố nhà 160 Lý Thái Tông, Phường Đông Thọ ố

ỉ

Điệ ạ

Đạ ện là: ông Vũ Văn Thưở ứ ụ: Giám đố

ến độ ự ệ ự

ở ự

+ Hoàn thành, đi vào hoạt độ

1.3. Vị trí địa lý của dự án

ự ế ỗ ợ ắ ố ầm Sơn tại phườ ả

ố ầm Sơn ỉ ạ ớ ộ ờ ố ản đồ đị

phườ ả ố ầm Sơn ỉ ỷ ệ 1/2000, đo vẽ năm 2015.

ổ ện tích khu đấ ậ ạ ệ ả ự

ổ ần đầu tư xây dự và tư vấ ắ làm chủ đầu tư.

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch được xác định thuộc ổ ần đầu tư xây 

ựng và tư vấ ắ với ranh giới các hướng khu đất cụ thể như sau

ắc giáp đấ ở ệ ạng (đườ ố ấ

ệ ọ

+ Phía Tây giáp đườ ệ ạng đang thi công (đườ ọ

+ Phía Đông giáp đấ ồ ệ ạ ạch là hành lang đườ ộ

ể

+ Phía Nam giáp đấ ồ ệ ạ ạch là hành lang đường Đạ ộ

– Giai đoạ

Khu đấ ự ệ ự có các điể ớ ạ ở ố ọa độ

ế ụ ế như sau ị ụ ể được đính kèm phầ

ụ ụ
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Bảng 1.2. Tọa độ xác định vị trí khu vực dự án

Điể

(Nguồn Thuyết minh dự án đầu tư
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Hiện trạng quản lý, sử dụng đất mặt nước của dự án 

a. Nguồn gốc quản lý và sử dụng đất trên diện tích đất thực hiện dự án 

ổ ện tích đấ ạ ự ệ ự ầ ớ ện tích là đấ

ồ ệ ạ ử ụng đất được đánh giá trong bả

Bảng 1.3. Tổng hợp hiện trạng khu vực thực hiện dự án

ại đấ
ệ

ệ ạ ử ụ

Đấ ồ

Đấ ở Đấ ở

Đấ ủ ợ Mương cấp thoát nướ

Ổ Ộ

ồ ế ự án đầu tư )

ạ ầ ỹ ậ

ề

ắ ự án là đườ ố ấ

Giáp phía Đông dự án là đườ ộ ể

Giáp phía Tây là đườ ạ

Giáp phía Nam là đường Đạ ộ – giai đoạ ệ ạ ế

đườ ả ự

ệ ố ực tương đố ậ ợ

cũng như sau này khi dự án đi vào hoạt độ

ạ ầ ấp nướ

ồ ấp nước được đấ ố ới dườ ố ấp nướ ạ ệ ở

phía Tây khu đấ ự ổ ứ ệ ố ạ ụ ống D63 đế

ấp nước được đặt dưới hành lang các khu cây xanh ngăn cách.

ạng lưới đườ ố ấp nướ ứ ả ế ợ ớ ạ ấp nướ

ạ ị ụ ụ ứ ả ạ ổ

ạ ầng thoát nướ

ệ ống thoát nướ ự ứu đượ ế ế ự ả ỳ

là 5 năm. Đả ả ợ ớ ệ ạ ạ ự

ị ậ ệ ả

Nước mưa thu gom vào cố ố ộ ọ ế

ến đườ ự ạch, độ ố ố ể ả ế

ừ m, sau đó thoát về ống thu nước trên đườ ếp giáp phía Tây và phía Đông 

khu đấ ố ất, độ ố ố ể ả ế ừ
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Lưu lượng thoát nướ ả ấ ằng 90% lưu lượng nướ ấp, nướ ả ạ

ừ ở, công trình sau khi đượ ử ụ ộ ở ể ự ại, đượ ẫ

ạ ố ế ợ ố ựa PVC D140 đặ ầ ề ề ử ạ ạ

ử lý nướ ả ậ ủ ố ế ế ắ ự ả ế ế

ớ ệ ống thoát nước mưa, độ ố ế đủ ớ ốc độ ả ố

tăng khả năng tự ạch: i ≥ imin = 1/D.

ạ ầ ấp điệ

ồn điệ ấ ạ ế ạch đượ ấ ồ ừ đườ

ỏ ậ ớ chi nhánh điệ ầm Sơn. Trạ ế ự ớ

ạ ế ể ấ ị trí đặ ạ ế ạ

Đường điệ ạ ế ế ế ạ ế ừ

ạ ến áp đi ngầ ọ ục đườ ộ ấ ớ ủ

tơ đượ ầm đấ ẫ

ấ ả các đườ ộ ộ ực đượ ố trí đèn chiế ố ớ ả

ẫ ấ ồ ệ ống điệ ếu sáng đượ ế ế ầ ẫ

ệ ạ ạ

ộ ự ự ằ ủ ộ ạ ể

ủ ễ

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm với môi 

trường

Căn cứ ản 4 Điề ị định 08/2022/NĐ CP ngày 10/01/2022 quy đị

ế ộ ố điề ủ ậ ả ệ môi trườ ự ự

các đối tượ ạ ả ề môi trườ ụ ể như sau: 

ự ả ề phía Đông là cửa hàng xăng dầ ệ



3
5 

 

B
ả
n

g
 1

.
. 

N
h

ậ
n

 d
iệ

n 
cá

c 
y

ếu
 t

ố
 n

h
ạ

y 
cả

m
 v

ề 
m

ô
i 

tr
ư

ờ
n
g

 c
ủ

a
 k

h
u 

v
ự

c 
th

ự
c 

h
iệ

n
 d

ự
 á

n

Y
ếu

 t
ố 

n
h

ạ
y
 c

ả
m

H
iệ

n
 t

rạ
n

g
K

h
o

ả
n

g
 c

á
ch

 

th
ự

c 
tế

K
h

o
ả
n

g
 c

á
ch

 a
n

 
Đ

á
n

h
 g

iá

 
K

h
u

 d
ân

 c
ư

ớ
ự

ộ
ệ

ạ

P
h

ía
 

Đ
ô

n
g

ự
ử

h
àn

g
 x

ăn
g

 d
ầ

ệ

K
h

o
ản

g
 c

ác
h

 t
ừ

 

k
h

u
 v

ự
c 

d
ự

 á
n

 tớ
i 

k
h

u
 d

ân
 c

ư
 h

iệ
n

 

tr
ạn

g
ở 

p
h

ía
 

Đ
ô

n
g

d
ự 

án
 

là
 

K
h
o
ản

g
 

cá
ch

 
an

 
to

àn
 

m
ô
i 

tr
ư

ờ
n
g 

từ
 d

ự
 á

n
 đ

ến
 k

h
u
 d

ân
 c

ư 

g
ần

 n
h
ất

 đ
ảm

 b
ảo

 t
h
eo

 q
u
y
 đ

ịn
h
 

tạ
i 

Q
C

V
N

 0
1
:2

0
2
1
/B

X
D

 

ch
u
ẩn

 k
ỹ
 t

h
u
ật

 q
u
ố
c 

g
ia

 v
ề 

Q
u

y 

h
o
ạc

h
 x

ây
 d

ự
n
g

 
C

h
iế

m
 d

ụ
n
g 

đ
ất

 p
h
ải

 d
i 

d
ân

D
ự

 á
n

 k
h

ô
n

g
 c

h
iế

m
 d

ụ
n

g
K

h
ô
n
g
 g

ây
 t

ác
 đ

ộ
n
g
 t

iê
u
 c

ự
c

 
C

h
iế

m
 d

ụ
n
g 

đ
ất

 t
rồ

n
g
 lú

a 
2
 

v
ụ

D
ự

 á
n

 c
h

iế
m

 d
ụ

n
g

D
iệ

n
 

tí
ch

 
ch

iế
m

 

d
ụ

n
g

 đ
ất

 l
ú

a 
2

 v
ụ

 

V
iệ

c 
ch

iế
m

 d
ụ
n
g
 đ

ất
 l

ú
a 

sẽ
 l

àm
 

ản
h
 h

ư
ởn

g
 đ

ến
 t

h
u
 n

h
ập

 c
ủ
a 

h
ộ
 

b
ị 

ch
iế

m
 d

ụ
n
g
. 

T
u

y 
n
h

iê
n
, 

d
iệ

n
 

tí
ch

 c
h
iế

m
 d

ụ
n
g
 đ

ư
ợ

c 
sử

 d
ụ
n
g
 

v
ào

 m
ụ
c 

đ
íc

h
 x

ây
 d

ự
n

g
 d

ự
 á

n
 

sả
n
 x

u
ất

 v
iệ

c 
n
ày

 t
ạo

 c
ô
n
g 

ăn
 

v
iệ

c 
là

m
 

c
h
o
 

n
g
ườ

i 
d
ân

 
đ
ịa

 

p
h
ươ

n
g
, 

g
ó

p
 

p
h
ần

 
tă

n
g
 

n
g
ân

 

ác
h 

n
h
à 

n
ư

ớc

 
N

g
u

ồ
n
 c

ấp
 n

ướ
c 

m
ặt

 d
ù
n
g

 c
h
o
 

m
ụ
c 

đ
íc

h
 c

ấp
 n

ư
ớ

c 
si

n
h
 h

o
ạt

D
ự

 á
n

 k
h

ô
n

g
 c

h
iế

m
 d

ụ
n

g
C

h
ư

a 
q
u
y
 đ

ịn
h

K
h
ô
n
g
 g

ây
 t

ác
 đ

ộ
n
g
 t

iê
u
 c

ự
c

 
S

ử
 d

ụ
n
g
 đ

ất
, 

đ
ất

 c
ó
 m

ặt
 n

ư
ớ

c 

củ
a 

k
h
u
 b

ảo
 tồ

n
 t

h
iê

n
 n

h
iê

n
D

ự
 á

n
 k

h
ô

n
g

 c
h

iế
m

 d
ụ

n
g

K
h

ô
n
g
 c

h
iế

m
 d

ụ
n
g

K
h
ô
n
g
 g

ây
 t

ác
 đ

ộ
ng

 ti
êu

 c
ực

 
S

ử
 

d
ụ
n
g

 đ
ất

 r
ừ

n
g
 đ

ặc
 d

ụ
n
g
, 

rừ
n
g

 p
h
ò

ng
 h

ộ
, 

rừ
n
g
 tự

 n
h

iê
n

D
ự

 á
n

 k
h

ô
n

g
 c

h
iế

m
 d

ụ
n

g
K

h
ô

n
g
 c

h
iế

m
 d

ụ
n
g

K
h
ô
n
g
 g

ây
 t

ác
 đ

ộ
n
g
 t

iê
u
 c

ự
c

 
K

h
u

 b
ảo

 t
ồ
n
 b

iể
n
, 

k
h
u
 b

ảo
 v

ệ 
D

ự
 á

n
 k

h
ô

n
g

 c
h

iế
m

 d
ụ

n
g

C
h

ư
a 

q
u
y
 đ

ịn
h

K
h
ô
n
g
 g

ây
 t

ác
 đ

ộ
n
g
 t

iê
u
 c

ực



3
6 

 

Y
ếu

 t
ố 

n
h

ạ
y
 c

ả
m

H
iệ

n
 t

rạ
n

g
K

h
o

ả
n

g
 c

á
ch

 

th
ự

c 
tế

K
h

o
ả
n

g
 c

á
ch

 a
n

 
Đ

á
n

h
 g

iá

n
g
u
ồ

n
 lợ

i 
th

u
ỷ/

h
ải

 s
ản

 

V
ù
n

g
 

đ
ất

 
n
g
ập

 
n
ư

ớ
c 

q
u
an

 

tr
ọn

g
 

v
à 

d
i 

sả
n
 t

h
iê

n
 

n
h

iê
n
 

D
ự

 á
n

 k
h

ô
n

g
 c

h
iế

m
 d

ụ
n

g
C

h
ư

a 
q
u
y
 đ

ịn
h

K
h
ô
n
g
 g

ây
 t

ác
 đ

ộ
n
g
 t

iê
u
 c

ự
c

 

S
ử

 d
ụ
n
g
 đ

ất
, 

đ
ất

 c
ó
 m

ặt
 n

ư
ớ

c 

củ
a 

d
i 

tí
ch

 l
ịc

h
 s

ử
 

v
ăn

 h
ó

a,
 

d
an

h
 l

am
 t

h
ắn

g
 c

ản
h
 đ

ã 
đ

ư
ợ

c 

x
ếp

 h
ạn

g 
th

eo
 q

u
y
 đ

ịn
h
 

củ
a 

p
h
áp

 l
u
ật

v
ề 

d
i s

ản
 v

ăn
 h

ó
a

D
ự

 á
n

 k
h

ô
n

g
 c

h
iế

m
 d

ụ
n

g
K

h
ô

n
g
 c

h
iế

m
 d

ụ
n
g

K
h
ô
n
g
 g

ây
 t

ác
 đ

ộ
n
g
 t

iê
u
 c

ự
c

 
V

ù
n

g
 

đ
ất

 
n
g
ập

 
n
ư

ớ
c 

q
u
an

 

tr
ọn

g
D

ự
 á

n
 k

h
ô

n
g

 c
h

iế
m

 d
ụ

n
g

K
h

ô
n
g
 c

h
iế

m
 d

ụ
n
g

K
h
ô
n
g
 g

ây
 t

ác
 đ

ộ
n
g
 t

iê
u
 c

ự
c

 

H
àn

h
 l

an
g
 b

ảo
 v

ệ 
n
gu

ồ
n
 n

ư
ớc

 

m
ặt

 
d
ù
n
g
 c

h
o
 m

ụ
c 

đ
íc

h
 c

ấp
 

n
ướ

c 
si

n
h

h
o
ạt

D
ự

 á
n

 k
h

ô
n

g
 c

h
iế

m
 d

ụ
n

g
C

h
ư

a 
q
u
y
 đ

ịn
h

K
h
ô
n
g
 g

ây
 t

ác
 đ

ộ
n
g
 t

iê
u
 c

ự
c

 
K

h
u

 
v
u
i 

ch
ơ

i,
 g

iả
i 

tr
í 

d
ướ

i 

n
ướ

c

H
iệ

n
 t

rạ
ng

 k
h

ô
n

g
 c

ó
 k

h
u

 v
u

i 

ch
ơ

i,
 g

iả
i 

tr
í 

d
ư

ớ
i 

n
ư

ớ
c 

tạ
i 

k
h

u
 v

ực
 t

h
ự

c 
h

iệ
n

 d
ự

 á
n

K
h
ô
n
g
 g

ây
 t

ác
 đ

ộ
n
g
 t

iê
u
 c

ự
c



37 

 

. Mục tiêu, loại hình, uy  mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án

a. Mục tiêu của dự án 

ục tiêu: Đầu tư xây dự ỉ ế ỗ ợ ắ ố ầ

Sơn, tỉ ớ ế ạ ẩ ỹ ậ ố

ề ến xe khách đượ ộ ậ ải ban hành kèm theo Thông tư số

ửa đổ ầ ại Thông tư số

ằ ấ ị ụ đậu, đỗ xe cho các phương tiệ ậ ả

ị ụ ụ ợ y đị ủ ậ ạt  độ

ị ụ ỗ ợ ự ế ậ ải đườ ộ

b. Loại hình dự án

ự ộ ại hình đầu tư xây mớ

ự

ự ế ỗ ợ ắ ố ầm Sơn tại phườ ả

ố ầm Sơn, t ỉ ớ Trong đó có 1578,4 m là đấ

cư hiệ ạ là đấ đấ ủ ợ đấ ặt nướ

đất cây lâu năm; 3.658,60 m đấ

ấ ự

ế ạ ạ ệ ảng 50 lao độ

e. Quy trình hoạt động  của bến xe

ế ự ớ ạt độ ủ ếu, đó là:

Bãi đỗ xe: Các phương tiện ra vào, đón trả

ự ử ữ ảo dưỡng phương tiệ ễ ạt độ ử ữ ả

dưỡng phương tiệ ế ế ị ỗ ỏ ủa phương tiệ

ực kinh doanh xăng dầ ấ ệu cho các phương tiệ

ự

1.2. Các hạng mục công trình của dự án 

. Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình của dự án 

ự ế ự ớ ổ ệ ự
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Bảng 1.5. Các hạng mục xây dựng của dự án

Nguồn Thuyết minh dự án đầu tư
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Trên cơ sở ạ ụ ủ ự ối lượ ạ ụ

ủ ự án đượ ể ệ ạ ả

Bảng 1.7. Tổng hợp khối lượng thi công chính của dự án  

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Đơn vị Khối lượng 

 Đá dăm

 

 

 

 ạ ỉ

 ữa xi măng M100

 Sơn tườ ấ

 ạ

 

 ắ ạ ồ ắt thép xây khu XLNT…) Tấn

 

 ệ

 ữu cơ

(Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư) 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án, nguồn cung cấp điện, nước 

và các sản phẩm của dự án. 

1.3.1. Nguyên nhiên vật liệu xây dựng của dự án 

a. Nhu cầu lao động  

Công nhân trong gia i đoạ ự công nhân trên công trườ ự

ệ ệ ự ự Thời gian làm việc trên công trường 8 giờ/ngày

đó ngườ ệ ộ ở ạ ạ ự

b. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ thi công dự án 

ự ủ ự ự ệ ạt độ ậ ể ậ

ệ ự ự ạ ụ ủ ự ế ị ử

ụng trong giai đoạn này đượ ố ả

Bảng 1.8. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ xây dựng dự án 

TT Máy móc thi công 
Số lượng 

(Cái) 

Đặc tính kỹ 

thuật 
Xuất xứ 

Tình trạng % 

máy móc còn lại 

Máy móc, thiết bị sử dụng dầu diezel   

 ự đổ ố

 Máy đầ ố

 Ô tô tưới nướ ố

 Xe bơm bê tông, tự ố

 ả ấ ối đá dăm ố
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ố lượ Đặ ỹ

ậ
ấ ứ

ạ

ạ

 
ậ ể

tươi
ố

ế ị ử ụng điệ

 Máy bơm nướ ệ

 ộ ữ ệ

 ắ ắ ố

 Máy đầ ố

 ắ ạch đá ậ ả

 Máy hàn điệ ậ ả

 (Nguồn: Theo Thuyết minh tổng hợp của dự án (phần dự toán))

c. Nhu cầu nguyên vật liệu

Căn cứ đị ứ ật tư trong xây dựng đượ ố kèm theo Thông tư số

ủ ộ ựng ban hành đị ứ ự

Bảng 1.9. Tổng hợp khối lượng nguyên liệu phục vụ thi công dự án

ậ ệ
Đơn 

ị

ối lượ

ự

ối lượ ối lượ

đổ ấ

 Bê tông thương phẩ ấ

 ấ

 Đá dăm ấ

 Xi măng ấ

 ấ ấ

 ạ ỉ

 Sơn tườ ấ

 ạ

 ắ ạ ấ

 ệ ấ

 ữu cơ ấ

 
ế ị điệ ầ

đèn báo pha…)
ấ

 ối lượ ậ ệ ấ

ổ

ồ ố ệ ổ ợ

ồ ấ

ạ ậ ệu đá, cát, mái tôn, cấ ện bê tông đúc sẵ ậ ệ

đượ ại đị ố ầm Sơn ự ậ ể km. Đi 

tuyến đường ỉ  và đường liên xã dẫn tới dự án

d. Nhu cầu sử dụng điện 
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ầ Điệ ử ụ ủ ếu là điệ ế ạ ự ạ ụ ụ

ựng như: Máy tời, máy đầm bàn, máy đầm dùi, máy bơm 

nước,…Đị ức t iêu hao điện năng theo Quyết đị ố 727/QĐ

ủa Giám đố ở ự ề ệ ố ả ế ị

công trên đị ỉnh Thanh Hóa. Lượng điệ ụ đượ ể ệ ả

Bảng 1.10. Nhu cầu sử dụng điện thi công

ồ ấ ồ ấp điệ ạ ạ ẽ ử ụ ồn điệ ạ

ực, trướ ự ế ủ đầu tư sẽ xin đấ ố ớ ệ ống điệ

ực để ấ ạ ạ ự

e. Nhu cầu nhiên liệu

ầ ể ự ệ ử ụ

ế ị ủ ế ử ụ ầu DO, lượ ầ ử ụ

đượ ể ệ ả

Bảng 1.11. Số ca máy giai đoạn triển khai xây dựng

ạ
ối lượ

ấ

Đị ứ

ấ

ố

Phương tiệ

 ải CPĐD 60m

 Máy đầ ấ lèn CPDĐ)

 Xe bơm bê tông, tự

 Ô tô tưới nướ

Phương tiệ ậ ể

 ậ ể ự ậ ể 2,55 

 ậ ển đá (Cự ậ ể

 
ậ ể ậ ệ ự ậ ể

ấ

 
ậ ển bê tông tươi (Cự ậ ể

3,5 

Số lượng 
Định mức điện năng 

tiêu thụ trong 01 ca

ngày.đêm

Tổng lượng điện 

tiêu thụ 

ngày.đêm

 Máy bơm nước , công suất 1,1 kW

 Máy trộn vữa, dung tích 250 lít

 Máy cắt gạch đá 1,7kW

 Máy đầm dùi 1,5kW

 cắt sắ

 Máy hàn điện 23 kW

 Điện phục vụ sinh hoạt, chiếu sáng

Tổng cộng
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Bảng 1.12. Khối lượng dầu DO tiêu thụ

ạ

ố

Đị ứ

ệ

Lượ

ệ

ụ

ỷ ọ

ủ ầ

ổng lượ

ệ

ụ

ấ

 ải CPĐD 60m

 
Máy đầ ấ

CPDĐ)

 
Xe bơm bê tông, tự

 Ô tô tưới nướ

Phương tiệ ậ

ể ậ

ệ ự

đổ

 
ậ ể ự

ậ ể

 
ậ ển đá (Cự

ậ ể

 

ậ ể ậ ệ

ự ậ ể

 

ậ ể

tươi (Cự ậ ể

Ghi chú:

- Định mức (*):Căn cứ hông tư ố ủ ộ

ự ban hành đị ứ ự .

Đị ức tiêu hao điện năng theo Quyết đị ố 727/QĐ

ủa Giám đố ở ự ề ệ ố ả ế ị

công trên đị ỉ

ối lượ ủ ầ

ết đị ố Căn cứ Thông tư số ủ

ộ ựng đị ứ ự ậ ể ạ ậ ệ ấ ệ ự ằ

ự đổ ậ ải thùng được xác đị ợ ớ ất  và đặc điể ủ

ạ ậ ệ ấ ệ ự ự ả ọng phương tiệ ậ ể

ồ ụ ụ ố ế ống phương tiệ ậ ể
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Đị ứ ự ậ ển được quy đị ự ủa đườ ại 3. Trườ

ợ ậ ể ại đường khác được điề ỉ ằ ệ ố như sau:

Loại đường

Hệ số điều chỉnh

ả ại đường theo quy đị ệ

ậ ể ậ ệ ấ ệ ự ằng ô tô được đị ứ

ạ ậ ển (L) ≤ 1km; ≤ 5km km, được xác định như sau:

ậ ể ạ ≤ Đm

ậ ể ạ ≤ Đm Σ

Vận chuyển phạm Đm Σ

Trong đó:

Đ Đị ứ ậ ể ạm vi ≤ 1km

Đ Đị ứ ậ ể ạm vi ≤ 

Đ Đị ứ ậ ể ạm vi ≤

ệ ố điề ỉ ại đườ

ự ậ ển tương ứ ớ ại đườ

Như vậ

Đố ớ ạt độ ự ạ ụ ủ ự ố

lượ ầ ủ ấ ủa phương tiệ ậ ể ấ

ồ ệ ệ ụ ụ ạt độ ậ ể

công trường đượ ấ ại các đại lý xăng dầu trên đị ố ầm Sơn

f. Nhu cầu sử dụng nước và nguồn cung cấp nước 

Giai đoạ ủ đầu tư không tổ ức cho công nhân ăn uố

trườ ộ ở ạ ạ ự ẽ ự túc ăn uố ự ậ

ầu nướ ạ ỉ ụ ụ ục đích chính là vệ sinh và nướ ử

f.1. Nước dùng cho sinh hoạt

ự ế ả công nhân thi công trên công trườ ờ ệ

công trườ ờ

ầu nướ ạt: Nướ ạ ừ ạ ớ

ầu 100 lít/ngườ ày tính trên cơ sở ở ạ

ầ ử ụng nước là 40 lít/người/ngày (45 công nhân). Như vậ ầu nướ ấ

ệ ại công trườ
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ồ ấ Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của công nhân trong dự án 

được ủ đầu tư mua của các hộ dân tại phườ ả ầ  khu vực dự án

f.2. Nước dùng cho thi  công

+ Nước dùng trong quá trình thi công như: phun nướ ả ể ụ ộ ữ ử

ế ị ảo dưỡ … Lượng nước ướ ả

+ Nướ ử ụng để ữ ẩ ậ ệ ấ ối đá dăm, nướ ổ

trình đầm nén, lu lèn… ướ ấ ả

+ Nướ ử ụ ụ ủ

lượng nướ ửa xe đượ ọ ụ ớ ạ ề ặt đườ ự

lượ ử ớ ấ ả lượt xe. Lượng nước ướ ả

ổng lượng nướ ự ế

ứa nướ ữ ự ạ ế ợ ứa nướ ạ

ủ ể trong trườ ợ ẩ ấ ạ ự ạ

ồ ấ ồn nướ ự được ủ đầu tư lấy

ạ  gần khu vực dự án ứ ứa nướ ạch đặ ạ ự

ạ ủ ự

Nguyên nhiên vật liệu phục vụ dự án khi đi vào hoạt động 

Nhu cầu sử dụng lao động

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định quy mô phục vụ tối đa bao gồm: Nghỉ lưu trú 

tại nhà dịch vụ tổng hợp tối đa 288 người/ngày, tại khu vực nhà hàng ăn uống tổ chức sự 

kiện tầng 1 của nhà dịch vụ tổng hợp phục vụ ăn uống tối đa 160 khách/lượt (tối đa 3 lượt 

ăn/ngày) và nhân viên làm việc tại dự án, khách vãng lai đến sử dụng các dịch vụ tại dự 

khoảng 668 người/ngày (nhân viên làm việc tại dự án: 50 người, khách vãng lai: 618

người)... du khách đến đây sẽ sử dụng dịch vụ nghỉ lưu trú, gửi xe và các dịch vụ công

cộng tiện ích khác tại dự án.

. Nhu cầu sử dụng điện

ầ ử ụng điệ ấ ộ ạ ực như: điệ ắ

điệ ạt, điề ạ ạ ạ

ộ ố ệ ệ ả ự

Cơ ở ỉ ấp điệ ạt trong đô thị ầ ử ụng điệ ủ ự ụ ể

như sau:
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Bảng 1. . Nhu cầu sử dụng điện

Hạng mục công trình
Diện tích sàn sử

dụng (m
Chỉ tiêu

Nhu cầu cấp điện

Nhà dịch vụ tổng hợp

bãi để xe
Hệ thống khuôn viên cây
xanh và công trình bảo vệ
môi trường

Tổng
Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư)

Tổng nhu cầu sử dụng điện khi dự án đi vào hoạt động ổn định là 61,86 KW.

Nguồn cung cấ

ồn điệ ấ ồn 22KV đượ ấ ừ ến đườ

ệ ạ ọc đường Thanh Niên giáp phía Đông dự án. Điể ấp điệ ẽ do điệ

ự ủ đầu tư xác đị ủ ạ ủ ự

ự ế ố ắp đặ ủ điệ ạ ự án để ấp điện đế ạ ụ ử ụ

điệ ạ ạ ự

. Nhu cầu sử dụng nước

.1. Nhu cầu sử dụng nước

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định quy mô phục vụ tối đa bao gồm: Nghỉ lưu trú

tại nhà dịch vụ tổng hợp phục vụ tối đa 288 người/ngày, tại khu vực nhà hàng ăn uống tổ

chức sự kiện tầng 1 của khu nhà dịch vụ tổng hợp phục vụ ăn uống tối đa 160 

khách/lượt(tối đa lượt ăn/ ngày) và nhân viên làm việc tại dự án, khách vãng lai đến sử 

dụng dịch vụ tại dự án khoảng 668 người/ngày (trong đó nhân viên làm việc tại dự 

người, lai:618 người)... du khách đến đây sẽ sử dụng dịch vụ nghỉ lưu 

dịch vụ cộng tiện ích khác t ại dự án. Nhu cầu cấp nước từng công trình 

cụ thể như sau:

 Nước cấp sinh hoạt:
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Bảng 1. . Các đối tượng dùng nước khi dự án đi vào hoạt động ổn định

(tại thời điểm cao nhất)

Đối tượng dùng nước
Quy mô sử
dụng nước

(người)

Định mức cấp
nước

Lưu lượng
nước cấp (m

dịch
vụ

tổng
hợp

Khách đến lưu trú nghỉ
dưỡng

181 l/người/ngày
đêm

Cán bộ nhân viên phục vụ
làm việc tại dự án

35l/người/ngày

Khách vãng lai sử dụng
dịch vụ tại dự án

20l/người/ngày
đêm

Nước phục vụ ăn uống
480 xuất ăn I5lxuấl ăn

Nước cấp bù bể bơi
Tổng nước cấp sinh hoạt
Rửa đường, sân, bãi đỗ xe
Tưới cây xanh
Thất thoát 5% nước SH

Tổng nước cấp cho toàn bộ dự án
 Nguồn: Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trìn

dựng và đầu tư dịch vụ thương mại Thành Công lập tháng 11/2022)

 Dựa trên QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 

dựng.

 Dựa trên hoạt động thực tế một số khu dịch vụ thương mại trên địa bàn cả 

nước ên địa bàn tính Thanh Hóa nói riêng;

 Lưu lượng nước cấp trên tính cho thời điểm cấp nước cao nhất (hoạt động tại 

dự với quy mô tối đa);

Vậy tổng nhu cầu cấp nước sinh hoạt của toàn bộ dự án (không tính nước PCCC) 

/ngày.đêm.

 Nhu cầu nước cứu hỏa:

Nhu cầu nước chữa cháy tính cho 2 đám cháy đồng thời, thời gian cháy 2h. Định 

mức cấp nước PCCC là 20 lít/s, lưu lượng nước cấp dự trữ là:

.2. Nguồn cấp nước cho hoạt động của dự án

 Nguồn cấp nước:

Nguồn nước cấp cho công trình được lấy từ mạng lưới đường ống nước sạch thành

phố Sầm Sơn dọc tuyến đường Thanh Niên giáp phía Đông dự án.

Điểm đấu nối lấy từ mạng lưới cấp nước sạch từ đường ống cấp nước D200 hiện 

dọc tuyến đường Thanh Niên phía Đông dự án.

 Cấp nước tưới cây, rửa đường, cứu hỏa:

Nước cho rửa đường và tưới cây sẽ được lấy từ hệ thống nước sạch khu vực dự án.



   49 

 

Tại khu vực này luôn có máy bơm ly tâm 1,5 DK 20 và ống dây dẫn nước mềm để phục 

vụ tưới cây, rửa đường.

Nước cứu hỏa sẽ được lấy từ hệ thống nước sạch khu vực dự án. Trong trường hợp

cần thiết nước cấp cho hoạt động chữa cháy sẽ được lấy từ nhánh sông Đơ phía Tây dự 

 Nhu cầu nhiên liệu (gas, dầu diezel):

Đối với quá trình hoạt động của dự án: Dầu diezen (DO) sử dụng vào quá trình 

chạy điện dự phòng với định mức 36 lit/ca (8 tiếng). Do khu vực Thành phố 

Sầm Sơn nơi tập trung và phát triển kinh tế nên có hệ thống hạ tầng kỹ thuật được trú 

trọng đầu tư đó sự cố mất điện rất ít xảy ra.

Đối với hoạt động nấu nướng: Theo số liệu thống kê thực thế tại hệ thống nhà hàng

trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa gas phục vụ nấu nướng tại các khu vực 

bếp của các hạng mục nhà hàng lượng gas sử dụng 0,01 kg gas/bữa ăn. Quy mô hoạt động 

tổ chức nấu ăn như sau: tối đa 480 xuất ăn/ngày; tương ứng lượng gas sử dụng 0,01x480 

Nguồn cung cấp: Từ đại lý gas, đại lý xăng dầu thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh 

 Nhu cầu nguyên liệu, thực phẩm:

+ Nhà hàng: Với khả năng phục vụ khoảng 480 xuất ăn/ngày, với khối lượng 

liệu sử dụng trung bình 1,0 kg/người/1bữa (dựa trên khảo sát thực tế tại các khu 

vực hàng có quy mô và tính chất tương tự). Nhu cầu nguyên liệu, thực phẩm cung 

cấp dự vào lúc cao điểm là: 480 suất x 1 kg/suất = 480 kg/ngày.

Nguồn cung cấp: Từ các siêu thị như: siêu thị và các chợ trên địa bàn thành phố 

Sầm Sơn.

Các nhu cầu khác:

Với tốc độ phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng, nhu cầu về sử dụng mạng 

là nhu cầu thiết yếu của quá trình làm việc. Vì vậ y, nhằm đáp ứng nhu cầu của 

tới dự án Chủ đầu tư sẽ lắp đặt hệ thống mạng WiFi tại các khu vực công cộng của 

dự án.

Nhu cầu sử dụng hóa chất:

+ Hóa chất dùng trong xử lý nước thải sinh hoạt: Là các chế phẩm sinh học (BIO

Phốt) dạng bột được bổ sung định kỳ vào các bể tự hoại tại các nhà vệ s inh công 

cộnggiúp cho quá trình phân giải chuyển hóa các chất hữu cơ nhanh hơn. Gói 200g dùng 

bể phốt. Sau 3 6 tháng đổ dự phòng 1 lần, tránh bồng tắc bể phốt không phải 

 Đối với mùi từ các khu vực phòng vệ sinh: Sử dụng các loại nước hoa xịt phòng 

để khử mùi, nước rửa SunLight, Veam,... có khối lượng là 112 lit/tháng.
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 Hệ thống xử lý NTTT: Theo kinh nghiệm vận hành thực tế các hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt do một số đơn vị thi công xây dưng đưa  ra (ví dụ Công ty cổ phần 

iến Việt đã thiết kế, xây dựng và vận hành) hóa chất dùng cho bể xử lý nước thải 

tập gồm: PAC (5kg/ngày), Polymer (0,24kg/ngày), Clo khử trùng (5,2kg/ngày);

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành

Khi dự án đi vào hoạt động tạo ra khu vực đáp ứng các nhu cầu để xe, vui chơi,

nghỉ lưu trú, ăn uống và tổ chức sự kiện cho khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ

trên địa bàn và khách vãng lai khu vực.

Hình 1.2. Sơ đồ quy trình vận hành dự án

Thuyết minh quy trình hoạt động của dự án:

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ đáp ứng các dịch vụ bao gồm: Dịch vụ ăn uống

phục vụ lưu động, dịch vụ lưu trú ngắn ngày, dịch vụ để xe do đó du khách khi đến dự

án dưới sự hướng đẫn nhiệt tình của đội ngũ nhân viên làm việc tại dự án, khách hàng

sẽ lựa chọn và sử dụng các dịch vụ vui chơi, nghỉ lưu trú, ăn uống và tổ chức sự kiện,

để xe theo nhu cầu của mình với quy mô phục vụ như sau:

Nghỉ lưu trú tại nhà dịch vụ tổng hợp phục vụ tối đa 288 người/ngày.

Tại khu vực ăn uống tổ chức sự kiện tầng 1 khu nhà dịch vụ tổng hợp phục vụ

ăn uống tối đa 160 khách/lượt (tối đa 3 lượt ăn/ngày);

Nhân viên làm việc tại dự án, khách vãng lai đến sử dụng các dịch vụ tại dự án

bao gồm: vui chơi giải trí, gym, spa t ại tầng 2, dịch vụ bơi ở tầng 3, dịch vụ gửi xe tại

bãi đỗ xe cùng các dịch vụ công cộng khác tại dự án khoảng 668 người/ngày (nhân

viên làm việc tại dự án: 50 người, khách vãng lai sử dụng dịch vụ tại dự án: 618

người)...

Các hoạt động trên của du khách đến dự án sẽ gây tác động đến môi trường bao

gồm các yếu tố CTR sinh hoạt, nước thải sinh hoạt, mùi, tiếng ồn, giao thông, an
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1.5. Biện pháp tổ chức thi công

Công tác chuẩn bị thi công

a.  Chuẩn bị mặt bằng khu vực lán trại thi công và bãi tập kết nguyên vật liệu

ủ đầu tư tiế ự ạ ở ủ ự ớ ệ

ậ ệ ệ ả ạ ủ

b. Chuẩn bị phần đất thi công

ắ ọc để ấ ặ ằ ụ ụ

ắ ọ ả ệ môi trường, xác đị ạ ạt độ ủ

người và phương tiệ

1.5.2. Biện pháp tổ chức thi công

a. Trình tự thi công

Bướ ẩ ị đầu tư: 

Đã thự ện các công tác tư vấn như lậ ạ ế ỷ ệ ảo sát đị

ất, đị ế

Bướ ố ặ ằ

ực công trườ ố ự ụ ụ ồ

ệ ỉ huy công trườ ệ ộ ằ

ỗ ợp fibroxi măng, vách tôn sóng, nền nhà được đắ ữa xi măng.

ạ ệ ộ ằ ỗ ợ

măng, vách tôn sóng, nền nhà được đắ ữa xi măng.

ệ ủ ế ứ ạ ật tư như xi măng, vậ ụ

ộ ằ ỗ ợp fibroxi măng, vá ền nhà đượ

đắ ữa xi măng.

ở ệ ủ ế ứ ạ ậ ệu thô như: sắt, thép…; 

ộ ằ ỗ ợp fibroxi măng, không cầ

Bướ ề

ển khai trướ ự ệ ạ ụ ự

Bướ ự ện đầu tư các công trình dự

ự ệ ấ ặ ằ ủ ự ẽ ự ện đầu tư xây dự

ạ ụ ủ ự ừ tháng 1/2024 đế

. Phương pháp thi công

b.1. nhà xưởng, nhà trưng văn phòng kết hợp nhà nghỉ ca, phòng mẫu kết 

hợp nhà ăn ca, phòng máy và kho nguyên liệu, nhà bảo vệ + phòng y tế, Nhà vệ sinh…

Bướ ầ Đị ị ộ ắ ự ố đổ ộ

đượ ụ ể như sau: 

· ẩ ị ố ấ ệ ủa công trình đượ ự ệ ạ ỗ

ằ ủ ế ợ ớ ốn thép. Sau đó liên kế ộ ớ
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ờ ở ấ ệ ế ốt thép đượ ắ ựng, đị ị ộ ến hành bơm 

ế ế ế ợ ới đầ

· ắ ự ố ử ụ

ốp pha định hình và giàn giáo thép đượ ắ ạ ỗ ằ ủ

Bê tông đổ không sản xuất tại chỗ mà được chủ đầu tư ký hợp đồng cung cấp từ 

công ty sản xuất bê tông thương phẩm. Theo đó, sau khi hoàn thiện khâu cốp pha, cốt 

thép, vữa bê tông được công ty vận chuyển bằng xe trộn bê tông về công trình và đổ bằng 

xe bơm bê tông tự hành (công suất 50 m

Bướ ự ầ ến hành xây tường ngăn, lan can, lanh tô… Vữ

xây đượ ộ ạ ỗ ằ ộ ữ ữ ớ ạch đượ ậ ể

đế ị trí sàn để

Bướ ệ

ệ ệ ồm các khâu như sau: 

Trát tườ ền; thi công điện nước; sơn tườ ắp đặ ế ị… đượ ế ằ

ệ ủ ủ ế

ệ ụ ợ ế ống thoát nước mưa

nướ ả ắ ựng điệ ế ế ấp nướ

ắ ự ọ ứ ỏ ệ ủ ế ủ

b.2. Sân, đường nội bộ

Thi công sân đườ ộ ộ ự ẩ ế ấ ố

ện pháp thi công tương tự ệ ụ ể như sau:

ớp dướ ền đấ ử ụng máy lu để lu lèn đầ ặt đạ ức độ ặ

K95. Sau đó thi công lớ ế ớp bê tông lót đá 4x6 mác 100# dày 10cm ế

thi công đế ớ ặt đổ bê tông đá 1x2 mác 200# dày 10cm

ồng và chăm sóc cây xanh

Đào hố ồ ậ ể ồng cây xanh; xây tườ ố ồng cây, tướ

nướ ữ ắ

1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án

Bảng 1.1 . Biểu đồ thể hiện tiến độ thi công dự kiến của dự án

Nội dung thực hiện

ờ ự ệ

ự

ự

Triển khai xây dựng các hạng 

mục công trình của dự án

ậ ự

Nguồn: Báo cáo dự án đầu tư)

ự ự ến hoàn thành và đi vào hoạt độ
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1.6.2. Vốn đầu tư

a. Tổng mức đầu tư

ổ ức đầu tư củ ự đồ ột trăm tỉ đồ đượ ể

ệ ết dướ ả

Bảng 1. . Kinh phí thực hiện dự án

ạ ụ ố ề (nghìn đồ

 ồi thườ ả ặ ằ

 ự

 
ả ự án, tư vấn đầu tư xây 

ự

 ự

 ạt độ ả ệ môi trườ

ổ

ồ ế ự án đầu tư)

ồ ố

ồ ố ự án đượ ừ nhà đầu tư chiế ổ ồ ốn đầu tư, 

ố ế ổ ốn đầu tư.

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

. Giai đoạ ự

Dưới đây là các mô hình quả ự ừ ển khai thi công đế ự án đi 

ận hành đượ ụ ể qua các mô hình như sau:

10. Sơ đồ tổ chức quản lý dự án trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án

ủ đầu tư có đủ điề ện năng lực để ự ổ ứ ả ự ệ ự án như 

đã trình bày.

1.6.3.2. Giai đoạ ậ

ủ ự ị ệ ạt độ ển nhượng đấ ủ

ự án sau khi đã hoàn thiệ ạ ầng cho đế ự án đi vào hoạt độ

ủ đầu tư
ổ ần đầu tư xây dựng và tư vấ ắ

Bướ ậ ự
ầu tư vấ

ế ế ự
ầu tư vấ ậ

báo cáo ĐTM.

Bướ ự
ầ
ầ ự
ầ ả ể
ầ giám sát môi trườ

Bướ ậ
ậ
ả

dưỡ ự
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ả ự ố ợ ớ ố ầm Sơn và UBND phườ ả

ậ ộ, ban điề ố ổ ố, đoàn thể, hướ ẫ ậ ấ

ề ận độ ộ dân đang sinh số ự ự ự ệ

ội quy quy đị ạ ế ống văn minh, văn hóa.

ổ ứ ả ệ ậ ự ầ ả ệ ả ộng, thườ

ổ ứ ễ ậ

ế ậ ệ ả ệ môi trường như hệ ố

nướ ặt, nướ ải, HTXL nướ ả ệ ố ạ ấ ả ắ ế

ậ ảo trì, bão dưỡ ệ ố ử lý nướ ả ậ ẽ đượ

ừ ộ ở ớ
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CHƯƠNG II. ĐIỀ Ệ Ự Ế Ộ Ệ Ạ

MÔI TRƯỜ Ự Ự Ệ Ự

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội

2.1.1. Điều kiện tự nhiên

2.1.1.1. Điề ệ ề đị

ự ố ầm Sơn đượ ại đị

Đị ấ ể

Đị ề ậ ặ

Địa hình vùng đồ ấ

Đị ồn cát cao (dân cư ven biể

Địa hình vùng đồng bằng bằng phẳ ệ –

Đị ấ ể

ực phía Đông đườ ồ Xuân Hương kéo dài đế ảng Cư là dả ị

ả ố ầ ể ợ ớ ầ ủ ắ ố ệ

ả ớ ề ả ộ

ự hía Đông đườ ộc các phườ ả ả

ả ảng Đại địa hình bằng phẳ ố ả ặ

ẫ ồ ỏ. Cos đị ế ừ 0 đế

Địa hình vùng triề ậ ặ

ề ậ ặn Sông Đơ: vùng đất trũng hai bên sông Đơ trả ừ ố

Trườ ệ đến sông Mã. Đây là vùng đất trước đây bị ậ ặ ừ khi đắp đập Trườ

ệ đã ngọ ầ ệ ồng lúa có năng suấ ấp, đầ ả đầ ấ

thành đị ề ớ ặ ừ

ố ự ự ừ 1,5 m địa hình trũng thấp không bằng phẳ

ề ậ ặ ảng Cư: phía Đông Bắ ầm Sơn là  khu vực đầm nướ

ậ ặn cũng có địa hình tương tự như khu phía Tây có diệ ả ệ

ồ ả ả ủ ố ừ

Địa hình vùng đồ ấ

ồ ộ ải núi Trườ ệ, nằm ở ố ầm Sơn, độ ố

ả ề cơ bả ể ựng đượ ỉ ụ ụ

chơi giả ể ồ ủ ố ổ ệ

đất đồ ả

Đị ồn cát cao (dân cư đô thị

ực dân cư thành phố ầm Sơn (phía Tây đườ ả ừ

núi Trườ ệ đế ờ Nam sông Mã địa hình tương đối bằng phẳ ố ả ừĐông 

ả ố ừ ự ồ
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ậ ợ ệ ự ạ ỉ

cư củ ố ầm Sơn, diệ ả

Địa hình vùng đồng bằng bằng phẳ –

ực đồng bằng canh tác nông nghiệp (các phườ ả ả ọ

ả ả ả ảng Đạ ậ ợ ệ

ự ả ấ ệ ệ ả

ạ ầm Sơn có năm dạng địa hình đề ậ ợ ệc đầu tư xây dự

ị ỉ dưỡ ị ắ ể ồ ỷ ả

ả

2.1.1.2. Điều kiện về địa chất

Căn cứ ế ả ả ủ ổ ần đầu tư và xây dự ầ ậ

năm 2023 ệ ập đượ ảo sát đị ấ ự

đị ế ợ ớ ế ả ệ ể ấu trúc đị ầ ủ

ự ả ớ ừ ống dưới như sau:

ớ ố ặ ắ ệ ớ

ớ ặ ộng, Bùn sét màu xám ghi, xám đen: Thành phầ

xám ghi, xám đen, bề ặ ẫ ễ ữu cơ phân hủ chưa hoàn toàn. Lớ

ố ộ ự ả ặ ở ấ ả ố ừ HK1 đế ề

ớp dao độ ả ực sình, đầ ầy). Đề ị ạ ộ ớp đấ

ự ụ ể ệ ố ề ầ ủ ớ

đượ ể ệ ặ ắt ĐCCT và hình trụ ố

ớ ố ặ ắ ệ ớ

ớp Sét pha màu xám vàng , xám sáng, đỗ ỗ ẫ ạ ẻ ả

ớp đấ ằ ự ếp dướ ớ ộ ố ộ ự

ả ề ớp dao độ ả ừ 1.00m  cho đế ớp đất thườ ấ

ệ ở độ ả ừ 0.50m cho đến 1.00m, đáy lớp đất thườ ế ở độ

ả ừ 1.80m cho đế ổ ợ ẫ

ệ ấ ớ ứ ị ả ế ế ạ ớ ế

ạ ụ ể ệ ố ề ầ ủ ớp đượ ể ệ ặ ắ

ĐCCT và hình trụ ố

ớ ố ặ ắ ệ ớ

ớp Sét pha màu xám sáng, đôi chỗ ẫ ạ ẻ ề ớ ằ

ự ếp dướ ớ ẻ ả ố đề ắ ự ả ừ HK1 đế

ớ ề ớp dao độ ả ừ 0.70m  cho đến 2.60m. Độ ớp thườ

ấ ệ ở độ ả ừ 1.80m cho đến 4.70m, độ sâu đáy lớp thườ ế ở độ

ả ừ 2.50m đế ổ ợ ẫ

ệ ấ ớ ứ ị ả ụ ể ệ ố ề ầ ủ ớ

đượ ể ệ ặ ắt ĐCCT và hình trụ ố
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ớ ố  Trên mặ ắ ệ ớ 4. 

ớ ạ ị ắ ạ ế ấ ặ ừ ớp đấ ằ

ngay bên dướ ớ ẻ ề ệ ố ụ ộ ự ả

dướ ạ ộ ầ ủ ấ ấ ệ ạ ố ớp đấ

thườ ấ ệ ở độ ả ừ 3.80m cho đến 6.80m, đáy lớp đất thườ ế

ở độ ả ừ 6.50m cho đế ổ ợ

ẫ ệ ấ ớ ứ ị ả ụ ể ệ ố ề

ầ ủ ớp đượ ể ệ ặ ắt ĐCCT và hình trụ ố

ớ ố  Trên mặ ắ ệ ớ 5.

ớ ổ ắ ẫ ớ ồ ạ ẻ ứ

ớp đấ ầ ớ ằ dướ ớ ẻ ề ộ ầ ằm dướ

ớ ạ ố ớp đất thườ ấ ệ ở độ ả

ừ 1.80m cho đế 0m, đáy lớp đất thườ ế ở độ ả ừ .00m cho đế

ổ ợ ẫ ệ ấ ớ ứ

ị ả ụ ể ệ ố ề ầ ủ ớp đượ ể ệ ặ ắt ĐCCT 

ụ ố

ớ ố  Trên mặ ắ ệ ớ 6.

ớ ổ ớ ẫ ều dăm sạ

ạ ử ứ ớp đấ ầ ớ ằm ngay bên dướ ớ ẻ

ứ ộ ầ ằm dướ ớ ạ ố ớp đất thườ ấ

ệ ở độ ả ừ 7.00m cho đế ớ ạn độ ả

đáy lớp đấ ẫn chưa kế ổ ợ ẫ ệ

ấ ớ ứ ị ải tương đố ố ả năng chị ự ố ụ ể ệ ố

ề ầ ủ ớp đượ ể ệ ặ ắt ĐCCT và hình trụ ố

2.1.1.3. Điều kiện về khí tượng

ự ự ệ ự án có điề ện khí tượng như sau:

ệt độ

ổ ệt độ năm 2022 là 8.670 C, trong năm chia làm hai mùa rõ rệ ạ

ừ tháng 11 đế ệt độ ệt độ ạ ấ

ệt độ ố ấ ỉ ả

ừ tháng 5 đế ệt độ ệt độ ấ

ệt độ ệt độ

ả

Bảng 2.1. Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm ( C) 

 
1  3  5  7  9  11  

Năm

2017 
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Nguồn: ố ỉ

b. Độ ẩ

- Độ ẩm không khí là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình 

lan truyền và chuyển hóa các chất ô nhiễm. Theo thống kê năm 2022 độ ẩm bình quân 

năm 86,2%; độ ẩm trung bình tháng cao nhất 88%, độ ẩm trung bình tháng thấp 74%. Độ 

ẩm không khí biến đổi theo mùa nhưng sự chênh lệch độ ẩm giữa các mùa không lớn. Mùa 

khô: độ ẩm tương đối giảm nhưng không đáng kể; mùa mưa: độ ẩm tương đối trung bình 

không cao lắm.

Bảng 2.2.  Độ ẩm trung bình các tháng trong năm (%)

Năm

89 86 89 85 83 83 85 87 86 84 75 77

91 87 87 86 78 82 87 87 84 87 85 90

81 87 90 81 85 80 82 87 84 78 80 84

80 86 91 80 86 79 81 86 85 79 79 85

88 88 87 87 74 82 85 83 84 76 82 78

85 85 91 85 74 80 89 86 79 78 82 87

Nguồn: ố ỉ

c. Lượng mưa

Mưa là mộ ữ ế ố ọ ọ ấ ễ

ấ ễ g nướ ậ ức độ ễ

mưa thườ ấp hơn mùa khô. Lượng mưa bình quân năm 20

mưa kéo dài trong 06 tháng từ tháng 5 đến tháng 10. Tháng có lượng mưa lớ ấ

mm; Tháng có lượng mưa nhỏ ấ ố ngày mưa trung 

bình trong năm 137 ngày. Lượng mưa lớ ấ ạ ự ồ ố ệ

ạ ận mưa lụ

Bảng 2.3. Tổng lượng mưa tháng trong các năm (mm)

Năm
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Nguồn: ố ỉ

d. Nắng và bức xạ

ổ ố ờ ắng trung bình trong năm 20 ờ ố ờ ắ ề ấ

ổ ố ờ ố ờ ắ ấ ổ ố

ờ ờ ắ ờ

Bảng 2.4. Số giờ nắng (h) tại trạm khí tượng thủy văn

Tháng

Năm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nguồn: ố ỉ

e. Sương

Sương mù: Thườ ấ ệ a đông và mùa xuân. Số ngày có sương mù 

trong năm tậ ừ 8 ngày, sương mù xuấ ện làm tăng 

độ ẩm không khí và đấ

Sương muố ững năm rét nhiều, sương muố ấ ệ

ảnh hưở ớ ả ấ ức độ ạ ớ

Gió: Hàng năm ở ự ẫ ị ảnh hưở ủ ạ

+ Mùa đông: Gió mùa Đông Bắc thườ ấ ệ ừ tháng 9 đế

tháng 3 năm sau.

+ Mùa hè: Có gió mùa Đông Nam từ đến tháng 8 mang hơi nướ ừ ể

vào, thường có mưa. 

Ngoài ra, trong mùa này còn có gió Tây Nam (dân gian thườ ọ ấ

ện vào tháng 5 đế ạ ạn. Gió này thườ

ừ ều đợ ỗi đợ ừ 3 ngày, dài hơn là 6 

ảnh hưở ấ ều đế ả ất và đờ ống dân cư.

Hướ ị ấ ẫn là Đông và Đông Nam, tốc độ

ớ ấ

thường đổ ộ ừ ể ừ g 7 đế ốc độ ấ ệ

ể ớ ấ 12 kèm theo mưa to, gây thiệ ạ ề ả ại đế ồ ậ

. Điều kiện thủy văn
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a. Nướ ặ

Cách dự án 2km về phía Đông là sông Mã. Dòng chảy trên sông biến đổi mạnh theo 

thời gian và không gian. Nhìn chung, sự phân phối dòng chảy trong năm của sông vừa và 

nhỏ đều có dạng 1 đỉnh với đỉnh cao nhất xuất hiện vào tháng IX hay tháng VIII; sông 

Mã có nhiệm vụ lớn trong việc cung cấp nước sản xuất nông nghiệp cho một số khu vực 

trồng cây nông nghiệp nằm 2 bên bờ sông.

b. Nước dưới đấ

Nước dưới đấ ạ ự ố ầm Sơn ụ ộ ức độ dao độ ủ

ế ủa nướ . Khi nướ ấp thì đới bão hoà trong đấ ả ổ

đị ủa đất tăng lên. Khi nướ dâng cao đới bão hoà trong đất tăng lên, vớ

ầ ạ ủa đấ ạ ự ổn đị ủa nước dưới đấ

ấ

2.1.1.5. Đặc điểm nguồn tiếp nhận nước thải của dự án (mô tả, chế độ thủy văn, hải 

văn)

ồ ế ận nướ ả ủ ự ến mương hiệ ạ ự

sau đó thoát ra tuyế ự ề phía Đông. ệ ụ

là tiêu thoát nướ ự ấp nướ ụ ụ ạ ả ất. Theo ướ

ốc độ ả ủa sông vào mùa lũ có thể đạ ệ

ệ ất trong năm là 0,5m/s.

Nướ ặ ả ự ế ự ế ận nướ ả ủ ự

ấy nướ ủ ật dướ ủ ế

ờ ỏ ụ ầ ực đặt điể ả ủ ự

ấ ện tượ ất thườ ủ ồn nướ ế ậ

- Nước dưới đất: ồn nước dưới đấ ố ạ ồ ế ận nướ ả

ầ ứa nướ ứ ầ ụ ệ ầng dướ ađt ầ

ậ ấ ồ ứ ộ ế ớ ỏ ộ ế ạ ết, đá 

ế ộ ế ề ầ ả ố ở độ

1.2. Điều kiện kinh tế xã hội

Điều kiện về kinh tế - xã hội của ố ầm Sơn

“ ồ ế ộ ố an ninh năm 2023, kế ạ

ể ế ội năm 2024 củ ố ầm Sơn”.

ầm Sơn là mộ ố ể ộ ỉ ố ầm Sơn là 

đô ị ại III và là địa điể ị ể ổ ế ạ ệ

ệ ự ả

ố là 150.910 ngườ

ốc độ tăng trưở ị ả ất năm 202 đạ

ỷ ệ ộ

ập bình quân đầu ngườ ệu đồng/người/năm.
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a. Điề ệ ề ế

ị ụ: 06 tháng năm 2024, thành phố đón đượ ệu lượ

tăng 8,1% so vớ ỳ, đạ ố ngày khách đạ ệ gày, tăng 13,3% 

ớ ỳ, đạ ịch đạ ỷ đồng, tăng 15,5% so vớ

ỳ, đạ ập đoàn SunGroup tổ ức khai trương Công 

viên nướ ổ ệ ộ ữ ờ

ổ ức đầu tư và diệ ớn hàng đầ ề ắc. Công viên nướ ứ ẹ ẽ

ần tăng thêm nhiều du khách đế ớ ể ầm Sơn, kéo dài thời gian lưu trú, kích 

ầ ạt độ ắm, chi tiêu và gia tăng doanh thu du lị

hương mạ ổ ứ ẻ ị ụ tiêu dùng ước đạ

ỷ đồng, tăng 15,1% so vớ ỳ ằ ế ạ

ậ ả ổ ậ ải ước đạ ỷ đồng, tăng 21,5% so cùng kỳ ả

lượ ậ ển hàng hóa đạ ấn, tăng 17,3% so cùng kỳ ản lượ ậ

ển hành khách đạ ệu hành khách tăng 19,9% so cùng kỳ

ể ệ ậ ệ ệp, đạ

ế ạ ỉnh giao (60/145), đạ ế ạ ố ậ

ới 02 HTX, đạ ế ạ ỉ ố giao, đã cấ ấ ứ ậ

đăng ký hộ

b. Điề ệ ề văn hóa – ộ

Văn hóa ạt động Văn hóa thông tin đã tậ ề ệ

ụ ị ủ ố ề ể ế ộ ễ ớ ủa đất nướ

ọ ề

ụ ự ệ ục và đào tạ ế ụ ể ữ ắ ất lượ

ạ ọ ừng bước đượ

ế ố KHH Gia đình: Tổ ứ ậ ấn cho 825 đối tượ ứ ẻ

ạ ỉ, nhà hàng, các cơ sở

điề ện; tăng cườ ề ổ ế ể ề

ề ố ị ố KHHGĐ đã tậ ề ủ trương 

ủa nhà nướ ề ố

2.1.2.2. Điều kiện về kinh tế - xã hội phường Quảng Châu

“ ồ ế ộ ố an ninh năm 2023, kế

ạ ể ế ội nă ủ UBND phườ ả ”.

a. Điề ệ ề ế

6 tháng đầu năm tổ ị ả ất ước đạ ỷ đồ ế ạ

tăng 10,2 % so cùng kỳ. Trong đó

ị ụ ịch, thương mại ước đạ ỷ đồ ế ạch, tăng 

ỳ
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ệ ựng ước đạ ỷ đồ ế ạ tăng 12,5 

ỳ

ỷ ản ước đạ ỷ đồ ế ạ tăng 14 % 

ỳ

6 tháng đầu năm, phường đón được 1.078.000 lượt khách đạ ế ạ

Tăng 14,1 % so vói cùng kỳ. Trong đó: Khách lưu trú: 365 nghìn lượ

713 nghìn lượ

UBND phườ ự ện đồ ộ các phương án đả ả ạ độ

ịch hè năm 2024, như: Phương án đả ả ậ ự ỉ

trang đô thị ệ sinh môi trườ ự ế ạ ễ ộ ầ

ễ ội Bánh chưng bánh giày, Lễ ộ ầu Ngư, bơi Chả ử ực lượ

ễ ộ ị ể ầm Sơn năm 2024 ị ụ ậ ả

ển, đáp úng nhu cầ ậ ề ụ ụ ả ất, đi lạ ủ

ản lý Đô thị Tài nguyên và môi trườ

ậ ắ ở ộ ọ ến đườ ệ ấ ế

ỉ ắ ế ị trí bán hàng theo phương án số ề ệ

ắ ế ả ị ụ thương mạ ịch trên đị ố ầm Sơn năm 

ả ỏ ụ điể ụ ậ ớ thưòng xuyên nhắ ở ử

ả ả ạ ự ợ

ố ợ ới độ ể ắ ố ỉ ến đườ

ợ ồ Xuân Hương, Nguyễ ự ọ ể ự ỉ

không để ấ ế ỉa hè làm nơi trông g ữ ở thành điể ấ ố ề

ậ ự ấ

ỡ ề ề ạ ấy, 6 tháng đầu năm hiện đang thu giữ ử

ể ả ạ ộ ế ạ ử trườ ọ

để ế ạt dướ ể ử lý 29 trườ ợ ẩ ấ ạ ữ ụ giác hơi 

ấ ữ ử ạ ắ ở hơn 600 trườ ọ

ử lý 70 trườ ọ ử lý 314 trườ ợ ạ ề ả ả ấ

lượ ẹ ự

ệ sinh trườ

ố ợ ộ ận văn hóa kiểm tra, đôn đố ổ ọ ệ sinh môi trườ

ại các đơn vị ổ ố, trườ ọ ạ ế ến đường trên địa bàn phườ

trong các đợ ễ ết Nguyên Đán, Khai trương du lị ển. Ngày nướ ế ớ

tượ ế ớ ầ ễ ể ải đảo, ngày môi trườ ế ớ

ố

ề ậ ự
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ế độ ực theo quy định, hướ ẫ ổ ố ể ế

ạ ự ốc phòng năm 2024. Hoàn thành công tác tuyến quân năm 2024 vớ

thanh niên lên đườ ập ngũ, đả ả ố lượ ất lượ ố

ố ọ ớ ực lượng vũ trang trên đị ắ ắ ị

ậ ự ộ ựng phương án, phòng chố ụ ả ẹ

ế ứ ạ ố ố ố ẵ ậ ệ

ụ ố ả

c.2. Về Quốc phòng 

ộ ộ ộ cơ bả ổn đị

ụ ệ ứ ạ ẫ ề ẩ ấ ứ

ạ ề ội: Trên địa bàn phườ ện nay đang triể ề ự ớ

quan đế ồi đấ ả ặ ằ ạ ấ ẫn đấ

đai trong nhân dân vẫn còn chưa đượ ả ế ệt để ạ ấ ả

trái phép ra nướ ủ ế ố ẫ ễ ố đố

ượng đi theo Pháp luân công, Am thanh ánh ẫ ạt độ ạ

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án 

2.2.1. Hiện trạng đa dạng sinh học 

a. Hiện trạng đa dạng sinh học trong ranh giới dự án 

a1.Hệ thực vật  

ệ ố ự ậ ự ỉ ụ ỏ ạ ỗ

ự ậ ế

a2. Hệ động vật 

ệ độ ậ ạ ự ự ấ ỳ ằ

ục sách đỏ, thườ ặp nhóm lưỡng cư, bò sát có thành phầ ố lượ ể

ề ớ ự ự ế ỉ ắ ặ ủ ế

ộ ộ ặ ấm (Rodentia) như chuộ ắt đồ ộ

ệ độ ậ ủ ự ự ệ ự ồn nướ ặt do đó 

ệ độ ậ ỷ

b. Hiện trạng đa dạng sinh học tại khu vực biển Đông gần dự án 

b1.Thực vật phù du tại khu vực Biển Đông 

ế ả ảo sát đượ ự ệ ữ ệ

ọc Môi trườ ể ấ ầ ự ậ ổ ự

ể ị ầm Sơn qua khảo sát xác định đượ ộ ả ả

ả ả
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ảo xác định đượ ả ố lượ ều hơn cả

ếm 89%), sau đế ả ế ố ả ế

ổ ố ặ ạ ự

ầ ạ ảo sát có thay đổi khác nhau dao độ ừ 19 đế

loài, trong đó tả ếm ưu thế ệt đố ề ố lượng loài, sau đế ả

ố ả

Động vật phù du tại khu vực Biển Đông

ế ả ảo sát đượ ự ệ ữ ệ

ọc Môi trườ ể ấ ần loài độ ậ ổi (ĐVN) khu vự

ể ị ầm Sơn qua khả xác định đượ ộ

(Copepoda) và các nhóm khác như ấ ấ ề

ấ ; Hàm tơ ều tơ 

ứa lượ ủ ẫ ố Siphonophora; Bơi nghiêng 

Amiphipoda; Chân đề Isopoda; Có bao đầ ần ĐVN trong 

hai đợ ảo sát có thay đổ ề ần loài và dao độ ừ 19 đế

Đặc điểm tài nguyên sinh vật biển

ế ả ảo sát đượ ự ệ ữ ệ

ọc Môi trườ ể ấ

ể ự ể ị ầm Sơn có mộ ố lượ ớ ả ả

ị ế cao như cá nhỡ ệ ự ắ

ấm (Scomberomorus guttatus), cá cơm thườ ọ

ể ọ cá sơn đá,…

ầ ết các loài tôm chính đề ệ ệ ở ự ể ị ầm Sơn. Các bãi

ụ hướng đượ ố ở độ ớn hơn. Trữ lượng ướ

ả ấ ủ ế ở hai bãi tôm như đả ản lượ

hàng năm vào khoả ấ ộ

ắ

Mực

Ở đây có 53 loài mực được xác đị ạ ự ển này, trong đó có mộ ộ

ớ ộ ề ớ ố ọ

ị ế cao đượ ấ ạ ể ự

ự ố ự ố Ấn Độ Loligo duvauceli…

ạ ộc đóm trắ ạ ể ự

ự ố ở ả ừ ện Sơn đế ạ

đả

Bãi 2: Ngoài khơi đảo Hòn Mê (Đông và Đông Nam của đả

ạ ể ự ự ều loài độ ự ậ ủ

ố ầ ờ nhưng không phong phú và đa dạ
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ậ ạng các đối tượ ị tác độ ế ố ạ ả ề môi trườ ự

ự ệ ự

2.3.1. Nhận diện các đối tượng bị tác động bởi dự án

Các đối tượ ị tác độ ở ự ế ố ạ ả ề môi trườ ự

ự ệ ự ồ

Môi trường nướ ự ự án: đây cũng là đối tượ ẽ ị ảnh hưở ừ ự

án trong giai  đoạ ự ự án đi vào vậ

Môi trước đấ ự ự án: đây là đối tượ ẽ ịu tác độ ự ế

đoạ ự ự án đi vào vậ

2.4. Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án đối với đặc điểm tự 

nhiên,  kinh tế xã hội khu vực thực hiện dự án

ị trí đị ị ủ ự ộc đị ới hành chính phườ ả

ố ầm Sơn, phù hợ ớ ạ ử ụng đấ đã đượ ấ ẩ ề

ệ ự ự ững điề ệ ậ ợi để đầu tư ự như: nguồ ấ

nướ ồ ồ ấp điệ ệ ống đườ ậ ợ

ệ ậ ể ụ

ề ế ộ ự án đi vào hoạt độ ẽ ậ ụng đượ ồ độ ồ

ại địa phương, tạo điề ệ ể ế do lao độ ải đi làm xa. 

Đồ ời cũng kéo theo nhiề ị ụ ển, gia tăng thu nhập cho ngườ

ự án có đượ ự ủ ộ ấ ủa địa phương và cơ qu ề

ủ trương đầu tư và xây dự
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CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜ Ủ Ự

VÀ ĐỀ Ấ Ệ Ả Ệ MÔI TRƯỜ Ứ

Ự Ố MÔI TRƯỜ

3.1. Đánh giá, dự báo tác động và đề ấ ệ ả ệ môi trườ

trong giai đoạ ể ự ự

ồn gây tác độ ủ ự ới môi trườ ồ ồ

độ iên quan đế ấ ải  và không liên quan đế ấ ả ừ ạt độ

ự ạ ụ ủ ự ồn gây tác độ ủ ự án cũng 

như các biệ ả ệ môi trườ ả ệ môi trườ ủ ự án đượ ể

ệ ả

Bảng 3.1. Tổng hợp nguồn tác động trong thi công của dự án

ạt độ ồn tác độ ế ố tác độ

ồn tác động có liên quan đế ấ ả

Thi công xây dựng, vận chuyển 

nguyên vật l iệu xây dựng các hạng 

mục công trình của dự án.

ụ ả

Nướ ả ấ ả ắ

ạ ủ Nướ ả ấ ả ắ ạ

ồn tác động không liên quan đế ấ ả

1 ạt độ ủ

và phương tiệ ậ ể

ậ ệ ụ ụ

Gây ồn, rung

2 Tập trung công nhân Lan truyền bệnh tật, phát sinh mâu thuẫn 

và các tệ nạn xã hội…

3 Sử dụng các đường giao thông An toàn giao thông.

3.1.1. Đánh giá, dự báo tác động và đề xuất biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong triển khai xây dựng dự án 

ồn gây tác độ ủ ự ới môi trườ ồ ồ

động liên quan đế ấ ải và không liên quan như đã nêu ở

3.1.1.1. Đánh giá dự báo tác động

3.1.1.1.1. Tác động liên quan đến chất thải

a. Tác động do bụi và khí thải phát sinh từ quá trình thi công xây dựng các hạng mục 

công trình dự án

Đánh giá, dự báo tác độ ụ ừ ạt độ ạ

ải lượ ụ ừ ạt độ ạ đượ ứ

đây:

ụ S ụ

Trong đó:

ổng lượ ạ  m3
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ệ ố ụ ừ ạ  (theo tài liệu Địa chất môi 

trường, NXB Đại học  Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thì f = 0,3kg/m3)

ờ ạ (tổng thời gian thực hiện hoạt 

động giai đoạn xây dựng là 5 tháng, 1 tháng làm việc 26 ngày, 1 ngày làm việc 8h)

ồ ả ụ ộ ệ ộ ể ụ

ế ồ ặt để xác đị ồng độ ấ ễ ả ờ

ạ ự ự ả ử ố ạ ự ạ đượ

ộ ộ ới các kích thướ ề ệ ộ

ộ ạnh đáy song song với hướ ả ế ằ ồ ổ

ộ ứ ụ ạ ực công trườ ạ ời điểm chưa thi công 

ạ ồng độ ụ ạ ộ ời điể ẽ đượ ứ (theo 

Phạm Ngọc Đăng - Môi trường không khí - NXB KHKT - Hà Nội 1997)

[3.1]

Trong đó: 

ồng độ ả

: lượ ả ễm tính trên đơn vị ệ

ải lượ

ện tích khu đấ

ề ủ ộ

ốc độ ổ ớ ộ ạ ủ ộ (Số 

liệu thống kê tại chương 2)

ờ ờ ụ

ề ộ

ồng độ ấ ễm trong môi trườ ề

ồng độ ụ ả ạ ực công trường thi công đượ ở ảng dưới (độ

ộ ằ ớ ả ế ờ ế

Bảng 3.2. Tổng hợp kết quả tính toán bụi phát sinh từ hoạt động san gạt, lu lèn  

TT Ký hiệu Khối lượng 

ụ

ụ

ụ
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ệ ối lượ

ồ ứ

Bảng 3.3. Nồng độ bụi tại các thời điểm khác nhau trên công trường 

san gạt, lu lèn

ốc độ
ồng độ

ậ

ớ ờ ồng độ ễ

ủ ố ụ ẫ ằ ớ ạn cho phép trong điề ệ –

để đả ả ứ ỏ ầ ầ ụ

ện pháp đề ạ ụ ịu tác độ ự ự ệ ự

Đánh giá tác độ ụ ả ừ ử ụ ầ

ự ạ ụ ủ ự

ạ ụ ụ ự ạ ụ ủ ự

ồ ủi, máy xúc, máy lu, ô tô tưới nước…Việ ử ụ ầ ạ ạ

ẽ ụ … gây ô nhiễm môi trườ

ại chương I, khối lượ ầ

ạt động đồ ờ ớ ấ ối đa) là ấ

ệu “Kỹ ật đánh giá nhanh ô nhiễm môi trường” 

ủ ổ ứ ế ế ới (WHO, năm 1993) và ẩ ỹ

ậ ố ề xăng, nhiên liệ ệ ọ ệ ố ấ

ễ ừ quá trình đố ấ ệ ầ ủa động cơ diezel sẽ ải ra môi trườ

ụ ế ả ải lượ ả

như sau:

Bảng 3.4. Tải lượng khí thải do máy móc th i công

ấ

ễ

Đị ứ

ả ệ

ấ

ối lượ

ệ

ụ ấ

ối lượ

ả

ải lượ

ễ

ụ

ờ ờ
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ồng độ ủ ố ễ ả ạ ực công trường thi công đượ

ứ ể ệ ở ảng dưới (độ ộ ằ ớ ả

ế ờ ế

ả ồng độ ấ hí do các phương tiệ

Ký hiệu Khối lượng

Thông số ụ

bụi .s

ức độ tác độ ớ

ờ ụ ắn (1h) trong điề ệ ờ ế

ồng độ ố ễ ẫ ằ ớ ạ ệ ự ự

ộ Tuy nhiên để ả ểu tác độ ới công nhân thi công trên công trườ ủ

đầu tư cầ ụ ện pháp đề ạ ụ ịu tác độ

ự ự ệ ự

ải lượ ụ ừ quá trình trút đổ ậ ệ ụ ụ ự

ạ ụ ủ ự

Trong quá trình trút đổ ậ ệ ủ ế ụ ệ ố ả

ụi (E) đượ ộ ậ ể ừ trút đổ và đưa đi sử ụ ồm: Đổ

ệu thành đố ố ề ặt đố ệ ấ ệu đi sử

ụ

ậ ệ ự ả năng phát tán bụ ữ ậ ệ

ự ờ ủ ếu là cát và đá. Theo thố ại chương 1, tổ ối lượ ậ

ệ ở ời (cát, đá, gạ ậ ế ề ự ự ờ ự ệ

ạ ụ ủ ự ờ ệ ộ

ờ
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Bảng 3.6. Tải lượng bụi từ quá trình trút đổ vật liệu

ệ ối lượ

ụ

ụ

ụ

ồ ứ

Bảng 3.7. Nồng độ bụi tại các thời điểm khác nhau trên công trường

ốc độ
ồng độ

ậ

ị ồng độ ụ ạ ời điể ấ ế ạt độ ố ễ

ục 8h, điề ệ ốc độ ồng độ ụ ở ự ằ

ớ ạ ị ệ ự ự

ộ ịu tác độ ự ự ệ ự

Tác độ ủa công đoạn sơn hoàn thiệ

ạt động sơn trong dự án đượ ến hành sơn tường nhà. Lượng sơn sử ụ

ấn sơn. Hoạt động sơn trong dự án đượ ến hành sơn tường các khu nhà. Dòng sơn sử

ụ ại sơn nhũ tương gốc nướ

ề ệ, sơn nhũ tương gốc nướ ử ụng nước làm “dung môi” cơ bả

ả ấ ệ ứu sơn hệ nướ ắt đầ ừ ững năm 1950 và đế

đã đượ ứ ụ ộ ạ ệ ế ớ ờ ững ưu điểm vượ ội hơn 

ớ ệ sơn dung môi. Quá trình thi công sơn nhũ tương gốc nướ ả ễ

ra môi trườ ất ít đặ ệ ề hơi trong quá trình thi công vì quá trình sả ấ ử ụ

dung môi là nướ ất do đó việ ự ọn sơn ốc nướ để

ự ại sơn thân thiệ ới môi trườ ậ ải lượng khí độ
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trong quá trình sơn ở giai đoạn này là không đáng kể ủ đầu tư vẫ ẽ

ữ ện pháp để ả ểu các tác độ rong quá trình sơn đố ớ

ạ ự

a.5. Đánh giá tác động ừ ả ừ ộ ữ

Quá trình đổ ệu (cát, xi măng) vào máy trộ ệ ữ ẽ

ụi. Tuy nhiên cát trước khi đổ vào silô đã đượ ử ạch và có độ ẩ ạ

ế được lượ ụ ụ ủ ế ừ công đoạ

đổ xi măng vào máy trộn. Theo đánh giá nhanh của WHO, lượ ụ ừ

ộ ữ ệ ả ể ấ ữ ố

lượ ậ ệ ộ ữa như đã tính toán tại Chương I là: 

ấn (cát vàng, xi măng) ậ ối lượ ụ ừ ộ ữ

0,05 = 10,19kg. Tương ứ ộ ự ự án (kích thướ

ự ịu tác độ ạt độ ậ ố

lượ ụ ồng độ ụ ạ

ự ả ụ ừ môi trườ ề

ồng độ ụ ừ ộ ữ ẫ ằ ớ ạ

ồng độ ụ ứ

a.6. Đánh giá tác động của bụi và khí thải phát sinh khi các hoạt động thi công xảy 

ra đồng thời tại một thời điểm

ổ ợ ồng độ ấ ễ ừ động cơ củ ậ

ế ị ự ạ ụ ủ ự ạ

ị ự ự án đồ ờ ạ ời điểm đượ ể ệ ở ả

Bảng 3. . Tổng tải lượng các chất ô nhiễm cộng hưởng từ giai đoạn 

triển khai xây dựng

ạt độ

ổ ợ ồng độ ấ ễ ạt độ

thi công đồ ờ

ụ

ạ

ạt độ ủ ế ị

Trút đổ ậ ệ

ạt độ ộ ữ

ồng độ ấ ễ

trườ ề

ổ

ậ
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ồng độ ụ ả ộng hưở ừ ạt độ ủ

ự ạ ụ ủ ự ớ

ấ ế ụ ồng độ ụ ại công trườ ằ ớ ạ

ệ ự ộng. Tuy nhiên để đả ả ứ ỏ

ại công trườ ủ đầu tư cầ ấ ện pháp đề ạ ụ

ải lượ ụ ả ừ ậ ể ậ ệ ụ

ụ ự ạ ụ ủ ự

ải lượ ụ ả ừ phương tiệ ậ ể ậ ệ ạ

ụ ủ ự ậ ển đấ ử ụ ấ ấn… ệ ử

ụ ầ ạ ạ ẽ ụ ả

… gây ô nhiễm môi trườ

ại chương 1, khối lượ ầ ủa phương tiên ô tô tự đổ ử

ụ ấn. Trong đó, vậ ể ấ ớ ạ ảnh hưở ủ

ấ ễ ậ ể ả ậ ển đá là ấ ớ

ạ ảnh hưở ủ ấ ễ ậ ể ả

ậ ể ậ ệ ấ ớ ạ ảnh hưở ủ ấ ễ

ậ ể ả ậ ển bê tông tươi là ấ ớ ạ

ảnh hưở ủ ấ ễ ậ ể ả ờ

ự ệ ậ ể ự ế trên công trườ ờ ệ

ộ ờ ệ – đượ ể ệ ở ầ ệ

ả ệ ố ả ử ụ ấ ầu diezel cho động cơ đốt trong như sau: bụ

ựa vào đị ứ ụ ệ ố ễ

tính đượ ải lượ ấ ễ ải đố ầu diezel như sau:

Bảng 3. . Tải lượng các chất ô nhiễm từ hoạt động vận chuyển

ậ ể
ấ

ễ

Đị ứ

ả

ệ

ấ

ối lượ

ệ

ụ

ấ

ối lượ

ả

ải lượ

ễ

ậ ể

ụ

ậ ể

đá

ụ

ậ ể

ậ ệ

ụ
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Vậ ể

bê tông tươi

ụ

Ghi chú: ệu “Kỹ ật đánh giá nhanh ô nhiễm môi trường” củ ổ

chứ ế ế ới (WHO, năm 1993) và 22 - ẩ kỹ ậ ố

gia về xăng, nhiên liệ ệ ọ , hệ ố ấ ễ ừ

trình đố ấ ệ ầ ủa động cơ diezel sẽ ải ra môi trườ ụ

20 x S kg SO ; 55 kg NO ; 28 kg CO  

ải lượ ụi đườ ốn theo các phương tiệ ậ ể ậ ệ

ủ ớ ặt đườ ể ủa các phương tiệ ậ ả ủ ế

ụ ừ ặt đườ ố ủ ớ ặt đườ

Lượ ụ ả ạ n đườ ậ ể ề

ự ự án đượ ứ  

E = 1,7k(s/12)(S/48)x(W/2,7)0,7x(w/4)0,5x[(365-p)/365)]

Trong đó: 

+ E: Lượng phát thải bụi (kg bụi/xe.km)

+ k: Hệ số kể đến kích thước bụi. Chọn k = 0,8 cho bụi có kích thước nhỏ hơn 

30µm.

+ s: Hệ số kể đến loại mặt đường. Chọn s = 1,2.

+ S: Tốc độ trung bình của xe tải. Chọn S = 30 km/h.

+ W: Tải trọng của xe (tấn), Wtự đổ = 10 tấn, Wbồn = 29 tấn.

+ w: Số lốp xe của ô tô, wtự đổ = 10 bánh, wbồn= 10 bánh.

ố  mưa trung bình trong năm (p = 137 ngày).

ị ức ta tính đượ ải lượ ụi đườ ố

các phương tiệ ậ ể ồ ả ự ự ự đổ

ụ ồ ụ

ớ ối lượ ầ ậ ể ấ ử ụ ấn để ậ ể

ổ ố ế ậ ể ế ( ờ ễ ự ế

vậ ể  ậ ệ ụ ụ ự ủ ự ần lượ

130 hờ ệ ờ Như vậy, lượ ụ ố ừ

ố ậ ể ề ạ ự ự

ạ

ớ ối lượng đá cầ ậ ể  ấ ử ụ ấn để ậ

ể ổ ố ế ậ ể ần lượ ế ( ờ ễ

thự ế ậ ể  ậ ệ ụ ụ ự ủ ự

ần lượ 130 hờ ệ ờ Như vậ , lượ ụ
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ố ừ ố ậ ể ề ạ ự ự

ạ

ớ ối lượ ậ ệ ầ ậ ể ấ ử ụ

ấn để ậ ể ổ ố ế ậ ể ế (Thờ

diễ ự ế ậ ể  vậ ệ ụ ụ ự

củ ự ần lượ 130 hờ ệ ờ Như vậ

lượ ụ ố ừ ố ậ ể ề ạ

ự ự ạ

ớ ối lượng bê tông thương phẩ ầ ậ ể  ấ ử ụ

ồ ấn để ậ ể ổ ố ế ậ ể ần lượ ế

Thờ ễ ự ế ậ ể  vậ ệ ụ ụ

công xây dự ủ ự ần lượ 130 hờ ệ

giờ Như vậy, lượ ụ ố ừ ố ậ ể

ề ạ ự ự ạ

ải lượ ồng độ ễ ổ ợ ừ ạt độ ậ ể ậ ệ  

Bảng 3. . Tải lượng ô nhiễm tổng hợp từ quá trình vận chuyển

ậ ể  Chấ ễ  

Tải lượ ễ ừ

phương tiệ ậ ể  

 

Tải lượ

nhiễ ổ ợ  

 

ậ ể

cát 

ụ

Vậ ể

đá

ụ

Vậ ể

vậ ệ  

ụ

Vậ ể

bê tông tươi

ụ

ồng độ ấ ễ ổ ợ  ụ ự

ế ụ ồn đường để xác đị ồng độ ủ ấ ễ ở ộ

điể ấ ỳ theo phương vuông góc vớ ến đườ ậ ể  ồng độ ấ ễ

đượ ứ  
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ị ệ ố ế ấ ễ s theo phương đứ ới độ ổn đị ủ

ể ạ ực công trình là B, được xác đị ứ s

(m). Trong đó: y ả ủa điể ớ ồ ả ề ổ

ế ả tính toán đượ ả
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ậ

ả ế ả ự ự ồng độ ụ ả ừ ạt độ ậ ể ậ ệ

ới điề ệ ốc độ ấ ạ ị

ồ ải ≥5m nồng độ ấ ễm đề ằ ớ ạ

ới điề ệ ốc độ ấ ạ ị

ồ ải ≥5m nồng độ ấ ễm đề ằ ớ ạ

ạnh đó, tuyến đườ ậ ể ậ ệ ủ ự ến đườ ỉnh 505 đi qua

ực đông dân cư, có cơ quan, trườ ọ ộc địa bàn xã Thăng Thọ, đồ ờ ến đườ

ự án cũng đang thi công… sẽ làm tăng nồng độ ấ ễm lên cao do tác độ

ộng hưở ủa các phươ ện tham gia giao thông đồ ời. Để ả ểu tác độ ố ứ

ấ ấ ủ đầu tư thự ệ ỉ ệ ả ểu được đề ạ ụ

b. Tác động do nướ ả ừ ự ự

b.1. Tác động do nước thải sinh hoạt từ công nhân tham gia thi công xây dựng 

ại chương , lượng nướ ấ ạt cho công nhân giai đoạ ủ ự

Nướ ả ạt phát sinh được ướ ằng 100% nướ ấp thì lưu lượng nướ ả

ạ Nướ ả ạ ử ụng nướ ằ ục đích là ộ

ệ ử ổ ức ăn uố ại công trường). Nướ ả ệ ằ ổng lưu 

ượ nướ ả /ngày, nướ ả ử ằ ổng lưu lượ nướ ả

Căn cứ ệ ố ễm, số lượ ệc trên công trường hàng ngày và lưu lượ

nướ ả ải lượ ồng độ ấ ễm có trong nướ ả ệ ủa công nhân đượ

ả

Bảng 3.1 . Tải lượng, nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt giai đoạn 

xây dựng

ấ

ễ

ệ ố

ễm ngườ

ệ

ệ ố

ễm ngườ

ệ

ải lượ ồng độ

ộ
(g/người/ngày)

ổ

ổ

ầ ỡ

ồ ệ ố ễ ủ ễ



 

ẩ ỹ ậ ố ề nướ ả ạ ộ ị

ối đa cho phép nướ ả ạ ả ồn nướ ục đích cấp nướ

ạt; k = 1,2 đố ớ ổ ố ộ công nhân < 500 ngườ

ức độ tác độ Nướ ả ồng độ vượ ẩ ần; SS vượ

ần; amoni vượ ầ ầ ỡ vượ ầ Nướ ả ạt phát sinh thườ

ồng độ ấ ữu cơ cao, chứa nhiều vi sinh vật có khả năng gây bệnh,... do đó nế ệ

ử lý lượng nướ ả ẽ ễm môi trườ ậ ủ đầu tư sẽ ự ệ

ệ ả ểu đề ạ ụ ệ ủa báo cáo ĐTM.

b.2. Tác động do nước mưa chảy tràn 

ệ ự . Lưu lượng nước mưa chả ạ ự ự

đoạ ự được tính theo phương pháp cường độ ớ ạ ẩ

nướ – ạng lướ – ẩ ế ế ức tính toán như sau:

Trong đó:

ệ ích lưu vự ế ố ụ ụ

Cường độ mưa tính toán (l/s.ha ) 

ệ ố ảy (C = 0,4 đố ớ ện tích chưa xây dự ệ ố ảy đượ ự

ọ ự ảng dưới đây:

Bảng 3.1 . Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ

Tính chất bề mặt thoát nước
Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán P (năm)

Mặt đường atphan

Mái nhà, mặt phủ bêtông

Mặt cỏ, vườn, công viên (cỏ chiếm dưới 

Độ dốc nhỏ 1

Độ dốc trung bình 2

Độ dốc lớn

Cường độ mưa đượ ứ

+

+
=

Trong đó:

Cường độ mưa (l/s.ha);

ờ ảy mưa (

ỳ ặ ạ ận mưa tính toán (năm); ụng đố ớ ệ bình thườ



 

ố xác định theo điề ện mưa của địa phương, có thể ọ ụ ụ –

ả ủ ẩ Thoát nướ – ạng lướ lướ – ẩ

ế ế ụ ới đị ỉ

ờ ảy mưa: t=180p.

ậ ổng lưu lượng nước mưa chả ự ự

Nước mưa chả ứ ụi, cát rơi vãi phát sinh trong quá trình thi công, đặ ệt khi lượ

ụi, cát rơi vãi này cuốn theo dòng nướ ố ữ ực trũng, thấp như hố ể

ầ ậ ến độ ả ắ ụ ạo vét hay đố ớ ể ầ ẽ ả

ệ ả ử ụng công trình… do đó chủ đầu tư có phương án thu gom, phân dòng nước mưa chả

tràn để ến mương phía Nam khu vự ự ện tượ ậ ớ ự

Tác động do nước thải xây dựng 

ạ ồn nướ ả ự ệ ự án còn có nướ ả

ử ế ị ụ ụ ự ửa xe. Lượng nướ ả ạ ằ

nướ ấ ả ần nướ ả ủ ế ặn lơ lửng, đất, đá, vôi vữa, xi măng. 

Đặ ễ ủ ấ ả ả ở ự ếch tán oxy vào nước, nước có độ

ảnh hưởng đế ộ ố ủ ự

ế ả ứ ủ ỹ ật môi trường đô thị ệ

ĐHXDHN nồng độ ấ ễm trong nướ ải thi công như sau:

Bảng 3.1 . Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công xây dựng

ại nướ ả
ầ

ỡ

Nướ ả ừ ử ế ị máy móc

Nướ ả ử

Nướ ả

ổ

(Nguồn: Assessment of Source of Air, Water, and Land Pollution - Part Two – WHO – Generva, 1993)

ại nướ ứ ầ ỡ ấ ắn lơ lử ếu để lượ ấ ải này đổ ự ế

ến mương phía Nam khu vự ự ảnh hưởng đến đờ ố ủ ủ ậ

Nướ ả ệ ế ị ứ ề ặn lơ lử ầ ỡ, đất, cát,… 

lượng nướ ả ế ề ố ắng để ắng sơ bộ ảy theo các mương rãnh 

thoát nước đổ ến mương phía Nam khu vự ự ể ảnh hưởng đế ất lượng nướ

mương tướ ạ ực, gây độ đụ ắng đọ ầ ảnh hưởng đế ệ ủ

ống trong môi trường nướ



 

Ngoài ra, nướ ả ẫ ầ ếu xả  vào kênh mương sẽ loang trên mặt nước tạo thành màng dầu, 

ả ợ ủ ả ật, gây cạn kiệt oxy của nước, một phần nhỏ hoà 

tan vào nước hoặc tồn tại ở dạng nhũ tương, dầu khi lắng xuống sẽ tích tụ trong bùn đáy. Nước ô nhiễm 

dầu gây mất khả năng tự làm sạch của nguồn nước, sẽ giết chết các vi sinh vật phiêu sinh, vi sinh vật 

đáy tham gia vào quá trình tự làm sạch, tác động tiêu cực  đến đời sống thủy sinh nế ệ

ả ể ệ ả

c. Tác độ ấ ải rắn

c.1. Tác động do chất thải rắn từ hoạt động thi công

Bao bì xi măng: ại chương 1, tổ ối lượng xi măng sử ụ

đoạ ể ự ấ ậy lượng bao bì xi măng khoả ấ

ự ối lượ ỗ ỏ bao xi măng là 0,1kg) sẽ đượ

ế ệ

ỏ thùng sơn: ại chương 1, tổ ối lượng sơn sử ụng trong giai đoạ ể

ự ấ ậy lượ ỏ thùng sơn khoả ấ

ự ối lượ ỗ ỏ ẽ đượ ế ệ

Đá, cát rơi vãi trong quá trình xây dự

ấ ả ắ ừ ự ậ ệ ời như cát, đá… Chiế ậ ệ

đá… ự án (căn cứ Căn cứ hông tư ố ủ ộ ự

≈ 14,64 tấ

ấ ả ắ ừ ạ ậ ệ ử ụng trong quá trình thi công như mẫ ắ ừ ỗ

ố ại,… chiế ậ ệ ủ ự ấ

ề ức độ ảnh hưở ủ ấ ả ắ ự ổ ế ại các công trườ

ệ ối lượng phát sinh thườ ậ ấ ỹ ực công trườ

ảnh hưởng đế ứ ỏ ủa công nhân thi công. Điề ủ ế

độ ấ ới môi trường đấ ề ời gian tác độ ủ ồ ả

tương đố ẹ ụ ấn đề ẽ đượ ả ế ế

ự

c.2. Tác độ ấ ả ắ ạ ừ ự

ừ ạt độ ạ ủ ầ ủ ế ồ

ấ ữu cơ, giấ ẻ ụ ỏ ự ỏ ộp... Giai đoạ ể ự

ậ ộ công nhân đông nhấ ớ 0 công nhân trên công trườ ngườ ệ

ca thì lượ ả ả kg/ngườ ngườ ở ại công trường thì lượ ả kg/ngườ

ổng lượ ả ả ố ượ ấ ả ằ ậ

ủ ế ạ ự ạ ế ệ ử ấ ả ẽ gây tác độ ấ ớ

trườ ự ự ấ ỹ ự ẫ ữa, bê tông, công trình đang xây dự



 

ả ất lượ ậ ủ đầu tư cầ ện pháp để ả ểu các tác độ

d. Tác độ ấ ả ạ

ức độ tác độ ấ ả ắ ạ ấ ả ắ ủ ế ừ ẻ

ỏ chai đự ầ ớ ắc quy, bóng đèn, chai thủ ự ế

ự ảo dưỡ ế ị ự ệ ại công trườ ự

ự ế ạ ự ối lượ ấ ả ắ ại ướ ờ

tháng như vậ ổ ối lượ ấ ả ắ ạ kg/quá trình. Đây là các dạ ấ ả

ạ ậ ủ đầu tư và các đơn vị ả ện pháp thu gom và lưu trữ ử lý đả

ả ảnh hưởng đế i trườ ự ự

- Mức độ tác động do chất thải lỏng nguy hại: Như đã tính toán ở chương 1, tổng hợp khối 

lượng ca máy từ quá trình thi công các hạng mục của dự án tại bảng sau:

Bảng 3.1 . Lượng dầu thải cần thay trong quá trình thi công dự án

ạ ế ị

ố

Đị ứ

ả

ầ

ố ầ

ả

Đị ứ

ầ

ả ầ

ổ

lượ

ầ

ả

ầ ầ

 Máy đầ

 ải CPĐD 60m

 Ô tô tưới nướ

 ự đổ

ổ

Nhận xét: ầ ả ần thay không phát sinh nhưng trong quá trình thi công sẽ ả năng phát 

ử ữ ự ố phát sinh trên công trườ ế ả ả ả ự

ếp ra môi trườ ẽ tác độ ực đến môi trường đất, nướ ừ đó ảnh hưởng đế ứ

ỏe con ngườ ậ ầ ả ồn nướ ẽ ảnh hưởng đế ồn nướ ấ

ạ ả ấ ấ ạt độ ả ấ ệ ủa ngườ ỉ địa phương khu 

ự ự ạm vi còn xa hơn theo dòng chả ủ ồn nướ

3.1.1.1.2. Tác động không liên quan đến chất thải

a. Tác động do tiếng ồn

Trong giai đoạ ự ế ồ ừ động cơ và do sự ng độ ủ ộ

ậ ế ồ ừ ố ả ố ế ồn do đóng cử ế

ạ ế ị ẽ ức độ ồ ả năng tiế ồ ạ ự

ề ớ ự ng quanh được xác đị ằ ứ

ồ ạ ọc Đăng, Môi trườ ậ ấ ả ọ ỹ



 

ậ ộ

Trong đó:

ứ ồ ại điể

ứ ồn đo đượ ại điể ồ

ả ừ ồ ồ ớ ị trí đã biế

ảng cách tính toán độ ả ứ ồ ả

ừ ứ ứ ồ ủ ế ị thi công trên công trường đượ ể ệ

ả

Bảng 3.1 . Mức ồn lớn nhất sinh ra từ hoạt động của các thiết bị thi công

Thiết bị

Mức ồn (dBA)

nguồn ồn 1 m
Mức ồn cách nguồn

 Máy đầ

 ả

 ộ ữ

 
ắ

ạ ạ ề

(Nguồn: (*) Giáo trình Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và tiếng ồn Nguyễn Đình 

Tuấn và cộng sự, NXB Đại học Quốc gia TP HCM, 2007).

ừ ấ ế ồn gây ra do các thiết bị thi công ở ị ả

ầ ớ ằ ớ ạ ạ ị ự ảng 50m tiếng ồn 

ế ị ông đều đạ ẩn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT đố ớ

ực thông thườ ừ 21h. Hơn nữ ự ằ ần đoạn đường đi qua khu dân cư 

ủ ố ầm Sơn ệ ại đang số ầ ự ự án, đặ ệ ại khu dân cư ọ

ạt độ ự ễ ờ ỉ ngơi và thời gian đêm tuy nhiên 

ế ồ ẫ ảnh hưởng và gây ra các tác động như gây cả ịu ù tai, đau đầ ấ ậ

trung… ảnh hưởng đến đờ ố ệ ủ ạ ện trườ ả ự

dân cư gầ ự

ế ồ ẽ ự ộng hưở ế ị ạt độ ột lúc, do đó để

các tác độ ế ồ ủ đầu tư sẽ có phương án bố ạt độ ợ

Tác động do độ rung

ự ồ ủ ếu do các phương tiệ ậ ể

đầ ức rung độ ủ ộ ố máy móc thi công điển hình đượ ể ệ ảng dướ

đây:



 

Bảng 3.1 . Mức độ rung động của một số máy móc xây dựng điển hình

ạ

ức độ rung độ

Đặc tính tác độồ

gây rung độ

ồ

gây rung độ

 ả ục, gián đoạ

 ậ ể ạ ặ ục, gián đoạ

 Đầ ụ n đoạ

Nguồn: (*) Giáo trình Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và tiếng ồn Nguyễn Đình 

Tuấn và cộng sự, NXB Đại học Quốc gia TP HCM, 2007).  

Trong khi đó theo tiêu chuẩn quy đị ẩ ố ề độ

độ ạt độ ự ức độ ối đa cho phép đố ới môi trườ ộng và dân 

cư) thì:

ứ ố ất đố ớ ạt độ ự ừ

ự ần có môi trường đặ ệt yên tĩnh: 60 dB từ

ực thông thườ ừ

Như vậy ở khoảng cách nguồ ồn 30m thì độ ồn gây ra do máy nén, máy đầ ằ ớ

ạn cho phép đối với khu vực thông thường. Đồ ời cũng không ảnh hưởng đế ự

ủ ự án như sói lở ụt đất. Độ ả h hưởng đế ạ ện trườ ả ự

dân cư gầ ự

ạnh đó theo ề rung độ ấn độ Rung động đố ớ

ứ ớ ạn và phương pháp đánh giá ệ ử ụ ả ọ ặ ế ị

như sẽ ỉ ảnh hưởng đế ứ ỏ ủa ngườ ảnh hưở

đáng kể đến công trình hai bên đườ ụ ể ụt lún nhà dân, bong rơi lắ ữa tườ ạ ứt tườ

ập đổ ị ị ụ ằ ậ ố ớ ạn đố ớ

Loại công trình (*)
Giá trị vận tốc rung 

giới hạn Vi, mm/s

Loại I (Công trình kiên cố)

Loại II (Công trình công cộng, nhà ở 2 tầng)

Loại III (Công trình nhẹ, nhạy cảm với rung động)

ạt độ ự ễ ờ ỉ ngơi và thời gian đêm tuy nhiên độ

ẫ ảnh hưởng và gây ra các tác động như gây cả ịu, đau đầ ấ ậ ậ

ắng… ả ưởng đến đờ ố ệ ủ ạ ện trườ ả

ực dân cư gầ ự

Để ả ểu tác độ ủ đầu tư sẽ ụ ệ ả ể ạ ụ ệ

ả ể

ự ự án bán kính dướ ệ ại chưa có ịch nào đi vào hoạt độ

không có các tác độ ụ ả ế ồn, độ rung,… đế ạt độ ị ự



 

c. Tác động tập trung công nhân

ể ự ệ ự ạ ời điểm thi công cao điể ự ế ẽ ả

ậ ực công trườ ệ ậ ột lượ

ớ ừ ều nơi khác đế ẽ ạ ều tác động đế ế ộ ụ ể

+ Phát sinh bệnh truyền nhiễm. Số lượ ớ ựng đế ừ ững nơi khác nhau 

ẽ ảnh hưở ớ ứ ỏ ệ ộng đồng. Điề ệ ệ ố ự ạ

ự ự ẽ ẫn đế ữ ị ệnh như: số ấ ế ệ ề ắt… củ

công nhân, sau đó la ề ộ ực dân cư xung quanh.

+ Mâu thuẫn về lối sống; tệ ạ ội (rượ ờ ạ ệ

d. Tác động đến quá trình an toàn lao động của công nhân và thi công trên cao

ạ ụ ủ ự ếu công nhân không đượ ị đầ

đủ các phương tiệ ả ộ lao độ ẽ ấ ễ ả ạ ảnh hưởng đế ạ ủ

ậ ủ đầu tư kế ợ ầ ẽ ện pháp để ả ểu các tác độ

ệ ử ụng lao động địa phương chủ ếu là lao độ ổ thông, chưa qua trườ ớp đào tạ

cơ bản do đó khi nhà thầ ử ụ ực lượng lao độ ếu không đượ ậ ấn cơ bả ể

ảnh hưởng đến an toàn lao độ ự ự

thi công trên cao (thi công nhà xưở ả ấ văn phòng ạ ự

ể ả ộ ố ự ố ể

ạn lao độ ừ ự ế ạ ộ ố công trườ ạt độ

ệ ừ ẽ do trơn trượ ấ ẩ

ề ậ ả ẽ tùy theo độ ả ộ lao độ ủa công nhân…tuy nhiên đề

ẽ ẫn đế ữ ấn thương nguy hiể ặng hơn có thể ảnh hưởng đế ạ ủ

ạ ậ ậ ệu rơi từ ố ủ ẽ ất lượ ủ

được đưa vào thi công, ý thức lao độ ủ ề ậ ả ẽ ểm hơn so vớ ệ

ừ ố ở ủ ệ ố ậ ẽ ảnh hưởng đế ộ

đang thi công trên khu vực dàn giáo đó).

. Tác độ ử ụng đườ

Trong giai đoạ ể ự ự ộ ố ạt độ ầ ả ở

ạ ực như việ ở ậ ệ ạ ụ ụ ừ ậ ế ậ

ệ ả ở ầ ủa người điề ển phương tiệ

Trong giai đoạ ể ự ố lượ ở đấ ừa, đất đắ ậ ệ ự ủ

ự là tương đố ề ề ẩm nguy cơ tai nạ ạ ến đườ ậ ển; đặ ệ

ến đườ ỉ ật độ ệ ữ ể ả ạ ắ

ạ

Đố ớ ở đất, cát, đá nế ông đượ ắ ẽ ụ

ặc rơi xuống đườ ấ ầ ủa các phương tiện khác đang lưu thông trên 

đườ ẫn đế ụ ạ ặ ạ



 

Tác độ ủ ự ố

Tác độ ủ ự ố con ngườ

ự ố ạn lao độ ạn giao thông trong các quá trình như: thi công, vậ ể ạ

độ ủ ế ị

ự ố ổ ừ ự ố máy móc, điện, các phương tiệ ự ạ

ủ

ự ố ề ậ ự ậ ự

ắc giao thông và mất an toàn giao thông: khi lấn chiếm các tuy ến đường trên đị

ẽ đượ ử ụng để ể ở ậ ệ ừ ự ự án ra ngoài và ngượ ại; Lầy hóa mặt đường 

do tràn đổ bùn đất thi công. Ngoài ra, quá trình vậ ể ậ ệ ụ ụ

ạ ụ ủ ự án cũng gây ảnh hưởng hư hại đế ệ ống đườ

ự

. Tác động do rủi ro, sự cố do cháy nổ

Trong giai đoạ ự ố ổ ể ả ạ ự ạ ộ ố

ậ ử ụng điệ ạ ạ

ấ ẩ ử ụ ử ố trườ ợ ố ấ ẩn rơ ự ạ

Đặ ệ ữ ếu để ả ự ố ổ ử ẽ ấ

ậ ắt, trong trườ ợ ấ ấ ể ự ừ ự ậ ả

ọ

.3. Tác động do rủi ro, sự cố do phát tán bệnh dịch và ngộ độc thực phẩm

ủ đầu tư thi công không cho phép công nhân nấu ăn tạ ự ẫn đượ

ức ăn nhẹ như hoa quả ẹ ự án ăn trong giờ ỉ ả ự ố ộ độ ự ẩ

ể ả ạ ực ăn ngủ ỉ ạ ự ạ ủ

ựng do ăn phả ức ăn có độ ố ức ăn bị ộ ố trườ ợ

ở ạ ự ự ự ữ ức ăn để ế ệm, đa số ữ ự ẩ ếu đả ả ất lượng nhưng 

do để lâu cũng ôi thiu gây nguy hiểm đế ức khoe công nhân trong trườ ợp đượ ử ụ ậ

ầ ệ ừ ả ể ự ố ể ả ệ ứ ả

ộ độ

f.4. Rủi ro, sự cố do mưa bão thiên tai

ự ố do mưa bão, thiên tai ảnh hưở ớ ự ự án như: ự ố ạ ở ậ ụ

cơ mấ ủ ự án khi có mưa, lũ trong thời gian thi công, tràn đổ đất, thoát nướ ậ

ự ố ề thiên tai, mưa bão ẽ ạ ờ ừ ạ ự ự ủ

ự ố ợ ới đơn vị ầ ế ạch để ứ

ậ ụ ộ: Đặc điểm đị ự ương đố ằ ẳng, có cos đị ấ

lượ ưa tậ ớ ằ g năm vì vậ ạ ậ ụ ộ ữ ời điể

lượng mư ớn vào mùa bão, không tiêu thoát nướ ị

f.5. Rủi ro, sự cố do nứt, lún, sập đổ công trình



 

ự ử ụ ế ị có độ ớ ể ứ

ặ ập đổ công trình đang thi công dự ừ đó có nguy cơ gây thiệ ại đế ả ạ

con ngườ ậ ủ đầu tư phả ự ện đầy đủ ữ ệ ả ểu đượ ạ ầ

ệ ả ể

Tác động do lan truyền dịch bệnh

ự ệ ậ ố lượ ớ ới điề ệ ậ ệ

đố ẩ ủ ệ ấ ễ ị ệ ộ ố ị ệnh thườ ấ ở công trườ

như sau:

ệ ố ấ ế ề ỗ ằ ệ ề ấ

ững ngày mưa tại công trườ ồn đọ ấ ều vũng, vậ ệ ứa nước là nơi sinh số

loăng quăng (lớ ỗi). Đố ớ ải ăn nghỉ ại công trường do điề ệ

ạ ng đả ả ủ thườ ủ ắ ẽ là điề ệ ố ị ệ

ệ ề ắt, tai, mũi, họng...thườ ảy đế ớ ững công nhân thườ ả

ệc trong môi trườ ồng độ ụ ế ồ ị ả ộ lao động không đả ả

ị ệ ạ ờ ị ệnh đã đượ ố ế ở ệt Nam cũng 

như nhiều nướ ế ớ ệnh đang có chiều hướ ứ ạ ề

ế ể ớ ủ 2 đượ ậ ạ ệt Nam, đặ ệ ậ ột lượ ớ

ệ ị ệ ả ẽ là điề ệ ốt để ị ệ

ệnh đậ ỉ: tính đ ế ời điể ệ ạ ệt Nam chưa ghi nh ậ ắc đậ ỉ

nào nhưng ể ủ ề ệ ới điề ệ ạ ại công trườ ự

ả ế ầ ớ ộ ố đồ như bát ăn, cốc nước…là điề

ện lý tưởng để ị ệ ếu không may có ngườ ắ

ề ạ ệnh khác như tả ế ị ạ ệnh ngoài da… ảnh hưởng đế

ất lượ ạt độ ủ ự án và đờ ố ủa công nhân thi công, trong trườ ợ ấ ấ ể

ế ự ừ ỏa để ị ộ ộng đồ

3.1.1.2. Biện pháp công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

3.1.1.2.1. Biện pháp giảm thiểu các tác động liên quan đến chất thải

a. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi và khí thải phát sinh từ quá trình thi công xây dựng các 

hạng mục công trình dự án

ệ ả ể ụ ừ ạ

ở ồng độ ụ ạ ời điể ốc độ

. Với mục đích giảm thiểu ô nhiễm phát sinh trong quá trình s ạ ặ ằ ầ ự

ệ ện pháp như: 

Công nhân đượ ấp đầy đủ ị ả ộ lao động để đả ả ộ/người/năm (khẩ

trang, 2kính, 2mũ, 2đôi găng tay, 2đôi ủng/1 ngườ ộ ần áo…) khi làm việ ạ ự

trườ iai đoạn này có 50 công nhân do đó chủ đầu tư sẽ ị ộ ả ộ lao độ



 

ấ ả ừ giai đoạ ể ựng không đố ạ ự ự

ả ế ả ấ ải không đúng nơi quy đị ạ ự ế ả ấ ả ẽ

đượ ử lý như trình bày cụ ể ạ ục “giả ểu tác độ ấ ả ắn”.

ữ ờ ắ ả ờ ờ ờ ờ ờ ế

ở để tưới nướ ẩ ự ự ệ ự án; đặ ệ ạ ế

đườ ệ ạ ự ề ả ừ ổ ự án) được tướ ớ

ầ ấ ấ ầ ề ặ ầ ẩm được tưới đề ạ ầ ới lượ

nướ ớ ấ ả Nước dùng để ẩm là đượ ấ ừ ầ ự

ạt độ ạt, lu lèn như máy lu, máy ủ ần được đăng kiểm, đả

ả ất lượ

Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh ừ ử ụ ầ ự

ở ồng độ ấ ễ ạ ời điể ốc độ

ồng độ ụ ồng độ ồng độ ồng độ

. Với mục đích giảm thiểu ô nhiễm phát ừ phương tiệ ầ ự ệ

ện pháp như:

ấ ả ế ị ử ụ ải đả ảo đạt quy đị

ẩ ỹ ậ ố ề ất lượ ỹ ậ ả ệ môi trườ

đố ớ uyên dùng như độ ối đa cho phép là 72; thành phầ ể

ối đa là 4,5; thành phầ ầ ệ ể ối đa là 1.200…

Thườ ả ảo dưỡ ằ ả ể ụ ả

ến hành phun nướ ạo độ ẩ ả ồ ụ ự ầ ấ

nướ ự ế ầ ụ ều trong điề ệ ờ ế ầ ất tăng 

ầ

Đả ả ấ ả ế ị thi công cơ g ới đưa vào sử ụng đạ ẩn quy đị ủ ụ

đăng kiể ề ức độ ỹ ật và môi trườ

Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh ừ quá trình trút đổ ậ ệ ụ ụ ự

ạ ụ ủ ự

ở ạ ời điể ớ ốc độ ồng độ ụ ừ quá trình trút đổ ậ

ệ ệ ả ể ầ ụ ồ

Để ắ ục lượ ụ ả ực trút đổ ậ ệ ời như đất, cát, đá sẽ đượ

ẩ ện tượ ụ

ố ậ ế ầ ị trí thi công để ảm quãng đườ ậ ể ờ

ạ ế ối đa việc trút đổ ậ ế ậ ệ ầ ến đườ ấ ễ ụ ố

ủa các phương tiện đi qua làm ảnh hưở ệc lưu thông đi lạ ủa ngườ

ực để ậ ệ ần đượ ọ ạch trước khi đưa vậ ệ ề ậ ết để ạ ế

ụ ừ ố ếp, trút đổ



 

ậ ế ậ ệ ẽ đượ ế ủ ạ ầ ết, đặ ệ ữ

ờ ế ắ ẽ ễ ố ụ ễ

trườ ự

ụ ả ạt động sơn hoàn thiệ

Để đả ả ứ ỏ ự ế ạt động sơn ệ ắ ạ

ề ắ ạ ủ đầu tư sẽ ị ả ộ lao độ ự ếp thi công như: Kính 

ắ ẩ ố ụ ầ ả ộ, mũ bả ộ ộ/công nhân), đặ ệ

ẩ ả năng lọ ụ ớ ạt động sơn tườ ẽ ểm soát các thùng sơn 

đang sơn sau khi bóc nắp thùng tránh trườ ợ ở ắp thùng chưa dùng đến làm khí độ

ra môi trườ ình sơn sẽ ử ụng phương pháp sơn máy đố ị trí sơn lớn như tường nhà, tườ

rào, đố ớ ế ỏ như gờ ị ỏ ẽ ử ụng sơn tay để ạ ế ự ế ự ế

ủa công nhân đến công đoạn sơn.

- Dòng sơn sử ụ ại sơn nhũ tương gốc nướ Sơn nhũ tương gố

nướ ử ụng nước làm “dung môi” cơ bả ả ấ ệ ứu sơn hệ nướ ắ

đầ ừ ững năm 1950 và đến nay đã đượ ứ ụ ộ ạ ệ ế ớ ờ ữ

ưu điể ượ ội hơn so vớ ệ sơn dung môi. Quá trình thi công sơn nhũ tương gốc nướ

ả ễm ra môi trườ ất ít đặ ệ ề hơi trong quá trình thi công vì quá trình sả ấ ử ụ

dung môi là nướ ất do đó ủ đầu tư ự ọn sơn ố nước không pha dung môi như sơn 

để ự , đây là phương án lự ọ ệ ới môi trườ .

Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh ừ ả ừ ộ ữ

ại chương 3 nồng độ ụ Với mục đích giảm thiểu ô 

nhiễm phát sinh từ ộ ữ ầ ự ệ ện pháp như:

ủ đầu tư sẽ ộ ữa để ử ụ ệ ần đượ ẩm trướ ố

ộn, do đó bụ ả ừ ộ ữ ảm đi tương đố ề

ị đầy đủ ả ộ lao động cho công nhân, đặ ệ ẩu trang để ả ểu tác độ

ụ ớ ứ ỏ

a.6. Biện pháp giảm ể  bụi phát sinh từ hoạt động vận chuyển vật liệu ụ ụ ự

ạ ụ ủ ự

ở ồng độ ụ ủ ậ ể ậ ệ ở ốc độ

ạ ị ồ ải ≥5m n ồng độ ấ ễm đề ằ ớ ạ

ừ ồng độ ụ Do đó, để đả ả ứ ỏ hân thi công và người dân 2 bên đườ ủ

đầu tư đưa ra các biệ ả ể

ấ ả các phương vậ ển đề ả ủ ặt các quy đị ề an toàn; phương 

ện tham gia thi công đả ả ẩ ải theo “Quyết đị ố 05/QĐ

ủ ủ tướ ủ ề quy đị ộ ụ ẩ ải đố ới phương 

ện giao thông cơ giới đườ ộ”. Trong đó, % thể ủ ải không được vượ



 

ạ ế ối đa việ ậ ể ờ cao điểm đặ ệ ạ ến đườ ỉ

ự ến đườ ự ến đườ ậ ể ậ ệ ự

và khu dân cư thôn Thọ Khang phía Đông dự ằ ả ểu tác động đến môi trườ

ngườ

ụ ế để tưới nướ ẩm trướ

ọ ến đườ ậ ể ậ ệ ầ ự ề ặ ầ ẩm được tướ

đề ạ ầ

ố ự ử ế ị ự án trướ ỏ ực công trườ ạ

ự ổng ra vào công trườ ạ ự ạ ụ ụ ự

Các phương tiệ ậ ể ầ ải đượ ủ ạt để tránh làm rơi vãi vậ ệu trên đườ

ể ất an toàn giao thông, đặ ệ ậ ển đi qua nhữ ự đông dân cư, có cơ 

quan, trườ ọ ợ

ắ ử ngườ ọ ạ ẽ ến đườ ế ậ ển làm rơi vãi vậ ệ ấ

ả ống đườ

b. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải 

ệ ả ểu tác động do nướ ả ạ ủ

ố ệ ở trên, lượng nướ ả ạ ừ ạt độ ủ

trong giai đoạ ể ự ự ả /ngày đêm, trong đó, nướ ừ ắ

ử ặ ử ả /ngày; nướ ả ừ ệ ả

ệ ả ểu đố ớ ả

Đố ới nướ ả ừ ửa chân tay,… đượ ề ể ắng kích thướ

ể ắng nướ ử ờ ắ  bố trí gần lán trại thi công, đượ ự ằ

cách đào hố sau đó dùng vải đị ỹ ật (HDPE) lót đáy và thành để ố ấm để ử lý nướ ử

ủ rướ mương thoát nước hiện trạng phía Nam dự án

Đố ới nướ ả ừ ệ ầ ệ sinh di độ ố ạ

ạ ạ ố ại 3 góc trên công trườ ỗ ệ sinh di độ

ố ỹ ật như sau: Kích thướ ủ bì: (Cx R x S) cm = (260 x 90 x 135)cm; Kích thướ ọ

ỗ ồ ồn nướ ồ

ộ ấ ồ ầ ằ ứ ớ ệ ố ả cơ. Sàn lót đá hoa cương nhân tạ

ố ấ ửa tay và gương soi; 01 móc treo quần áo; 02 Đèn chiế –

ạ ộp đự ấ ệ sinh). Đị ỳ ần, Đơn vị

ợp đồ ới đơn vị ức năng thông hút và đem đi xử ầu đơn vị

ự ục và ngăn cấ ế ở ững nơi không đượ

ệ ả ểu tác động do nước mưa chả

ố ẽ luôn đả ả ấ ả ồn nướ ệ ệ ố

nướ ự ự án đượ ị ảnh hưở ủ ữa, đấ

ấ ỳ ậ ệu đào đấ ừ ạ ụ ự



 

ậ ạ ậ ệ ần các mương thoát nước. Trong quá trình thi công thườ

ểm tra đả ảo quá trình thoát nướ ố ậ

ắ ự ồng nước mưa chả ạ ế ấ ất lượng nước mưa 

ả ực thi công kéo theo bùn đấ ến mương phía Nam khu vự ự ầ

ầ ả ọ ất rơi vãi trong khi san lấp, đào móng hạ ế ất rơi vãi bị ố

theo nước mưa.

ắn không để ậ ệ ự ậ ệu độ ạ ầ ồn nước, đồ ờ ả

ầ ỡ ậ ệu độ ại do các phương tiệ ậ ể

ệ ả ểu tác động do nướ ả ự

Nướ ả ừ ự ự ủ ế ừ ạt độ ử ộ

ữ ử ế ị ới lượ ớ ấ ả /ngày. Lượng nướ ải này đượ

ề ể ắ (kích thướ ờ ắ được xây dựng 

bằng cách đào hồ sau đó dùng vải địa kỹ thuật (HDPE) lót đáy và thành để chống thấm) để ử lý trướ

ả ừ ạt độ ử ử ủ ể ắng này được chia làm 2 ngăn, nướ

ải đưa vào ngăn thứ ấ ức năng lắ ồ ầ ỡ. Nướ ả ắ ẽ ả

ràn sang ngăn thứ 2 và đượ ầ ử ụ ạ ụ ụ ử ặc làm nướ

tưới đườ ậ ụ ầ ạ ệ ống mương thoát nướ ạ ến mương phía Nam 

ự ự

c. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn  

ủ ự ố ợ ới đơn vị ệ ả ậ ệ ấ ả

ệ ả ểu tác độ ấ ả ắ ự

ệ ả ể ồ

+ Đố ới cát, đá rơi vãi có khối lượ ả ấ ộ ời gian thi công; đượ

ỗ ệc. Lượ ấ ả ắn này đượ ậ ụ ậ ệ ề ạ

ụ ạ ự

+ Đố ớ ạ ấ ả ắn như bìa catton, các mẫ ắ ừ măng ỏ thùng sơn...có 

ối lượ ả ấ trong giai đoạ ể ựng...đượ ớ ầ ấ ầ

và bán cho các cơ sở ế ệu trên đị

ệ ả ểu tác độ ấ ả ắ ạ

ớ ố lượ ảng 50 người lượ ấ ả ắ ạ ả . Đơn 

ị ẽ ị thùng đự ạ ạ để ả ạ ủ

 Thùng đựng rác phải được che chắn, có nắp đậy, tránh mưa, nắng và không bị chim chóc, 

động vật xâm phạm. Thùng được dán nhãn đ ể ệ ụ ể ạ ấ ả ắ

ạ ả năng tái sử ụ ế ứ ấ ả ự ẩ ứ ấ ả ắ



 

ạ Đị ỳ ần, Đơn vị ợp đồ ới đơn vị ức năng thông hút và đem đi 

ử

ệ ả ểu tác độ ấ ả ạ

ệ ả ểu tác độ ấ ả ắ ạ

ấ ả ắ ạ ả ị ử ụ ứ

ắp đậy theo đúng quy định; lượ ấ ả ắ ại này được lưu 

ữ ạ ạ ự ộ ặ ằ ạ ự ằ

tránh tác độ ừ điề ệ ự nhiên mưa, nắ

ế ựng đơn vị ợp đồ ới Đơn v ị ức năng như Công 

ty CP Môi t rường Nghi Sơn thu gom, xử lý theo đúng quy đị ạ Thông tư số

ủ ộ trưở ộ Tài nguyên và Môi trường Quy đị ế ộ ố điề ủ

ậ ả ệ Môi Trườ

ệ ả ểu tác độ ấ ả ỏ ạ

Lượ ầ ải không phát s inh nhưng trong quá trình thi công. Tuy nhiên, để đề phòng trườ

ợ ầ ả ử ữ ự ố phát sinh trên công trườ ủ đầu tư vẫ ẽ

ị ứ ắp đậy theo đúng quy đị để ứ ấ ả

ỏ ại và được lưu chứ ấ ả ắ ại. Trườ ợ ầ ải đượ

ối đa 50 lit/giai đoạ

Tóm lại:

Đố ớ ấ ả ạ ủ đầu tư phả ể ặ ẽ đơn vị thi công để đả ảo đơn vị

ả ợp đồ ới đơn vị ức năng xử Thông tư số

ủ ộ trưở ộ Tài nguyên và Môi trường Quy đị ế ộ ố điề ủ ậ

ả ệ Môi Trườ

3.1.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải

ế ồ

ục đích giả ứ ồn tác độ ớ GHCP theo QCVN 26:2010/BTNMT đố ớ ừ ại đố

tượ ạ ả ọ ến đườ ậ ể ực dân cư hoặc không làm tăng thêm mứ ồ ệ

ạ ế ả đo đạ ời điể ập báo cáo đánh giá tác động môi trườ ự ự ệ

ự ị ễ ở ế ồn. Theo đó các biệ ầ ụ

ận hành các phương tiệ ứ ồ ớ ầ ả ậ ộ ả

ế ị và phương tiệ ố ờ

ắ ữ ạt động gián đoạ ế ấ ầ ết để ả ứ ồ ỹ ở

ứ ấ ấ

Quy đị ốc độ ạt độ ại công trườ

ải đượ ị ế ị ạ ế ặ ố ồ

b. Độ rung

ạ ế ấ ất độ ậ ể ậ ệu đố ớ ả ặng đi 

ến đườ ệ ụ ể là phương tiệ ậ ể ải đượ ảo dưỡng đị



 

ỳ và đượ ận hành đúng quy trình bở ữ ệ ằ ở ấ

năm kinh nghiệ ậ ả

ạ ế ậ ữ ế ị đồ ờ ầ ự ạ ả ới độ

(khu dân cư xã Thăng Thọ

Đố ớ ữ ến đườ ầ ự ả năng hư hỏ ậ ển như 

ến đườ ố ầm Sơn ả ế ử ữa ngay khi đườ ỏ ảnh hưở

đế ạt động đi lạ ủa ngườ ầ ự ự

ệ ả ể ẽ được đặ ệ ụng để ể ể ấn đề

ủ ự án đạ ẩ

c. Biện pháp giảm thiểu tác động do tập trung công nhân

ử ụng lao động địa phương: dự ẽ ậ ụ ững lao độ ổ ả ữ ạ

địa phương để ữ ệ ản đơn. 

ố ợ ệ ố ữ ự ới địa phương: dự ẽ ợ ớ ề

địa phương trong việc ngăn ngừa và đấ ố ệ ạ ộ ứ ế ẩ ầ

ế

ụ ện pháp để ả ệ ứ ẻ ủ ự ả ể ữ ảnh hưở

ớ ứ ẻ ộng đồ

ự ẽ ạ ọi điề ện ăn ở ố ợ ệ ảo đảm không để

ấ ả ạ ải ra môi trườ

ự ẽ ố ợ ớ ền đị phương, bao gồ ả ộ ụ ữ ớ ụ

đích tuyên truyề ể ế ề ệ ạ ộ ệ ị ự ằ ả

đả ứ ẻ ộng đồng nói chung. Đồ ờ ự ợ ặ ẽ

ới đị hương làm tố ệ ộng đồ ệ ứ ệ ị ấ ệ ự

ự ội quy quy đị ại công trườ ấ ờ ạc, rượ

ệ ạ

Để ả ố ấn đề ự ả ủ đầu tư phố ợ ớ ấ

ền để ả ểu các tác độ ự ụ ể ổ ứ ựng độ ậ ự

ị ự ự ệ ự

ấ ả ắ ấ ả ự ạ ử lý nướ ả heo đúng quy 

đị

Đị ỳ ậ ấ ộ ự ề ện pháp đả ả ệ

ự ẩ ạ

ện pháp đả ả an toàn lao động của công nhân và lao động trên cao

ự ế ậ ế ị được đào tạ ự ắ

ậ ả ỹ ậ

ầ ần thườ ề ệ ệ

ệ ị ễ ệnh (như khi công nhân bị ễ ệnh thì không được đế ự

trường thi công mà đế ự ệnh viên để ữ ệ ầ



 

ự ầ ố ế ị ế như: bông, gạ ố ẹ ạ ự ạ

công để đề ả ạn thì có để sơ cứu ban đầ

ệ ỉ ẫ ế ị ự ế ị

ể ự ắ ế ế ợ ế ậ ệ ống đèn báo hiệ

ệ ố ố ắp đặ ệ ống đèn chiế ự ệ

vào ban đêm; trang thiế ị ố ự ố trong trườ ợ ẩ ấ

ế ồn nơi làm việc vượ ứ ắ ộ

ẽ ử ụ ụ ụ ả ệ

ẽ ắn lướ ắ ụi để ả ể ụ

trườ ợ ậ ệu rơi  vãi, tai nạn lao động tác động đế ở dướ

ủ các quy đị ề an toàn lao độ ổ ức thi công, đặ ệ

ố ế ị ệ ống điện...) để ối đa rủ ể ả

Các công nhân trong quá trình thi công đặ ệt đố ớ ả

có đầy đủ ế ị ụ ụ ứ ợ ầ ả ộ lao độ ầ ế

ả ộ ế ị ả ệ tai, dây da và đai, thiế ị ấ ứ ứ ả ế ị sơ cứ

ộc, mũ cứng,…

ệ ả ểu tác độ g đườ ộ

ủ đầu tư yêu cầu đơn vị ố ờ ậ ể ợ ằ ắ

ảnh hưởng đế ạt độ ể ến đườ ự ến đườ

ỉnh 505 đoạ ầ ự ự

ậ ật độ cao các phương tiệ ậ ể ố trí người điề ố ằ

ạ ắ ẽ

Đơn vị ầ ế ộ ọ ố

ự ự đượ ế lưu lượ ủ ự ển trong 1 ngày, 1h để đượ ử ả

ẻ ậ ể ậ ệ ến đườ ảnh hưởng giao thông đi lạ ủa ngườ

ụ ảnh hưởng đờ ố ủa ngườ

ạ ế ối đa việ ậ ể ờ cao điể ờ ờ ờ

ờ ằ ả ểu tác động đến môi trường, giao thông và ngườ

Đố ớ ữ ự ạ ả ập trung đông người như trườ ọ ợ, cơ quan gầ ự

ến đườ ỉnh 505 đoạ ầ ự ật độ

giao thông đả ả ủ ậ

ố ọn đất, cát, đá,... vương vãi trên đườ ỗ ậ ệu rơi vãi, đặ ệ

ến đườ ự ố ừ ự ự ến đườ ỉ ớ ầ ấ

ầ

Đặ ể ể ỉ ẫn trên công trườ ằm đả ả

ậ ể ậ ệ ạ ự ể ảnh hưở ớ

ầ ủ phương tiệ ậ ể ậ ệu đả ả ỹ ật cho phương tiệ

ự ện nghiêm túc quy đị ắ ốc độ ể ực... Trong trườ ợ



 

rơi vãi vậ ệ ố ến đườ ủ phương tiệ ả ệ ọ ấ ỹ

ểm cho các phương tiện giao thông khác lưu thông trên tuyến đườ

ệ ả ể ừ ứng phó đố ớ ủ ự ố

f.1. Biện pháp giảm thiểu phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố đến con người và giao thông

ị đầy đủ ế ị ả ộ lao độ ụ ự ệ ể ộ

quy lao độ

ắ ển báo công trường đang thi công tạ ững nơi phù hợ ễ

ộ ệ sinh môi trường, an toàn lao độ ỹ ật lao độ

ắp đặ ể ại nơi các khu vự ễ ậ ấy như: cổ ực thi công (như: 

ển báo công trường đang thi công tạ ến đườ ậ ể ậ ệ ạ

ới đườ

ệ ủ ệ ẽ ạ ế ối đa tai nạn lao độ ệ ạ ề ả

ngườ ừ ự ố

f.2. Biện pháp giảm thiểu phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố do cháy nổ

ổ sung sơ đồ ữa cháy cũng như phương án chữ ạ ỗ ồ ệ

ề ụ ận độ ộ ự ệ ỉ ệ

ố ổ, điề ệ ộ ổ

ạ ự ạ ả ạ điệ ạ ầ ạ ới Công an địa phương, PCCC, 

ệ ệ ự ị ế ị PCCC như 04 bình CO , 1MFZ8, 1 phuy đự

nướ ể ế ị ẻ

ổ ứ ự ập phương án PCCC tạ ỗ để ử ị ờ ố ể ả

ả ổ ộ ủ độ ữ ệ ụ đã đượ

đồ ờ ỉ huy công trình để ớ ở ả ỉ

và các đơn vị ậ ỗ ợ ứ ứ ị ời. Nhanh chóng đưa ngườ ị thương đi cấ ứ ả

ế ậ ả ổ

ấ ửa, đánh diêm hút thuố ở ững nơi cấ ử ặ ầ ấ ấ ử

hàn hơi ở ững nơi cấ ửa, tích lũy nhiề ệ ậ ệ Ở ệ ần đượ

ạ ả ệ ắn và phun nướ ướ ẩm trong điề ện môi trườ ắ

ử ụ ứa nướ ữ ự ạ ế ợ ứa nướ ạ ủ

ể trong trườ ợ ẩ ấ ạ ự ạ

ừ ả ể độ ủ ự ố ệ ị ộ độ ự ẩ

Để ngăn ngừ ự ố ị ệ ộ độ ự ẩ ạ ự ạ

ầ ầ ự ệ ệ ả ểu như sau: Thự ệ ố ệ

trườ ự ẩ ổ ứ ấu ăn cho cán bộ công nhân trên công trườ ộ

nhân mang đồ ăn nhanh, ăn vặt đến công trườ ệt đối không đượ ạ ất độ ạ

để ả ả ức ăn.

f.4. Biện pháp giảm thiểu tác động do rủi ro, sự cố do mưa bão thiên tai



 

+ Thườ ự ờ ết để ế ạ ứ ớ ố

ử ắ ậ ệ ừng thi công,…

ế ặ ờ ế ất thường như mưa, bão thì có thể làm hư hạ

ấ ễm ra môi trườ ảnh hưởng đế ến độ

ế ả ự ố thiên tai như lố ấ ễ ố ở ạ ự ại. Đây 

ự ầ ển nên thườ ịu tác độ ạ ủ gió bão do đó quá trình thi công cầ

vào mùa mưa bão.

ả ự ố ậ ụ ộ ầ ả ị máy bơm để bơm nướ

ỏ ự ự ạ ập úng, đặ ệt vào mùa mưa bão.

f.5. Biện pháp giảm thiểu tác động do rủi ro, sự cố nứt, lún, sập đổ công trình

ạ ế ử ụng các máy móc có độ ớ ời điể

+ Phương tiệ ậ ể ở đúng trọ ải và đúng tốc độ

ồi thườ ắ ụ ệ ạ ả ện tượ ứ ập đổ

ệ ả ểu tác độ ề ị ệ

ấ ả ắ ấ ả ự ạ ử lý nướ ải theo đúng quy 

đị

Đị ỳ ậ ấ ộ ự ề ện pháp đả ả ệ

ự ẩ ạ

ộ ự ệ ỉ ệc đeo khẩ ẩ

ạ ấ ả ự ạ ổng ra vào công trường... đề ị đầy đủ ị ử

ệ ẩ

ệ ệ ổ ứ ọ ệ ớ ểm soát ngườ ễ ặ ờ ễ

ệ ại nơi đón tiếp. Theo đó tấ ả công nhân và khách đế ự án khi đế ệ ẽ được đo 

ệ ộ ự ẽ hướ ẫn để ngườ ệ ấp thông tin cơ bả ề ệ ử

ực lưu trú, biể ệ ậ ệ ị ễ

Tăng cườ ổ ế ề ới công nhân thi công để ố ị ệ

Đánh giá, dự báo tác động và đề xuấ t biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong quá 

trình tháo dỡ kết thúc xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị

3.1.2.1. Tác động đối với quá trình tháo dỡ công trình sau khi kết thúc xây dựng

Sau khi thi công xong, nơi đóng lán trạ ủ ầ ẽ ỡ ỏ

ể ỏi công trườ

a. Tác động liên quan đến chất thải

ạ ứ ậ ệ ử ụ ự ử ụ

ể ễ ể ậ ụ ồi môi trườ ạ ạ ủ ế

ậ ữ ấn đề như sau: Dọ ạ ậ ệu thi công như: sắ ỗ ván, đá loạ

ại rơi ra khu vực xung quanh. Đố ớ ệ ố ụ ợ như: rãnh thoát nướ ể ắ ệ

di động… đơn vị ẽ có phương án tháo dỡ ả ạ ặ ằ ối lượng ướ

ả



 

Như vậ ớ ối lượ ừ ỡ ếu không đượ ậ ể

ọ ẹ ạ ẽ ảnh hưởng đến môi trườ

b. Tác động không liên quan đến chất thải:

Đố ớ ỏ ậ ế ệ ệ ạ ỏ đất, đá, cát,… cung cấ

ệ ự án đượ ại các Công ty đã đượ ấp phép khai thác. Do đó, các tác độ ủ

ạt độ ộ ạ ủ

Đố ớ ến đườ ậ ể ậ ệ ộ ạ ủ

ự ự ẽ ảnh hưởng đế ến đườ ậ ể

ậ ệ ệu (đất, đá, cát, xi măng,...). Tuy lượ ậ ể ậ ệ ụ ụ

ự ều nhưng mức độ tham gia giao thông và lưu thông trên 

ến này cũng có thể ảnh hưởng đế ật độ giao thông và làm hư hỏ ến đườ

Biện pháp giảm thiểu tác động đối với quá trình tháo dỡ công trình sau khi kết thúc  xây 

dựng 

Sau khi thi công xong, nơi đóng lán trạ ủ ầ ẽ ỡ ỏ

ể ỏi công trườ ả ạ ỉ ự ự

ệ ả ểu tác động liên quan đế ấ ả

ạ ậ ế ậ ệ ử ụ ự ế ệ

ớ ự ố ể ễ ể ậ ệ ả ểu môi trườ

ạ ạ ủ ế ậ ữ ấn đề như sau: Dọ ạ ậ ệ

công như sắ ỗ ván, đá loạ ại rơi vãi ra xung quanh. Các công việc hoàn nguyên môi trườ

ẽ đượ ợp đồ ủ ự ợp đồ ớ ầ ạ

ụ ấ ệc đổ ấ ả ọ ặ ằ ự ậ ệ

ự ại được láng bê tông làm sân đườ ộ ộ

Đố ớ ệ ố ụ ợ hư: Hố ắ ệ sinh di độ thùng ẽ có phương 

ỡ ể ụ ể như sau: 

Đố ớ ẽ đượ ệ ạ ẽ sau đó tháo dỡ và đưa đi rờ ỏ ự ố

ắng nướ ả ự ẽ đượ ỡ ấ vải địa kỹ thuật (HDPE) lót đáy sau đó lấp đất 

trả lại mặt bằng dự án. Các công trình thoát nướ ạ ẽ đượ ỡ ậ ể ọ ẹ ạ ẽ

ạ ặ ằ

- Chi phí dự toán theo đơn giá xây dựng Quyết định số 366/QĐ-UBND, ngày 27/01/2021 của 

UBND tỉnh Thanh Hoá về việc công bố đơn giá xây dựng công tr ình – Phần xây dựng. Đơn giá 214.991 

đồng/1m3 (ứng với chi phí san lấp bằng thủ công). Dự kiến kinh phí hoàn nguyên môi trường tại khu 

vực lán trại khoảng 5.000.000 đồng. 

ệ ả ể tác động không liên quan đế ấ ả

Đố ớ ỏ ậ ế ệ ệ ạ ỏ đất, đá, cát,… cung cấ

ệ ự án đượ ại các Công ty đã đượ ấ ệ

ằm trong phương án cả ạ ụ ồi môi trường đố ớ ỏ ậ ết,... do đó không thuộ ạ

ủa báo cáo đánh giá tác động môi trườ



 

Đố ớ ến đườ ậ ể ậ ệ ộ ạ ủ

ự Đố ớ ến đườ ự ự ệ ự ị ảnh hưở

ự ầ ự ậ ể ậ ệu (như: đất, đá, cát, xi 

măng,...) làm hư hỏ ến đườ ầ ầ ầ ả ệ ử ạ

ững đoạn đườ ị hư hỏ ự ầ ề

ộ ức độ hư hỏ ủ ến đườ ậ ể ệ ử

đơn vị ị ệ

3.2. Đánh giá, dự báo tác động và đề ấ ệ ả ệ môi trườ

đoạ ự án đi vào vậ

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định ngoài những tác động tích cực do dự án mang lại

dự án cũng gây ra một số tác động tiêu cực do hoạt động của phương tiện ra vào khu vực

oạt động của dự án; hoạt động của khách lưu trú ở tại khu vực dự án và khách vãng lai đến

dự án. Các nguồn gây tác động, mức độ tác động và biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn

này được thống kê trong bảng sau:

Bảng . Tổng hợp nguồn tác động và biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn hoạt động dự án

nguồn

động

Hoạt động của dự án
Đối tượng

chịu tác động
Biến pháp giảm thiểu

Tác động liên quan đến chất thải

Bụi, khí
thải

 Phương tiện ra vào
dự án
 Mùi từ khu vực tập

kết rác
 Mùi từ hoạt độ

đun nấu
 Mùi từ hệ thống máy

phát điện

Tác động tới
trường

vực

 Quét dọn vệ sinh sân đường nội
bộ trong khu vực dự án
 Trang bị chụp hút mùi tại khu vực

bếp.
 Trồng cây xanh, đảm bảo không

gian xanh khu vực dự án.



 

guồn

động

Hoạt động của dự án
Đối tượng

chịu tác động
Biến pháp giảm thiểu

Nước
thải

 Nước thải từ hoạt
động sinh hoạt của du
khách ở tại dự án.
 Nước thải dịch vụ,

sinh hoạt tại khu nhà
dịch vụ tổng hợp...
 Nước thải của khách

đến vãng lai, nhân
iên tại dự án.
 Nước mưa chảy tràn

 Tác động tới
trường

 Tác động tới
chất lượng
nước mặt.
 Tác động đến

trường
nước ngầm

 Nước thải vệ sinh xử lý sơ bộ qua
bể tự hoại sau đó dẫn về hệ thống
xử lý NTTT.
 Nước thải nấu ăn xử lý qua bể

tách dầu mỡ sau đó đưa về hệ
thống xử lý NTTT.
 Bố trí bể xử lý NTTT đặt ngầm

dưới khu vực HTKT phía Tây dự
án để xử lý trước khi thoát ra hệ
thống thoát nước chung khu vực.

Chất thải
rắn,

Chất thải rắn và
CTNH từ sinh hoạt
của khách lưu trú,
vãng lai tại dự án.

Tác động đến
chất lượng

nước mặt, chất
lượng đất.

 Trang bị các thùng đựng rác đặt
tại các phòng nghỉ và phòng vệ
sinh, hành lang, sân đường nội bộ.
 Định kỳ 6 tháng/lần nạo hút bùn

cặn các công trình xử lý nước thải.
 Xây các nhà, ô chứa rác đảm bảo

kỹ thuật để trung chuyển rác thải.
 Không để tồn lưu rác qua đêm tại

dự án.
 Phân lại CTR và CTNH ngay tại

nguồn, thùng chứa CTR và CTNH
riêng biệt.

Tác động không liên quan đến chất thải

Sự cố tai
nạn lao
động, 
cháy nổ.

 Từ quá trình hoạt
động của dự án.
 Từ thiết bị hoạt động

trong dự án.

Ảnh hưởng
đến người dân
khu vực dự án.

Ảnh hưởng
đến chất lượng
nước, đất.

 Ban lãnh đạo dự án ban hành các
quy định, nội quy cho cán bộ nhân
viên làm việc tại dự án cũng như
khách đến lưu trú tại dự á
 Tuân thủ nội quy quy định về

 Sự cố
hệ thống
xử

trường.
 Sự cố

ngộ độc
thực
phẩm.

 Ảnh hưởng
đến
trường đất,
nước,

 Ảnh hưởng
chất lượng

hoạt động dự

 Trang bị các hệ thống Senser báo
sự cố tại các công trình hệ thống xử

 Đội vệ sinh môi trường thường
xuyên kiểm tra giám sát hệ thống
xử lý môi trường để phát hiện sự cố
và có biện pháp khắc kịp thời.

.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động liên quan đến chất thải

 Đánh giá, dự báo tác động do bụi, khí thải

a.1. Đánh giá, dự báo tác động do bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện



 

 Bụi, khí thải từ hoạt đông của phương tiện do sử dụng xăng dầu:

Quá trình hoạt động của dự án sẽ có sự tham gia của các phương tiện giao thông của

ai đến sử dụng dịch vụ tại dự án và cán bộ nhân viên làm việc tai dự án. Hoạt

động của phương tiện tham gia giao thông sẽ làm phát sinh bụi và khí thải (CO, NO2,

SO2...). Theo tài liệu “Phương pháp đánh giá tác động môi trường của tác giả Trần Đông

à Nguyễn Thị Quỳnh Hương, NXB Khoa học Kỹ thuật năm 2000”, hệ số ô nhiễm

do các phương tiện giao thông chạy bằng xăng tạo ra được trình bày trong bảng sau:

Bảng Hệ số ô nhiễm của xe chạy xăng

Chất ô nhiễm
Hệ số ô nhiễm

(Kg/1.000 lit xăng)
Bụi

Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông

đường bộ” của Bộ Giao thông vận tải cho thấy, lượng nhiên liệu t iêu thụ trung bình tính cho

các loại xe gắn máy là 0,03 lít/km, cho các loại ô tô chạy xăng là 0,15 lit/km, các loại ô tô

chạy bằng dầu là 0,3 lit/km.

Trong các loại phương tiện giao thông ra vào dự án thì ngoài các loại ô tô, xe máy

phát sinh bụi, khí thải từ hoạt động của phương tiện thì khi xe chạy trên đường còn làm phát

một lượng bụi cuốn theo lốp bánh xe chủ yếu là các loại ô tô (các loại xe máy, xe đạp

thì lượng bụi này là rất nhỏ, không đáng kể). Mặt khác, các tuyến đường trong khu vực và

tuyến đường ra vào dự án đã được nhựa hóa, sân đường nội bộ bên trong khu dự án cũng

được bê tông hóa nên lượng bụi cuốn theo lốp bánh xe khi xe chạy sẽ được giảm thiểu đáng

kể, do đó chỉ gây ảnh hưởng chủ yếu đến các hộ kinh doanh buôn bán dọc theo tuyến đường

ra vào dự án và người dân tham gia giao thông trên các tuyến đường này. Tuy nhiên, bụi

dính bám theo lốp bánh xe phần lớn là bụi hạt to nên rất dễ lắng đọng và dễ dàng được

khống chế.

a.2. Đánh giá, dự báo tác động do bụi, khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự

dự án đi vào hoạt động sẽ sử dụng át điện dự phòng

suất trong trường hợp mất điện. Nhiên liệu sử dụng cho quá trình chạy

máy phát điện là dầu DO, quá trình đốt dầu DO sẽ phát sinh các chất ô nhiễm gồm bụi, CO,

NOx... Với định mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 28 ầu DO/h, tương đương

(tỷ trọng dầu DO là 0,95kg/lít). Lượng khí thải đốt cháy 1kg dầu DO là 37m Vậy

lượng khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng là 26,6 kg/h x 37m

Tuy nhiên, do nguồn điện tại khu vực thành phố Sầm Sơn là tương đối ổn định nên hoạt

động của máy phát điện sử dụng không nhiều do đó tác động đến môi trường không đáng kể.



 

a.3. Đánh giá, dự báo tác động do khí thải, mùi phát sinh từ hoạt động của dự án

Trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động, ô nhiễm mùi, khí thải có thể phát sinh từ các

nguồn sau:

 Mùi, khí thải phát sinh từ khu vực ăn uống: Trong quá trình chế biến thức ăn sẽ làm

phát sinh mùi, mỗi loại thức ăn lại có mùi khác nhau. Do đó, cần phải bố trí khu vực ăn uống

thông thoáng tách biệt với khu vực khác và đồng thời khu vực bếp nấu phải có thiết bị hút

mùi để đảm bảo môi trường không khí cho khu vực dự án.

 Mùi hôi, khí thải phát sinh từ khu tập kết rác thải: Rác thải của dự án chứa thành

phần chủ yếu là các chất hữu cơ nên rất dễ bị phân hủy như: thức ăn bị ôi thiu, thối rữa, rau

quả thối,... Rác thải này khi bị ngấm nước càng dễ bị phân hủy nhanh và gây mùi, đây cũng

chính là môi trường tạo điều kiện cho các vi sinh vật phát  triển và gây mùi.

 Mùi hôi, khí thải từ khu vực vệ sinh công cộng, hệ thống thu gom và xử lý nước

thải: Quá trình phân hủy chất hữu cơ có trong nước thải, rác thải sẽ phát sinh các chất gây

mùi hôi, khó chịu như H2S, CH4, SO2, NII3... Tuy nhiên, mức độ phát tán của khí này là

không lớn do hệ thông thu gom và xử lý nước thải luôn được đóng nắp kín, nhà vệ sinh luôn

được vệ sinh sạch sẽ.

 Đánh giá, dự báo tác động do nước thải

b.1. Đánh giá, dự báo tác động do nước thải sinh hoạt

Căn cứ quy mô đầu tư xây dựng của dự án. Vào thời điểm cao điểm nhất, khu vực

dự án phục vụ nghỉ lưu trú tại nhà dịch vụ tổng hợp phục vụ tối đa 288 người/ngày, tại

vực nhà hàng ăn uống tổ chức sự kiện tầng 1 của nhà dịch vụ tổng hợp phục vụ ăn uống tối

đa 160 khách/lượt (tối đa 3 lượt ăn/ ngày), nhân viên làm việc tại dự án, khách vãng đến

sử dụng các dịch vụ tại dự án khoảng 668 người/ngày (nhân viên làm việc tại dự

người, khách vãng lai: 618 người). du khách đến đây sẽ sử dụng dịch vụ nghỉ lưu trú và

các dịch vụ công cộng tiện ích khác tại dự án. Vậy lượng nước cần cung cấp cho sinh hoạt

tại dự án vào ngày cao điểm nhất như đã tính toán thống kê tại Chương I là: 104,7

/ngày.đêm.

 Nước thải ra sau khi sử dụng cho các nhu cầu sinh hoạt như: ăn uống, tắm rửa, giặt
giũ, vệ sinh cá nhân,... từ các công trình tại dự án. Khi dự án đi vào hoạt động như đã t

bày ở phần chương 1 thì tổng lưu lượng nước cấp cho sinh hoạt và thải ra được thể hiện
qua bảng sau:

Bảng Lượng nước cấp sinh hoạt cho từng mục đích khi dự án đi vào hoạt động

Mục đích cấp nước Lưu lượng Đơn vị

Nước cấp vệ sinh

Nước cấp tắm giặt rửa tay

Nước cấp ăn uống

Tổng



 

Bảng .  Lượng nước thải sinh hoạt cho từng mục đích khi dự án đi vào hoạt động

STT Nguồn phát sinh nước thải Lưu lượng Đơn vị

Nước thải vệ sinh

Nước thải tắm giặt rửa tay

Nước thải ăn uống

Tổng 3

Ghi chú:

+ Lưu lượng nước thải xí tiểu, nước thải nhà tắm, nước rửa đường được tính bằng

100% lưu lượng nước cấp.

+ Lưu lượng nước thải từ hoạt động ăn uống bằng 55% lưu lượng nước cấp ăn uống.

+ Lưu lượng nước tưới cây bằng 0% lưu lượng nước cấp do lượng nước tưới cây tính

toán được tính vừa đủ để ngấm xuống đất, cây hút và đi nuôi cơ thể do đó không phát sinh

nước thải ra môi trường.

Vậy tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ dự án là 70,3m cần xử lý trước

khi thải ra môi trường.

 Tác động do nước thải vệ sinh:

Theo phương pháp đánh giá nhanh của WHO ta có thể tính được tải lượng và  nồng độ

của các chất ô nhiễm có trong nước thải vệ sinh (nếu không xử lý) như sau:

ảng . : Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải.

Chất ô
nhiễm

Hệ số ô nhiễm
người không

lưu trú
(g/người/)

Hệ số ô
nhiễm

người lưu trú
(g/người/)

Tải lượng
(Kg/ngày)

Nồng độ ô
nhiễm (mg/l)

QCVN
14:2008/
BTNMT

Cột B

Tổng N
Tổng P

Dầu mỡ
Tổng 

Ghi chú:
+ QCVN 14: 2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

+ Cột A: Áp dụng khi nước thải sinh hoạt thải vào nguồn nước  dùng cho mục đích

cấp nước sinh hoạt. K=1.

Nhận xét:

Như vậy tổng lượng nước thải sinh hoạt của dự án nếu không được xử lý sẽ có nồng

độ BOD5 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gần 22,5 lần; TSS vượt quá tiêu chuẩn cho phép 30,2



 

lần, Amoni vượt quá tiêu chuẩn 5,8 lần, dầu mỡ vượt quá 26,0 lần, Coliform vượt quá

166.666 lần. Với đặc tính nước thải như trên, thì đây là nguồn gây tác động xấu tới môi

trường khu vực gây ô nhiễm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống sinh vật thủy

sinh, gây ô nhiễm môi trường nước mặt khu vực ảnh hưởng tới sức khỏe du khách và chất

lượng dịch vụ tại dự án, nếu không có biện pháp xử lý cụ thể.

b.2. Tác động do nước thải khu vực bể bơi

Tại khu vực tầng 3 của nhà dịch vụ tổng hợp có hoạt động bể bơi, theo tính toán tại

Chương I nhu cầu cấp nước bể bơi ban đầu là 312m . Bể bơi sử dụng hệ thống lọc bể bơi và

bổ sung hóa chất định kỳ do vậy hằng ngày chỉ cần bổ sung lượng nước thất thoát, bốc hơi,

hao hụt khoảng 31,2m /ngày (lượng nước thất thoát hàng ngày khoảng 10% tổng lượng nước

cấp cho bể). Sau khoảng 3 tháng/lần chủ đầu tư sẽ thực hiện thau rửa và thay nước bể bơi,

lượng nước thải sau mỗi lần vệ sinh và thay nước bể bơi là 280,8m /3 tháng. Nước vệ sinh

bể bơi có tính chất đặc trưng nhiều cặn lơ lửng, BOD5 và hóa chất Clo khử trùng dư, do đó

nếu không được xử lý trước khi thải ra môi trường tiếp nhận sẽ gây tác hại đến hệ sinh thái

nước khu vực, gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận là các kênh mương tự nhiên khu vực.

b.3. Nước thải từ hoạt động rửa đường

Nước vệ sinh sân đường nội bộ: Theo tính toán tại chương 1 lưu lượng nước cấp phục

vụ hoạt động vệ sinh là 1,6 m /ngày.đêm. Lưu lượng nước thải này đem theo bụi bẩn trên bề

mặt sân đường nội bộ của dự án sẽ thoát theo mương thoát nước trong dự án, qua hố ga để

lắng cặn trước khi thoát ra mương thoát nước khu vực phía Nam dự án.

b.4. Tác động do nước mưa chảy tràn

 Nước mưa chảy tràn trong khu vực Dự án phụ thuộc vào lượng mưa trong năm, khi

mưa xuống sẽ kéo theo đất cát, bụi bẩn, lá cây, các chất cặn bã, dầu mỡ rơi vãi... từ các sân

bãi, đường đi, trên các m

 Khối lượng và đặc điểm của nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào diện tích vùng mưa,

thành phần và khối lượng các chất ô nhiễm trên bề mặt vùng nước mưa chảy qua.

 Lưu lượng nước mưa chảy tràn tại khu vực dự án trong giai đoạn hoạt động được

phương pháp cường độ giới hạn (Tiêu chuẩn 7957 Thoát nước mạng lưới

Tiêu chuẩn thiết kế. Công thức tính toán như sau:

Trong đó:

Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ (ha).

Cường độ mưa tính toán 

C: Hệ số dòng chảy (Chọn C = 0,8 đối với diện tích xây dựng và sân đường nội bộ; C

= 0,4 đối với diện tích là cây xanh) Hệ số dòng chảy được lựa chọn dựa theo bảng dưới đây:



 

Bảng Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ

Tính chất bề  mặt thoát nước
Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán P (năm)

Mặt đường atphan
Mái nhà, mặt phủ bêtông

Mặt cỏ, vườn, công viên (cỏ chiếm dưới

Độ dốc nhỏ 1
Độ dốc trung bình 2

Độ dốc lớn
Cường độ mưa được tính toán theo công thức

Trong đó:

Cường độ mưa (l/s.ha);

Thời gian dòng chảy mưa (180 phút);

Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm); P = 5,0;

Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương, có thể chọn theo Phụ

lục B Bảng B1 của tiêu chuẩn 7957 Thoát nước mạng lưới lưới và công trình bên

Tiêu chuẩn thiết kế. Áp dụng với địa bàn tỉnh Thanh Hóa A = 36

Thời gian dòng chảy mưa: t = 180p.

Vậy tổng lưu lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án là:

Lượng nước mưa chảy tràn sẽ kéo theo các chất bụi bẩn trên bề mặt bằng dự án vào

nguồn nước khu vực gây ô nhiễm môi trường. Do đó chủ đầu tư sẽ có biện pháp thu gom,

tách dòng nước mưa lẫn cặn lắng, bụi bẩn, rác thải để xử lý triệt để trước khi thoát ra môi

trường.

 Đánh giá, dự báo tác động do chất thải rắn

c.1. CTR sinh hoạt

Khi dự án đi vào hoạt động ước tính có thể đón tiếp tối đa 288 người lưu trú, tại khu

vực nhà hàng tổ chức sự kiện phục vụ ăn uống tối đa 160 khách/lượt (tối đa 3 lượt ăn/ ngày)

và nhân viên làm việc tại dự án, khách vãng lai đến mua sắm, sử dụng các dịch vụ vui chơi

giải trí tại dự án khoảng 668 người/ngày (nhân viên làm việc tại dự án: 50 người, khách vãng

lai: 618 người)... du khách đến đây sẽ sử dụng dịch vụ nghỉ lưu trú và các dịch vụ công

cộng tiện ích khác tại dự án;

Theo Quyết định 10/2020/QĐ UBND ngày 20/03/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Thanh Hóa về việc ban hành quy định biện pháp thi hành nghị quyết số 236/2019/NQDHND



 

ngày 12/12/2019 của hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh

hoạt trên địa bàn định mức phát sinh chất thải từ người lưu trú là 1,0 kg/người/ngày, người

không lưu trú là 0,5 kg/người/ngày. Như vậy lượng chất thải phát sinh tại dự án là: 288

người x 1kg + 668 người x 0,5kg = 622 kg/ngày.

 CTR từ cảnh quan: Quá trình hoạt động của dự án sẽ phát sinh chất thải rắn chủ yếu

là bụi từ  hoạt động quét đường, lá cây, cành cây. từ hoạt động cắt tỉa, làm đẹp cảnh quan

và lá cây rụng tự nhiên. Khối lượng CTR này ước tính khoảng 300kg/ngày. Lượng chất thải

rắn này nếu không được thu gom xử lý sẽ dẫn tới mất mỹ quan, quá trình phân hủy sẽ gây ô

nhiễm môi trường.

CTR vệ sinh môi trường

Đối với chất thải rắn từ các hoạt động vệ sinh môi trường: Chủ yếu là bùn thải từ quá

trình nạo vét khơi thông cống rãnh, quét mặt bằng sân đường nội bộ khu vực dự án,... Lượng

chất thải này khoảng 120 kg/lần nạo vét/2 tháng. Việc thu gom, vận chuyển cần có phương

án cụ thể để tránh gây ô nhiễm môi trường và cảnh quan khu vực.

+ Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung: Theo giáo trình “Xử lý nước thải của

PGS.PTS Hoàng Huệ Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội NXB Xây dựng năm 1996” thì

trong quá trình xử lý nước thải bằng bất kỳ phương pháp nào cũng tạo nên một lượng cặn

đáng kể (bằng 0,1 0,3% tổng lưu lượng nước thải). Như vậy, với tổng lượng nước thải lớn

nhất là 70,3 m /ngày.đêm thì lượng cặn phát sinh từ các công trình xử lý môi trường tối đa

/năm, trọng lượng r iêng của bùn thải từ hệ  thống XLNT

sinh hoạt 1,4 1,5 tấn/m tương ứng khối lượng bùn thải phát sinh là 108 tấn/năm. Lượng chất

thải này nếu không được thu gom xử lý sẽ là nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, môi

trường đất và môi trường nước và làm lây lan các dịch bệnh, gây mùi hôi thối, mất mỹ quan

trong khu vực.

 Đánh giá, dự báo tác động do chất thải nguy hại

Các tác động do CTNH của các hạng mục công trình dự án như sau: Trong giai đoạn

hoạt động của dự án chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu là pin, bóng đèn neon, ác quy... từ

các hoạt động sinh hoạt, làm việc, ăn uống tại khu vực dự án. Dựa trên các khu sinh thái

tổng hợp có quy mô và loại hình hoạt động tương tự trên địa bàn thành phố Sầm Sơn ước

tính được khối lượng này phát sinh khoảng 0,68 kg/tháng đối với 1 hạng mục nhà dịch vụ

tổng hợp. Vậy CTR nguy hại phát sinh là 1x0,68 = 0,684 kg/tháng. Để giảm thiểu nguồn tác

động này đến môi trường chủ đầu tư nghiêm chỉnh áp dụng biện pháp đề ra tại mục biện

Đánh giá, dự báo các tác động do nguồn gây tác động không liên quan đến

chất thải giai đoạn vận hành

 Tác động do tiếng ồn:



 

 Khi dự án đi vào hoạt động, các nguồn phát ra t iếng ồn chủ yếu tại khu vực như:

Khu nhà dịch vụ tổng hợp, bãi đỗ xe, phương tiện tham gia giao thông, máy phát điện dự

 Tiếng ồn tác động tới môi trường và ảnh hưởng trước tiên là tác động tới sức khoẻ

của các nhân viên và khách tại khu vực dự án.

Độ ồn cao sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người như gây mất ngủ, mệt mỏi,

tạo tâm lý khó chịu. Tiếng ồn còn làm giảm năng suất lao động, giảm sức khoẻ của cán bộ

công nhân viên và du khách ở tại khu vực dự án.

 Tác động tới kinh tế xã hội:

 Khi dự án đi vào hoạt động sẽ mang lại nhiều tác động tích cực về mặt lợi ích kinh tế

xã hội khu vực như:

+ Cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng lưu trú, dịch vụ ăn uống và dịch vụ công cộng đi kèm

+ Nơi làm việc cho cán bộ

+ Dự án sẽ mở ra cơ hội việc làm trực tiếp và gián tiếp cho nhân dân địa phương tham

gia, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.

 Ngoài những mặt tích cực mà dự án mang lại, vẫn còn tồn tại một số tác động tiêu

cực như sau:

+ Vấn đề anh ninh xã hội sẽ phức tạp hơn do gia tăng số người làm việc và sinh sống.

+ Dự án đi vào hoạt động sẽ phát thải một lượng lớn chất thải (rắn, lỏng, khí) nếu

không được thu gom và xử lý có ảnh hưởng không nhỏ tới cảnh quan, môi trường và sức

khỏe của người dân sinh sống xung quanh.

+ Gây áp lực lên hạ tầng khu vực đặc biệt tuyến đường giao thông khu vực như tuyến

Ql47 và các tuyến đường khu vực dẫn vào dự án.

 Tác động ảnh hưởng đến an toàn giao thông, cấp thoát nước khu vực

 Giao thông: Khi dự án đi vào hoạt động lượng phương tiện ra vào dự án tăng lên đặc

biệt các tuyến đường đi vào dự án như tuyến đường QL47, tuyến đường Thanh Niên và

tuyến đường khu vực sẽ gây ảnh hưởng hoạt động giao thông của người dân địa phương, dễ

xảy ra sự cố tai nạn. Để giảm thiểu tác động đến người dân địa phương chủ đầu tư sẽ có biện

pháp cụ thể để khắc phục ảnh hưởng này.

 Cấp nước: Khi dự án đi vào hoạt động ổn định mỗi ngày sẽ sử dụng 73,5 m nước

sạch cho hoạt động sinh hoạt, nước thải qua bể xử lý nước thải tập trung trước khi thải ra

ôi trường là: 70,3 m . Đây là khối lượng nước lớn do đó để tiết kiệm tài nguyên nước chủ

đầu tư cần có phương án sử dụng hợp lý, tránh gây thất thoát tài nguyên ảnh hưởng đến chất

lượng môi trường.

 Thoát nước thải: Khi dự án đi vào hoạt động ổn định mỗi ngày sẽ thải ra môi trường

. Đây là khối lượng nước thải lớn, do đó chủ đầu sẽ có biện pháp xử lý nước thải

đạt đạt tiêu chuẩn để có phương án phù hợp nhất để tránh gây tác động lên hệ thống thoát



 

nước của khu vực.

 Tác động do các rủi ro, sự cố:

 ai nạn giao thông: Khi dự án đi vào hoạt động, lưu lượng phương tiện tham gia

giao thông nhiều nên có thể xảy ra tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông thường xảy ra bất

ngờ trong nhiều tình huống. Các ảnh hưởng của tai nạn giao thông tương tự như trong gi

đoạn thi công xây dựng.

 Sự cố sét đánh: Khi dự án đi vào hoạt động sự cố cháy nổ do sét gây chập cháy điện,

nguy hiểm đến tính mạng của du khách nghỉ dưỡng tại dự án. Nhất là khu vực nhà dịch vụ

tổng hợp và các khu vực gần trạm biến áp.

Sự cố cháy nổ Sự cố cháy nổ có thể xảy ra do nguyên nhân như:

+ Do chập cháy thiết bị sử dụng điện, thiết bị sử dụng nhiên liệu ga, dầu...

+ Trong quá trình sinh hoạt của du khách, khách vãng lai, nhân viên tại khu vực dự

+ Do bố trí đường điện sai thiết kế, gây chập cháy đường điện.

 Do khách hàng và nhân viên trong khu vực dự án không chấp hành quy định về

 Sự cố hư hỏng hệ thống xử lý chất thải: Các công trình xử lý chất thải có thể kể đến

như: Hệ thống thu và thoát nước thải, bể tự hoại, khu vực thu gom tập trung chất thải

rắn.. .một số sự có có thể sảy ra bao gồm: tắc hệ thống xử lý do rác, CTR bị lẫn vào dòng

thải đi vào hệ thống gây tắc hệ thống xử lý. Hoạt động xử lý của vi sinh vật trong bể xử lý

không hoạt động hiệu quả, vi sinh vật bị chết, ngộ độc gây nổi bọt ảnh hưởng đến hiệu quả

xử lý; Hóa chất bị rơi vào hệ thống gây chết vi sinh vật, sự cố chàn bể xử lý do không kiểm

soát nước thải đầu vào hoặc do tắc bể xử lý gây nên... các sự cố trên đều gây ra tác hại làm

cho chất lượng nước thải đầu ra không đảm bảo, gây ô nhiễm môi trường khu vực, do đó chủ

đầu tư sẽ có biện pháp cụ thể khắc phục các sự cố trên.

 Sự cố mất an ninh trật tự  tại khu vực dự án: Quá trình đi vào hoạt động của dự án

tập trung một lượng lớn số lượng người đến nghỉ lưu trú và sinh hoạt tại dự án có thể gây

mất ổn định về an ninh trật tự  trên địa bàn như: trộm cắp, đánh nhau. Vì vậy, chủ đầu tư

cần có các biện pháp để quản lý chặt chẽ và kịp thời báo với các cơ quan chức năng để xử lý.

 Sự cố sụt lún công trình: Nguy cơ dẫn đến hiện tượng sụt lún công trình là có thể

xảy ra. Nguyên nhân dẫn đến sự cố này rất  khác nhau, có thể liệt kê như sau: Tính toán kết

cấu phần thân và móng công trình không chính xác; thi công công trình không đúng quy

định; tăng tải trọng ngoài do xây dựng công trình xung quanh; Các nguyên nhân khác như:

Động đất, vận động tân kiến tạo, tính chất tự biến của đất,. Do vậy, nếu sự cố xảy ra gây

thiệt hại cho chính các khu nhà; gây ảnh hưởng (lún, sụt, nứt,.) đến các công trình xây

dựng xung quanh.

 Rủi ro, sự cố do ngộ độc thực phẩm: Vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm và các sựcố về 



 

ngộ độc thực phẩm cần được quan tâm hàng đầu tại dự án. Việc ăn uống tập thể,... dễ

xảy ra rủi ro ngộ độc hàng loạt, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho cán bộ nhân viên làm việc

tại dự án và khách tới thưởng thức tại dự án.

Ngộ độc thực phẩm xảy ra do nhiều nguyên nhân, song phần lớn là do  việc lựa chọn,

chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm không an toàn, do quy trình chế biến không đảm

bảo theo nguyên tắc, người trực tiếp chế biến thực phẩm thiếu kiến thức về vệ sinh an toàn

thực phẩm.

Ngộ độc thực phẩm nếu xảy ra tại khu bếp ăn của dự án thì số lượng cán bộ công

nhân viên, khách bị nhiễm là rất lớn vì có khẩu phần ăn như nhau. Ngộ độc thực phẩm

không chỉ gây hại cho sức khỏe (có thể dẫn đến tử vong nếu bị nặng). Do đó cần phải có các

biện pháp ứng phó và khắc phục kịp thời để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại dự án

tránh những rủi ro xấu nhất có thể xảy ra.

Tác động  do sự cố cấp điện cấp nước:

Trong quá trình vận hành của dự án có thể xảy ra sự cố về hệ thống đường ống cấp

nước do các nguyên nhân như vỡ đường ống, tắc đường ống từ các hoạt động sinh hoạt, sử

dụng dịch vụ của khách hàng, do các hoạt động của khách hàng, nhân viên tại dự án có thể

gây áp lực lên đoạn ống gây vỡ đường ống.

Sự cố cấp điện do chập điện, sử dụng điện quá tải, sự cố điện do thời tiết mưa, bão,

sấm chớp gây đứt dây điện, trập điện tại các tủ điện.

Tác động  do lan truyền dịch bệnh:

Số lượng lớn khách đến sử dụng dịch vụ từ những nơi khác nhau về dự án sẽ gây ra

ảnh hưởng tới sức khỏe và vệ sinh cộng đồng. Điều kiện vệ sinh không tốt trong khu vực dự

án sẽ dẫn đến những dịch bệnh như: Sốt xuất huyết, bệnh mắt, đặc biệt hiện nay đang có

dịch covid rất nguy hiểm... gây các triệu trứng như sốt, ho, khó thở và đặc biệt nguy hiểm

do mức độ gây tàn phá phổi và hệ hô hấp nghiêm trọng với tốc độ nhanh, tốc độ lây lan cộng

đồng nhanh tróng nếu không có biện pháp phòng trống dịch bệnh an toàn. Một số biểu hiện

và tác hại của bệnh như sau:

Thời gian ủ bệnh 2 7 ngày. Triệu chứng hay gặp khi khởi phát là

sốt, ho khan, mệt mỏi và đau cơ. Một số trường hợp đau họng, nghẹt mũi, chảy nước mũi,

đau đầu, ho có đờm, nôn và tiêu chảy. Bệnh lý nặng như viêm phổi nặng, suy hô hấp, sốc

nhiễm trùng, suy chức năng đa cơ quan và tử vong, đặc biệt ở những người cao tuổi, người

có bệnh mạn tính hay suy giảm miễn dịch, các tác động do dịch bệnh là hết sức nghiêm

trọng do đó quá trình hoạt động chủ đầu tư  sẽ bố trí các bộ phận chức năng riêng có những

biện pháp phòng ngừa cụ thể và hiệu quả tại dự án.

Tác động do sự cố của bể xử lý nước thải tập trung: Quá trình vận hành bể xử lý

nước thải tập trung tại khu vực dự án có thể sảy ra các sự cố như tắc hệ thống đường ống, tắc

bể phản ứng, sự cố do hóa chất bị rơi vào bể phản ứng, bông bùn tại bể lắng lắng không hiệu



 

quả, ảnh hưởng đến chất lượng nước đầu ra xử lý không đạt gây ô nhiễm cho nguồn tiếp

nhận.

Tác động  do sự cố đuối nước:

Do khu vực dự án có hạng mục bể bơi do đó có hoạt động tắm mát, vui chơi tại khu

vực bể bơi có thể sảy ra tai nạn thương tâm trong quá trình vui chơi (ngạt nước, đuối nước...)

việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến khách du lịch đến với dự án, gây nên các mất mát

thương tâm cho du khách, cũng như ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ tại dự án,

đoạn dịch vụ nghỉ dưỡng, ảnh hưởng đến vấn đề tâm linh cho chủ đầu tư.

Sư cố mối mọt, ăn mòn gây hư hỏng công trình gần biển:

Do khu vực dự án gần biển Đông Việt Nam, do đó hơi nước biển mang theo muối gây

ăn mòn hư hỏng các công trình xây dựng nhanh, đồng thời gần biển nên hơi ẩm cao là môi

trường thuận lợi cho mối mọt phát triển, chúng làm tổ và đục khoét các công trình và thiết bị

bằng gỗ, khu vực chân tường làm ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình, làm mất mỹ quan và

giảm chất lượng dịch vụ tại dự án.

. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực  trong giai đoạn vận

hành dự án

Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực liên quan đến

chất thải

. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do bụi, khí thải

1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ hoạt động giao

Chủ động vệ sinh hàng ngày đối với khu sân bãi và vỉa hè trong phạm vi của dự án.

Tiến hành phun tưới nước làm ẩm mặt đường, vỉa hè khu dự án trong những ngày

hanh nóng nhằm hạn chế một phần bụi, đất cát có thể theo gió phát tán vào không khí. Tần

suất phun 4 lần/ngày trong những ngày thời tiết nắng nóng.

Bố trí và đảm bảo khuôn viên cây xanh 1.564,7 m2, công viên cây xanh bao gồm cây

xanh cảnh quan, cây cảnh trong khuôn viên toàn bộ khu vực dự án theo quy hoạch để cải

thiện môi trường và tăng vẻ đẹp cho dự án. Cây xanh được trồng là các loại cây ít rụng lá, dễ

chăm sóc. Bố trí các cây to như cây cọ dầu, cây hồng lộc, bằng lăng,... phân theo từng khu,

ở dưới chân được che phủ nền bằng cây cỏ lá lạc cho hoa quanh năm, tạo độ ẩm cho đất,

tăng mỹ quan cho khuôn viên. Xung quanh khuôn viên đường viền của các bó vỉa trồng cây

tiểu ngọc và dạ yến thảo cắt tỉa tạo thành hàng rào, khu vực trung tâm khuôn viên trồng cây

bỏng nẻ đỏ bố trí thành các thảm có hình tạo điểm nhấn cho khuôn viên. Khu vực hàng rào

bao quanh dự án là các thân cao cho bóng mát như lộc vừng, xà cừ. khoảng cách giữa 2

cây cạnh nhau là 4 m.

Biện pháp giảm thiểu tác động do khí thải từ các công trình xử lý môi trường

tập kết rác, nhà vệ sinh công cộng).



 

 Dưới vỉa hè của hạng mục nhà dịch vụ tổng hợp sẽ bố trí 3 thùng đựng CTR

(200l/thùng) 3 màu khác nhau để phân loại rác ngay tại nguồn. Tại các vị trí này thường

xuyên quét dọn, phun xịt chất diệt khuẩn, khử mùi tránh phát sinh mùi hôi thối ra môi

trường, rác tại các thùng phải dọn sạch trong ngày không để qua đêm làm phát sinh ruồi

muỗi và mùi.

 Bổ sung chế phẩm khử mùi đối với các bể phốt xử lý nước thải sinh hoạt;

 Thường xuyên nạo vét, khơi thông cống rãnh thu gom nước thải, thoát nước mưa và

định kỳ phun xịt chất khử trùng khu vực cống rãnh thoát nước trong khu dự án.

 Thường xuyên nạo vét, khơi thông cống rãnh khu vực khuôn viên; thu gom, quản lý

chất thải rắn đúng nơi quy định; không phóng uế bừa bãi ra khu vực xung q

 Đối với các thùng rác ven đường, nơi công cộng,... phải được thu gom, xử lý với

tần suất 1 lần/ngày.

 Bùn thải từ ngăn lắng của bể  lắng xử lý nước thải rửa tay chân và một phần bùn dư

từ hệ thống bể xử lý tập trung. Chủ đầu tư  hợp đồng với đơn vị chức năng sẽ đến thu gom,

vận chuyển đi xử lý theo quy định.

 Rác thải phát sinh từ các công trình sẽ được thu gom, phân loại tại nguồn sau đó

công nhân môi trường khu vực dự án vận chuyển về khu tập kết CTR tại khu vực hạ tầng kỹ

thuật phía Tây của dự án tần xuất 2 lần/ngày để sau đó chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị

chức năng hàng ngày đến thu gom 1 lần/ngày tại dự án vào giờ cố định, không để tồn lưu rác

trong khu vực qua đêm tránh phát sinh mùi ra khu vực, thùng đảm bảo tiêu chuẩn có nắp đậy

inh mùi và tránh hiện tượng sâm nhập của nước mưa vào thùng, có bánh xe

thuận tiện cho quá trình di chuyển. Tuyệt đối không để rác thải tập trung ngoài vỉa hè khi

chưa tới giờ thu gom rác.

3. Biện pháp giảm thiểu tác động do máy phát điện dự phòng:

Như đã tính toán ở chương 3, thì nồng độ chất ô nhiễm trong quá trình vận hành máy

phát điện dự phòng rất thấp và trong quá trình hoạt động của dự án thì nguồn cung cấp điện

chủ yếu là từ mạng lưới điện Quốc gia do đó khi nào xảy ra mất điện lưới thì mới sử dụn

máy phát điện dự phòng vì vậy hoạt động của máy phát điện dự phòng là không liên tục nên

cũng không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Để giảm thiểu tác động tiếng ồn do

máy phát điện gây ra tại dự án chủ đầu tư sẽ bố trí đặt máy phát điện tại phòng kỹ thuật góc

bên ngoài công trình tránh khí thải từ máy phát điện làm ảnh hưởng đến khách lưu trú và

khách vãng lai tại dự án, còn đối với hạng mục nhà hàng và các hạng mục khác máy phát

điện sẽ được bố trí tại ô kỹ thuật đặt ngoài nhà có hệ thống cửa che chắn và đảm bảo thoát

4. Biện pháp giảm thiểu tác động do khí thải từ hoạt động nấu nướng tại khu vực

nhà bếp nhà hàng

Đối với khu vực nhà bếp được ngăn cách với khu vực phòng ăn và trang bị bộ phận



 

hút, lọc khói bếp trước khi thải ra môi trường. Tại các công trình phát sinh mùi khí thải nấu

ăn cụ thể như sau:

Tại khu nhà hàng ăn uống, chủ đầu tư sẽ trang bị 2 hệ thống hút mùi (bếp tầng 1 được

trang bị hút mùi) tại khu vực bếp. Số lượng 2 chụp hút đa. Hệ thống chụp hút có kích thước:

dài 1,5m x rộng 0,8m, khí thải nấu ăn sau khi đi vào chụp hút đặt trên mỗi bếp nấu sẽ đi vào

cụm hệ thống hút mùi và xử lý mùi, khí thải nhà bếp sau xử lý được dẫn qua đường ống

thông hơi cao 10m và thải ra ngoài.

 Lắp đặt hệ thống quạt và điều hòa có hệ thống khử mùi, đồng thời sử dụng biện

pháp thông thoáng tự nhiên để hạn chế ảnh hưởng của mùi tại các phòng ăn.

 Thu gom thức ăn dư thừa, dọn vệ sinh, lau chùi sàn nhà ăn sau  khi khách sử dụng

bằng nước rửa có mùi hương.

 Vệ sinh, dọn dẹp thường xuyên khu vực bếp nấu, khu bàn ăn.

 Sử dụng các nhiên liệu sạch như gas, thiết bị dùng điện...

 Lập kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ đối với hệ thống thu gom, thoát nước của

khu vực để hạn chế mùi phát sinh do nước tù đọng.

b. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do nước thải

Chủ đầu tư sẽ đầu tư xây dựng hệ thống bể xử lý NTTT đặt ngầm dưới khu vực

HTKT phía Tây dự án để thu gom tập trung và xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt của dự án

đảm bảo chất lượng nước thải sau khi xử lý có nồng độ các chất ô nhiễm và chỉ tiêu vi sinh

vật đều nằm trong giới hạn cho phép quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT cột A cho phép sau

đó tuần hoàn đưa vào tái sử dụng một phần cho các hoạt động dịch vụ tại dự án bao gồm

hoạt động rửa đường, sân bãi đỗ xe, hoạt động tưới cây, hoạt động dội nhà vệ sinh, phần

nước thải sau sử lý còn lại sẽ thải ra môi trường tiếp nhận là hệ thống thoát nước chung khu

vực dọc tuyến đường Thanh Niên phía Đông dự án tại.

Bể xử lý nước thải tập trung tại dự án được xây ngầm dưới khu vực HTKT phía Tây

dự án.

Phân dòng xử lý nước thải tại dự án như sau:



 

.1. Sơ đồ phân dòng xử lý nước thải của dự án
b.1. Nước mưa chảy tràn:

Vạch riêng tuyến thoát nước thải và thoát nước mưa. Trong đó:

+ Nước mưa từ trên mái sẽ được thu gom bằng ống 90 ống được bố trí kín trong

tường, cột (hộp kỹ thuật) nhằm đảm bảo nét kiến trúc. Hệ thống ống dẫn nước trong các hộp

kỹ thuật khi hoàn thiện lắp đặt được bó cố định bằng hệ thống vòng cổ ngựa, vòng đai treo

và các giá đỡ để đảm bảo cho hệ thống hoạt động an toàn, hiệu quả trong quá trình quản lý

ận hành. Nước từ trên mái sẽ được dẫn vào cống thoát nước chạy xung quanh dự án.

+ Hệ thống thu nước mưa chảy tràn: Dự án sử dụng giếng thu nước đặt dọc lề đường

với khoảng cách trong khoảng từ (25 35)m. Khoảng cách các giếng thu được thiết kế nhằm

giới hạn độ sâu dòng chảy 120mm và độ rộng dòng chảy 1,2m, từ đây nước được dẫn theo

hệ thống các tuyến ống cống BTCT đúc sẵn D600 với tổng chiều dài là 294m. Theo độ dốc

san nền theo hướng Tây Bắc về Đông Nam, nước mưa sau khi thu gom vào các tuyến cống

BTCT đúc sẵn chạy xung quanh các công trình sẽ thoát ra tuyến mương hiện trạng phía Nam

dự án thông qua cửa xả D600 có tọa độ lần lượt: (X = 2182 801; Y = 593 969).

b.2. Nước thải nhà tắm, rửa tay, giặt:

Nước thải phát sinh từ  dự án sau khi xử lý được xử lý tại bể xử lý nước thải tập trung

trước khi tuần hoàn. Đối với nước thải nhà tắm, rửa tay chân phát sinh tại dự án là  33,155



 

/ngày sau khi được tách rác thô bằng dụng cụ tách rác  có sẵn tại vị trí bồn rửa mặt, nhà

tắm. Sau đó nước thải sẽ được dẫn về bể xử lý nước thải tập trung để xử lý, sau khi xử lý đạt

QCVN 14:2008/BTNMT Cột A .

b.3. Nước thải vệ sinh bể bơi định kỳ 3 tháng/lần

Để đảm bảo chất lượng nước bể bơi chủ đầu tư sẽ tiến hành vệ sinh khu vực bể bơi

với tần suất 03 tháng/lần. Nước thải này thường có nhiều cặn lơ lửng và hóa chất Clo khử

trùng. Do đó trước khi thải ra môi trường chủ đầu tư sẽ tiến hành lọc kỹ nước bể bơi nhiều

lần qua thiết bị lọc tuần hoàn được trang bị. Quá trình lọc được thực hiện kết hợp với việc

hút cặn và làm sạch thành bể bơi bằng biện pháp thủ công. Nước sau xử lý được thu gom và

thải ra hệ thống thoát nước mưa của khu vực dự án.

Công trình xử lý cấp 1:

Nước thải nhà vệ sinh:

Nước thải từ nhà vệ sinh của dự án phát sinh suy nhất tại khu vực nhà dịch vụ tổng

hợp có khối lượng 33, /ngày được thu gom và dẫn theo đường ống nhựa PVC 110 tới

bể tự hoại đặt ngầm dưới nhà vệ sinh của công trình để xử lý, sau khi xử lý sơ bộ qua hệ

thống bể  tự hoại nước thải sẽ được dẫn về bể xử lý nước thải tập trung đặt ngầm dưới khu

vực HTKT phía Tây dự án để xử lý đạt QCVN 14: 2008/BTNMT Cột A 

Tính toán bể tự hoại: Bể tự hoại là công trình xử lý nước thải đồng thời làm chức

năng: Chứa, phân huỷ cặn lắng, lọc và lắng.

“TCVN 10334:2014 về bể tự hoại bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn dùng

o nhà vệ sinh”.

Công thức tính thể tích bể:  V = Vướt + Vkhô

Trong đó: Vư = Vn + Vb + Vt + Vv

+ Vn là thể tích vùng tách cặn:

N:  số người sử dụng nhà vệ sinh.

Thời gian lưu nước lắng cặn tươi tn = 1h;

+ Vb là thể tích vùng chứa  cặn tươi, đang tham gia quá trình phân hủy:

Thời gian phân hủy cặn ở nhiệt độ 25

+ Vt: Vùng lưu giữ bùn đã phân hủy: Vt = rNT/1000 m

Với r: Lượng cặn đã phân hủy tích lũy 1 người trong 1 năm = 30l/người/năm.

ời gian giữa 2 lần hút cặn: 3 năm.

+ Vv: Thể tích phần váng nổi: Vv = 0,4Vt m

Vk : Thể tích phần lưu không trên mặt nước: Vk = 20% thể tích ướt m

Vậy thể tích bể tự hoại: V = Vướt + Vkhô ( m

Từ trên tính được kích thước các bể tự hoại của từng hạng mục công trình như sau:



 

Bảng Tính toán bể tự hoại của từng hạng mục công trình

Quy mô xử lý/các ngăn bể
Nhà dịch vụ tổng

hợp
Số người tạ i dự án: N (người) (bao gồm tất cả đối tượng sử
dụng nhà vệ sinh)
Lưu lượng nước thải: qo (m /ng.đ);
Thời gian lưu nước lắng cặn tươi: tn (h);
Thời gian phân hủy cặn ở nhiệt độ 25 
Lượng cặn đã phân hủy tích lũy: r ( l/người/năm);
Thời gian giữa 2 lần hút cặn: T (năm);

Vư = Vn + Vb + Vt + Vv
Vk = 20% Vư

V = Vướt + Vkhô
Vậy theo tính toán trên thì chủ đầu tư cần xây dựng và bố trí các bể tự hoại tại các

hạng mục công trình cụ thể như sau:

Các thông số thiết kế Nhà dịch vụ tổng hợp

Thể tích 1 bể cần thiết để xử lý

Số lượng bể (bể)
Thể tích xây dựng 1 bể (m)
Kích thước xây dựng 1 bể

Bảng . Kích thước các bể tự hoại

Chủ đầu tư sẽ xây dựng các bể tự họai với kích thước cụ thể như sau:

Đối với khu nhà dịch vụ tổng hợp chủ đầu tư xây dựng 03 bể tự hoại du

dựng 76m /bể kích thước 1 bể: LxWxH = 5,0x4,5x3,5 (m), số lượng 3 bể.

Tất cả các bể tự hoại đều được đặt ngầm dưới các hạng mục nhà vệ sinh để đảm bảo

không gian cảnh quan và vệ sinh môi trường cho khu vực.



 

 Kết cấu của bể tự hoại: Đáy bể bằng BTCT Mác 250 dầy 25cm; tường xây bằng

gạch Tuynel dày 22cm, VXM Mác 100; trát tường vữa Mác 150; nắp bằng BTCT dày 20cm,

Bảng : Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải vệ sinh trước và sau khi xử lý

Chất ô nhiễm

Nồng độ trước

khi xử lý
ệu suất

xử lý (%)

Nồng độ sau

khi xử lý
Cột A

Tổng N
Tổng P

Dầu mỡ

uồn: “Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải”, Trịnh Xuân Lai, NXB Xây

Dựng Hà Nội, 2000).

So sánh QCVN 14:2008/BTNMT loại A Nồng độ các thông số ô nhiễm trong nước

thải sinh hoạt sau bể xử lý nước thải tập trung chỉ tiêu BOD5 vượt 10,1 lần, TSS vượt 29lần,

Amoni vượt 3,4 lần, dầu mỡ vượt 12,5lần và colifrom vượt 333,3 lần. Do đó để đảm bảo

chất lượng nước đầu ra cử dự án thì nước thải sau bể tự hoại được dẫn vào bể xử lý nước

thải tập trung để xử lý trước khi có biện pháp tuần hoàn đưa vào tái sử dụng một phần, còn

lại sẽ đấu nối vào vào hệ thống mương thu gom nước thải chung dọc tuyến đường Thanh

Niên phía Đông dự án. Tọa độ vị trí xả thải (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 1050, múi

chiếu 30): X = 2182 577 (m); Y = 593 972 (m).

Định kỳ 6 tháng 1 lần chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị tới hút cặn 1 lần và bổ sung chế phẩm

chế phẩm sinh học (BIO Phốt) dạng bột được bổ sung định kỳ vào các bể tự hoại

giúp cho quá trình phân giải chuyển hóa các chất hữu cơ nhanh hơn.

Nước thải nhà bếp, ăn uống



 

Chủ đầu tư tiến hành trang bị hệ thống các bể tách dầu mỡ cho khu vực nấu ăn tại

hạng mục nhà hàng.

Tính toán thể tích bể tách dầu mỡ:

Chủ đầu tư thiết kế tại nhà hàng, bể tách dầu mỡ được xây dựng bằng vữa xi măng,

gạch chỉ, thành bể chát chống thấm, bể được xây dựng ngầm bố trí bên ngoài khu nhà phía

sau khu bếp nấu công trình để tránh gây mùi hôi thối và không ảnh hưởng đến cảnh quan

khu vực không gian bếp, thuận tiện cho việc tách váng dầu mỡ trong quá tr ình nấu nướng

cũng như thuận tiện cho giám sát tránh gây tắc đường ống trước khi dẫn vào bể xử lý nước

thải tập trung của dự án.

.3. Sơ đồ bể tách dầu mỡ

Tính toán thể tích bể tách dầu mỡ:

Thể tích bể tách mỡ được tính theo công thức như sau (Nguồn: GS.TS Trần Đức Hạ,

Giáo trình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ, Nhà xuất bàn khoa học và kỹ thuật

Hà Nội, năm 2003):

Trong đó:

 K: Hệ số không điều hoà, phụ thuộc vào loại bếp ăn thời gian hoạt động, đối với bếp

ăn phục vụ đơn lẻ, lấy K =1,5

 Q: Lưu lượng nước thải lớn nhất mà bể tách dầu mỡ trong dự án cần tiếp nhận trong

3 giờ lưu nước.

 T: Thời gian lưu giữ nước thải trong ngăn thu  mỡ của bể, với t = 1,2h.

 Thay vào ta có thể tích bể tách dầu mỡ cần xây dựng là:



 

Thông số Số
lượng

bể

Thể tích
1 bể

Kích thước
dựng

Bể tách dầu mỡ tại

Nước thải nhà ăn của từng hạng mục công tình nhiều nhất là: B (m

 ): Lưu lượng nước thải bể tách dầu mỡ tiếp nhận trong 1 ngày của 1 cô

trình. Lưu lượng nước thải phát sinh từ hoạt động của nhà bếp tập trung nhiều nhất chủ yếu

vào thời điểm nấu ăn và dọn dẹp rửa bát: 4h (từ 10h

Như vậy chủ đầu tư sẽ trang bị 1 bể tách dầu mỡ như sau:

Nhà hàng chủ đầu tư sẽ xây dựng 1 bể tách dầu mỡ dung tích 5m . Số lượng bể: 1bể.

Kích thước xây dựng: d x r x h: 2,0x2,0x1,25 (m);

Bể tách dầu mỡ tại khu vực nhà hàng được xây bê tông gạch chỉ chống thấm và đặt

ngầm phía sau bên ngoài khu nhà bếp của công trình để thuận tiện cho việc xử lý,

cũng khư khắc phục sự cố khi xảy ra để xử lý sơ bộ nước thải nhà bếp từ khu vực bếp trước

khi dẫn về hệ thống phía sau để xử lý.

Nước thải nhà bếp từ  các khu vực nấu ăn sẽ được xử lý sơ bộ qua các bể tách dầu mỡ

trên trước khi dẫn về hệ thống xử lý tập trung để xử lý.

Hệ thống xử lý tập trung:

Bể xử lý nước thải tập trung tại dự án là hệ thống xây ngầm đảm bảo không gian xanh

cho khu vực dự án. Hệ thống gồm các bể bể nối tiếp nhau. Do tính chất nước thải sinh hoạt

với hàm lượng BOD5 và COD cao, không chứa chất độc hại với vi sinh vật nên hệ thống sử

dụng công nghệ vi sinh, nước thải sau hệ thống công trình xử lý sơ cấp, xử lý sơ bộ nước

thải sinh hoạt được đưa về trạm xử lý nước thải tập trung xử lý tiếp.

Dự án đi vào hoạt động ổn định lưu lượng nước thải phát sinh từ dự án cần đưa vào

hệ thống xử lý tập trung là: 70,3 m /ngày. Tính đến hệ số không điều hòa ngày chủ đầu tư

xây dựng hệ thống xử lý tập trung có công suất  81 m /ngày và sử dụng bể chứa sự cố có

(bể sự cố), kích thước xây dựng: LxWxH = 6,0x4,8x3,5(m) đặt ngầm dưới

khu HTKT phía Tây dự án (bên cạnh hệ thống xử lý nước thải tập trung).

Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 81m /ngày đêm của dự án Bãi đỗ xe và

khu nhà dịch vụ tổng hợp Intimex Sầm sơn do công Công ty TNHH Võ Gia Corp thiế t kế

Thiết kế với công nghệ xử lý như sau:



 

Thuyết minh công nghệ:

Công nghệ xử lý nước thải do công ty đề xuất đảm bảo hiệu quả xử lý, nước thải sau

xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột A) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng

nước thải sinh hoạt.

Nước thải vệ sinh sau khi xử lý qua bể tự hoại, nước thải ăn uống sau khi xử lý sơ bộ

qua bể tách dầu mỡ, bể tự hoại sẽ dẫn vào bể xử lý nước thải tập trung để xử lý.

Rác thải, cặn thô sẽ được loại bỏ bằng song chắn rác tinh (khe lọc 2mm) được bố trí

ngay đầu vào hệ thống, song chắn rác đặt nghiêng để tăng hiệu quả ngăn rác và dễ dàng vệ

sinh lưới ngăn. Vệ sinh lưới ngăn rác bằng thao tác thủ công định kỳ.

 Bể điều hòa (TK01)



 

Nước thải từ các công trình xử lý sơ cấp dẫn về bể điều hòa, tại đây diễn ra hoạt động

điều hòa pH của nước thải do trong nước thải đầu vào của dự án có độ pH không ổn định,

(điều kiện môi trường nước thải thuận lợi là pH từ 6 8). Đồng thời bể điều hòa có chức  năng

điều hòa nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải để nồng độ các chất ô nhiễm trong

nước thải từ các nguồn thải khác nhau được ổn định nồng độ tại bể trước khi xử lý, nhằm

nâng cao hiệu quả xử lý của các công tr ình phía sau.

 Bể anoxic (TK02)

Nước thải sau khi ra khỏi bể điều hòa được dẫn sang bể anoxic. Đây là bể anoxic

được thiết kế với mục đích xử lý chất ô nhiễm dạng hữu cơ có trong nước thải dựa  trên các

vi sinh vật anoxic, đồng thời kết hợp với khử Nitrat quay vòng từ bể Arotank được bơm

ngược về.

Bể anoxic được thiết kế dạng xáo trộn hoàn toàn, trong bể bố trí 02 máy khuấy trộn

dạng chìm (mixer). Các mixer này xáo trộn nguồn nước giúp tạo môi trường tối ưu cho các

vi sinh anoxic xủa lý ô nhiễm.

Bảng .  Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải dự án trước và sau khi xử lý 

qua bể  

TT Chỉ tiêu

Nước thải
trước khi vào

về anoxic
(mg/l)

Hiệu suất xử

‘lý (%)

Nước thải sau

bể  anoxic
(mg/l)

QCVN 14:2008/
BTNMT

Cột A

Tổng N
Tổng P

Dầu mỡ

Nguồn: Đánh giá hiệu quả xử lý nước sinh hoạt quy mô công nghiệp  Trường Học

viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2015)

 Bể MBBR (TK03)

Nước thải sau khi ra khỏi bể Anoxic được dẫn sang bể MBBR. Bể MBBR được thiết

kế với mục đích xử lý chất ô nhiễm dạng hữu cơ có trong nước thải dựa trên các vi sinh vật

hiếu khí bám trên các giá thể hình tổ ong. Bể MBBR được thiết kế với các giá thể sinh học

phân bố đều trong bể, đồng thời bể bố trí hệ thống sục khí dạng chìm dưới đáy bể. Hệ thống

đĩa sục khí này xáo trộn nguồn nước và sáo trộn các gía thể s inh học giúp tạo môi trường tối

ưu cho các vi sinh xử lý ô nhiễm.



 

Bảng . . Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải dự án trước và sau khi xử lý qua bể

TT Chỉ tiêu

Nước thải
trước khi vào

bề MBBR
(mg/l)

Hiệu suất xử

'lý (%)

Nước thải sau

bể MBBR
(mg/l)

QCVN 14:2008/
BTNMT

Cột A

Tổn
Tổng P

Dầu mỡ

Nguồn: Đánh giá hiệu quả xử lý nước sinh hoạt quy mô công nghiệp  Trường Học

viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2015)

 Bể Arotank 

Nước thải sau khi ra khỏi bể MBBR sẽ tiếp tục được dẫn sang bể Arotank, trong bể

Arotank, nước thải được xáo trộn với các vi sinh vật hiếu khí nhờ không khí cấp vào từ

máy thổi khí, và hệ thống đĩa phân phối khí được phân bố đều trên đáy bể. Quá trì

tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật hiếu khí sinh trưởng và phát triển. Trong quá trình

tiếp xúc đó, vi sinh vật hiếu khí lấy các chất ô nhiễm có trong nước thải (Nitơ, photpho,

kim loại nặng,...) làm thức ăn của chúng, làm tăng sinh khối và kết

Tại đây dưới sự tác động của sinh vật hiếu khí, và hệ thống phân phối khí trong bể

các chỉ tiêu COD, BOD được xử lý hiệu quả 60 98% làm tăng chỉ số oxy hòa tan trong

nước (DO). Mức duy trì chỉ số DO trong bể Aerotank luôn ở mức 1,5 

Nước sau khi được xử lý tại bể hiếu sẽ tự chảy qua bể lắng.

Lượng bùn sinh ra trong 02 bể Arotank, sẽ được tuần hoàn từ bể lắng về bể anoxic,

lượng bùn dư sẽ được bơm về bể chứa bùn.

Nước từ bể lắng sẽ được đưa sang bể trung gian.

Theo tài liệu: Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt quy mô công nghiệp  

Trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2015 thì hiệu suất xử lý các chất ô nhiễm như



 

Bảng . Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải dự án trước và sau khi xử lý

qua bể

ỉ tiêu

Nước thải
trước bể Hiệu suất xử Nước thải sau

bể Arotank
Cột A

Tổng N
Tổng

Dầu mỡ

Nguồn: Đánh giá hiệu quả xử lý nước sinh hoạt quy mô công nghiệp Trường Học

viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2015)

 Bể lắng đứng (TK05)

Sau khi phán ứng phân hủy hiếu khí sẽ hình thành các sinh khối vi sinh ở dạng bông

bùn lơ lững và nổi trong nước thải, do đó nước tải sau khi phân hủy hiếu khí tại bể Arotank

sẽ được lắng để loại bỏ các  bông bùn dư và sinh khối vi sinh vật tại công trình bể lắng thứ

cấp. Để tăng hiệu quả lắng và loại bỏ các sinh khối vi sinh cũng như các chất lơ lững còn lại

trong nước thải tại đây sẽ được trâm lượng nhỏ hóa chất PAC nhờ hệ thống bơm định lượng.

Bảng Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải dự án trước và sau khi xử lý qu

bể lắng đứng

Chỉ tiêu
Nước thải

trước bể lắng
Hiệu suất xử Nước thải sau

bể lắng (mg/l)
Cột A

Tổng N
Tổng P

Dầu mỡ

Nguồn: Đánh giá hiệu quả xử lý nước sinh hoạt quy mô công nghiệp Trường Học

viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2015)

 Bể trung gian (TK06)



 

Nước thải sau khi qua bể lắng sẽ dẫn sang bể trung gian

Chất lượng nước thải tại bể trung gian các chất ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho

phép riêng chỉ tiêu vi sinh Coliform vượt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT cột A do đó

để đảm bảo cho hoạt động tuần hoàn thì nước thải phải tiếp tục được dẫn qua bể khử trùng.

 Bể khử trùng (TK07)

Nước sau khi được lọc loại bỏ các tạp chất còn lại sẽ được khử trùng tại bể khử trùng,

hóa chất sử dụng cho quá trình khử trùng là Cl2, được cấp vào bể bằng hệ thống bơm định

lượng, hóa chất được bơm từ đầu vào bể khử trùng. Công tác khử trùng cũng bao gồm 2 bể

làm việc song song nhau thuận lợi cho quá trình vận hành cũng như bảo trì bảo dưỡng hệ

thống.

Theo tài liệu: Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt quy mô công nghiệp 

Trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2015 thì hiệu suất xử lý các chất ô nhiễm như

Bảng Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải dự án trước và sau khi xử lý qua Bể

khử trùng

Chỉ tiêu
Nước thải

trước bể khử
Nước thải sau

Bể khử
Hiệu suất
xử lý (%)

Cột A

Tổng N
Tổng P

Dầu mỡ

Nguồn: Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt quy mô công nghiệp Trường Học

viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2015)

Chất lượng nước thải sau khi khử trùng các chất ô nhiễm và chỉ tiêu vi sinh vật đều

nằm trong giới hạn cho phép quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT cột A cho phép, nước thải

sau bể khử trùng dẫn sang bể gom để chuẩn bị cho hoạt động tái sử dụng.

 Bể gom (TK08)

Nước thải sau khi qua bể khử trùng sẽ dẫn sang bể gom.

Chất lượng nước thải tại bể gom các chất ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép

QCVN 14:2008/BTNMT cột A do đó tại bể gom nhằm mục đích điều hòa lưu lượng nước

thải sau xử lý để chuẩn bị cho hoạt động tái sử dụng nước phía sau và một phần nước thải

sau khi xử lý tại đây sẽ được thải ra môi trường tiếp nhận là hệ thống thoát nước chung khu



 

vực dọc tuyến đường Thanh Niên phía Đông dự án tại vị trí điểm xả thải: Tọa độ vị trí xả

thải (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 1050, múi chiếu 30): X = 2182 577 (m); Y = 593

 Bể tái sử dụng (TK09)

Chất lượng nước thải tại bể gom các chất ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép

QCVN 14:2008/BTNMT cột A một phần nước thải sau xử lý tại bể gom thải ra môi trường

tiếp nhận là hệ thống thoát nước chung khu vực dọc tuyến đường Thanh Niên phần còn lại

được lại dẫn sang bể tái sử dụng nhằm mục đích cung cấp nước đầu vào cho hoạt động tái sử

dụng vào các mục đích hoạt động dịch vụ tại dự án bao gồm: Hoạt động tưới cây, rửa đường,

dội nhà vệ sinh.

 Bể chứa bùn

Bùn thải có 2 loại: Bùn thải hóa lý sau bể lắng sơ cấp và bùn thải vi sinh sau bể lắng

thứ cấp.

Trong nước thải sinh hoạt, lượng TSS rất cao, có khi chiếm tới 35% thể tích. Thành

phần bùn gồm có 90% là bùn hữu cơ, 10% còn lại là bùn trơ.

Trong hệ thống xử lý nước thải, lượng bùn hữu cơ được phân hủy 98%, nên lượng

bùn phải xử lý là không lớn. Trong Hệ thống chỉ xây bể chứa bùn chứa 5% lượng bùn trơ.

Bể chứa bùn có chức năng lưu trữ và cô đặc bùn sinh ra từ quá trình xử lý nước thải.

Tại đây, bùn sẽ được ủ và nén đến độ ẩm nhất định trước khi được hút xử lý định kỳ.

Lượng nước dư phát sinh sẽ được chảy về bể anoxic để xử lý.

Bảng 2 Bảng cân bằng nước sau sử lý
Đối tượng sử dụng nước

tuần hoàn sau xử lý
Nước vào hệ

thống xử lý (m
Nước sau xử lý tuần

hoàn tái sử dụng (m
Nước sau xử lý thải
ra môi trường (m

Nước cấp vệ sinh
Phun ẩm đường, sân, bãi
đỗ xe
Tưới cây xanh

Tổng
Như vậy:
Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo các chất ô nhiễm đều nằm

trong giới hạn cho phép QCVN 14:2008/BTNMT cột A sau đó sẽ tuần hoàn tái sử dụng một

phần cho các hoạt động dịch vụ tại dự án với tổng lưu lượng tuần hoàn là 41m , phần nước

thải sau sử lý còn lại 29,3m sẽ thải ra môi trường tiếp nhận là hệ thống thoát nước chung

khu vực dọc tuyến đường Thanh Niên phía Đông dự án tại vị trí điểm xả thải: Tọa độ vị trí

xả thải (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 1050, múi chiếu 30): X = 2182 577 (m); Y = 593

❖ Thông số thiết kế của hệ thống
Thống số kỹ thuật thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 81m

đêm của dự án Bãi đỗ xe và khu nhà dịch vụ tổng hợp Intimex Sầm sơn do công Công ty



 

TNHH Võ Gia Corp thiết kế với các thông số kỹ thuật như sau:

 Hệ thống bể điều hòa (TK01)

Thời gian lưu nước tại bể điều hòa là 7h/ngày (tính cho các thời điểm nước phát sinh

nhiều nhất trong ngày).

Hệ thống xử lý tính toán đáp ứng xử lý nước thải phát sinh tại các thời điểm nhiều

nhất trong ngày: cho 7h/ngày.

Vđh = 27 m . Số lượng 1 bể.

Xây dựng:

Song chắn rác thô: khe lọc 2mm đến 5mm ngay đầu vào hệ thống, song chắn rác, đặt

nghiêng, chất liệu thép chống rỉ.

 Bể anoxic (TK02)

Thời gian lưu nước tại bể anoxic là 3,5h/ngày. đêm.

Xây dựng: BTCT; Thể tích bể 1 bể V . Số lượng 1 bể.

 Bể MBBR (TK03)

Thời gian lưu nước tại bể BBR là 3,5h/ngày. đêm.

Xây dựng: BTCT; Thể tích bể 1 bể V . Số lượng 1 bể.

 Bể Arotank (TK04)

Thời gian lưu nước tại bể Arotank là 3,5h/ngày.đêm.

Xây dựng: BTCT; Thể tích bể: 15m /bể. Số lượng 1 bể.

 Bể lắng đứng (TK05)

Thời gian lưu nước tại bể bể lắng đứng là 2h/ngày.đêm.

BTCT; Thể tích bể: 9m /bể. Số lượng 1 bể;

 Bể trung gian (TK06)

Thời gian lưu nước tại bể trung gian là 1h/ngày.đêm.

BTCT; Thể tích bể: 3m /bể. Số lượng 1 bể.

 Bể khử trùng (TK07)

Thời gian lưu nước tại bể trung gian là 1h/ngày.đêm.

BTCT; Thể tích bể: 3m /bể. Số lượng 1 bể.

 Bể oxi hóa nâng cao/khử trùng (TK08)

Thời gian khử trùng 30 phút.

Xây dựng: Vật liệu BTCT. Kích thước bể: V = 3m

 Bể gom (TK09)

BTCT; Thể tích bể: 3m /bể. Số lượng 1 bể.

 Bể tái sử dụng (TK10)

BTCT; Thể tích bể: 10m /bể. Số lượng 1 bể.

Ngoài ra, chủ đầu tư sẽ thực hiện một số biện pháp sau đây:

 Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước thải. Kiểm tra phát hiện



 

hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời.

 Định kỳ (6 tháng/lần) bổ sung chế phẩm vi sinh vào các ngăn phân hủy vi sinh để

hiệu quả làm sạch của công trình.

 Tránh không để rơi vãi hóa chất, dung môi hữu cơ, xăng dầu, xà phòng,... vào hệ

thống xử lý. Các chất này làm thay đổi môi trường sống của các vi sinh vật, do đó giảm hiệu

quả xử lý của hệ thống.

 Trong quá trình vận hành hệ thống của dự án sẽ phát sinh lượng bùn cho quá trình

phân hủy sinh học của vi sinh vật. Để không làm ảnh hưởng tới hệ thống xử lý nước thải,

định kỳ 1 năm/lần hút bùn thải làm chất hữu cơ bón cho cây xanh trồng trong khuôn viên dự

Chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải:

 Nhân công vận hành 01 người, dựa trên khối lượng công việc tại

hệ thống xử lý NTTT với mức lương bình quân là 200.000 đồng/người/ngày. Chi phí nhân

công: 200.000 đồng x 1 người/ngày = 200.000 đồng/ngày.

 Chi phí điện năng: Cho một ngày vận hành dự kiến: 112 KWh/ngày x 1.500

đồng/KWh/ngày = 168.000 đồng/ngày.

 Chi phí hóa chất: Theo kinh nghiệm vận hành thực tế các hệ  thống xử lý nước thải

sinh hoạt do một số đơn vị thi công xây dưng đưa ra (ví dụ Công ty cổ phần kiến trúc Việt đã

thiết kế, xây dựng và vận hành) hóa chất dùng cho bể xử lý nước thải tập trung bao gồm:

PAC (5kg/ngày) , Polymer (0,24kg/ngày), Clo khử trùng (5,2kg/ngày) với tổng chi phí

khoảng 128.880 đồng/ngày.

Bảng 3 Các thông số kỹ thuật của bể xử lý nước thải tập trung

Tên bể
Lưu lượng

nước vào (m
Thể tích
bể (m

Kích thước
bể (m)

Số
lượng

bể
Bể xử lý nước thải tập trung công suất 81 m3/ngày đêm

Bể điều hòa (TK01)
Bể anoxic (TK02)
Bể MBBR (TK03)
Bể Arotank (TK04)
Bể lắng đứng (TK05)
Bể trung gian (TK05)
Bể oxi hóa nâng cao/khử

Bể gom
Bể tái sử dụng

Ghi chú: Thời gian lưu nước tại bể gom là 7h/ngày (tính cho các thời điểm nước thải

phát sinh nhiều nhất trong ngày).

Bể xử lý nước thải tập trung bố trí ngầm tại góc hạ tầng kỹ thuật phía Tây dự án. Đảm

bảo chất lượng nước thải sau khi khử trùng có nồng độ các chất ô nhiễm và chỉ tiêu vi sinh

vật đều nằm trong giới hạn cho phép quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT cột A Quy chuẩn



 

kỹ thuật quốc gia  về chất lượng nước thải sinh hoạt nước thải sẽ được tuần hoàn đưa vào tái

sử dụng một phần cho các hoạt động dịch vụ tại dự án, phần còn lại sẽ thải ra môi trường

tiếp nhận.

Ngoài ra, một số biện pháp sau đây sẽ được thực hiện:

 Chủ đầu tư sẽ thực hiện các công trình BVMT trên theo quy định.

 Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước thải. Kiểm tra phát hiện

hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời.

 Định kỳ (6 tháng/lần) bổ sung chế phẩm vi sinh vào các ngăn phân hủy vi sinh để

nâng cao hiệu quả làm sạch của công trình.

 Chủ đầu tư sẽ cam kết tránh không để rơi vãi hóa chất, dung môi hữu cơ, xăng dầu,

o hệ thống thoát nước. Các chất này làm thay đổi môi trường sống của các vi

sinh vật, do đó giảm hiệu quả xử lý của các công trình xử lý sơ cấp.

Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn

Theo tính toán tác động ở trên chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ công trình

nhà dịch vụ tổng hợp và các công trình công trình phụ trợ chức năng khác, CTR vệ sinh môi

trường... công nhân môi trường tại dự án sẽ áp dụng hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất

thải rắn sinh hoạt theo Công văn số 9368 KSON ngày 02/11/2023 của Bộ Tài

nguyên và Môi trường, thực hiện phân loại ngay tại nguồn và lưu và các thùng chứa với tính

chất CTR khác nhau để thu gom tập trung về trạm trung chuyển tại dự án sau đó đưa đi để

xử lý. Tại các khu vực hoạt động của dự án trang bị các thùng chứa đựng rác thải như sau:

 Tại nhà dịch vụ tổng hợp:

Tại khu vực ăn uống tổ chức sự kiện tầng 1 chủ đầu tư bố trí các thùng đựng rác đạp

chân có nắp loại 5lit/thùng, số thùng rác là: 20 thùng.

Khu vực bếp nấu nhà hàng bố trí 1 thùng đựng rác 100 lit  để chứa thức ăn thừa.

Thức ăn thừa từ khu vực bếp nấu sẽ cho nhân viên trong dự án tận thu về chăn nuôi gia súc

để tăng thu nhập, số lượng 1 thùng.

Khu vực phòng nghỉ trang bị 322 thùng đựng rác đạp chân có nắp loại 5lit/thùng, bố

trí tại khu vực phòng nghỉ và nhà vệ sinh phòng nghỉ (1 phòng 2 thùng);

Ngoài hành lang sẽ được bố trí 03 thùng dung tích 100l/thùng đựng rác màu sắc khác

nhau: Thùng màu xanh để đựng CTR thực phẩm, thùng màu cam đựng CTR khó phân hủy

và thùng màu đen để đựng CTNH. Rác sẽ được nhân viên vệ sinh môi trường tại dự án đưa

xuống trước khung giờ quy định bằng thang máy, quá trình vận chuyển sử dụng các túi nilon

đen buộc kín đem xuống khu tập kết tại dự án, đến giờ đội vệ  sinh môi trường khu vực sẽ

đến và thu gom rác đi xử lý theo quy định, số lượng 3 thùng.

 Khu vực bãi đỗ xe



 

Bố trí tại mỗi bãi đỗ xe 2 thùng đựng rác dung tích 50l/thùng, 3 bãi đỗ xe số lượng là

6 thùng. Cuối ngày đội vệ sinh môi trường dự án sẽ đưa về khu tập kết CTR tại khu vực dự

án để đơn vị môi trường khu vực đến thu gom và đưa đi xử lý theo quy định.

CTR phát sinh tại khu vực dự án, cuối ngày nhân viên phụ trách vệ sinh khu vực dự

án sẽ thu gom CTR từ các thùng chứa rác trên đem ra tập kết vào 2 thùng rác lớn bố trí tại

góc phía Tây Nam dự án để đội vệ sinh môi trường khu vực địn kỳ cuối ngày đến thu gom

và vận chuyển đi xử lý, không để CTR lưu chứa qua đêm. 2 thùng rác lớn bố trí tại góc phía

Tây Nam là thung có dung tích 500l/thùng, có bánh xe đẩy, có nắp đậy kín để tránh phát sinh

mùi cũng như việc tiếp xúc nước mưa gây ảnh hưởng đến quá trình phân hủy CTR.

Chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị môi trường khu vực có chức năng cuối ngày tới thu

gom rác thải tại dự án khung giờ cố định. Tuyệt đối không để qua đêm và không đưa rác thải

tập kết ra vỉa hè trước cửa dự án khi chưa tới khu giờ thu gom rác. Dùng chế phẩm EM để

phun khử mùi và ruồi muỗi tập trung với nồng độ 20ml chế phẩm EM thứ cấp/1 lít nước.

 Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn từ hoạt động vệ sinh môi trường:

+ Chủ yếu là bùn thải từ quá trình nạo vét khơi thông cống rãnh, hút bùn bể tự hoại,

bể xử lý nước thải tập trung. Chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị chức năng định kỳ tới nạo vét thường

xuyên, hạn chế ách tắc dòng chảy, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường (đối với hệ

thống cống rãnh, bùn bể tự hoại khu vực công cộng: 3 tháng/lần;

+ Dọc sân đường nội bộ của dự án bố tr í 3 thùng đựng rác 100 lit để chứa rác thải từ

quá trình vệ sinh sân đường nội bộ, trong đó thùng màu cam đựng CTR không có khả năng

tái chế được và thùng màu xanh đựng CTR có thể tái chế được, để khách lưu trú, vãng lai,

cán bộ nhân viên, sinh hoạt tại khu dự án vực bỏ rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa

bãi gây ô nhiễm cảnh quan.

Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm do chất thải nguy hại

Các chất thải nguy hại giai đoạn này có khối lượng là: 0,68 kg/ngày.đêm chủ yếu là

pin, bóng đèn neon, ác quy... từ công trình nhà dịch vụ tổng hợp trong dự án. Vì vậy chủ dự

án sẽ áp dụng các biện pháp sau:

 Phổ biến các quy định, cách thức thu gom, phân loại chất thải nguy hại và quản lý,

đồng thời xác định lại mã chất thải nguy hại theo hướng dẫn Thông tư số 02/2022/TT

BTNMT ngày 10/01/2022 và Quyết định số 3323/QĐ BTNMT ngày 02/12/2022 của Bộ

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi t iết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ

Môi Trường cho cán bộ quản lý và khách đến nghỉ lưu trú tại dự án.

 Nhân viên môi trường tại dự án thực hiện phân loại CTNH ra khỏi CTR thông

thường. CTRNH sẽ được thu gom từ thùng rác màu đen bố trí dọc khuôn viên công trình nhà

dịch vụ tổng hợp, sau đó công nhân vệ sinh môi trường dự án sẽ đưa ra kho lưu chứa CTNH

có diện tích 10,0 m bố trí ở khu vực góc nhà xe phía Đông Nam dự án, khu vực kho chứa có

tôn nền cao hơn cos nền dự án 0,2m, có gờ cửa, xây tường gạch chỉ, mái lợp tôn tránh tiếp

sự sâm nhập của nước mưa vào CTNH ảnh hưởng đến sự an toàn cho việc lưu chứa, bên

trong có thùng đựng CTNH dung tích 0,5m /thùng. Có biển cảnh báo nguy hại tại cửa kho



 

lưu chứa.

 Kho lưu chứa CTNH phải đáp ứng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT

/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một

số điều của Luật Bảo vệ môi trường (dãn nhãn cảnh báo tên của từng loại chất thải nguy hại;

có lắp đặt hệ thống, thiết bị chữa cháy; lắp đặt thiế t bị thông gió). Định kỳ chuyển giao cho

các đơn vị chức năng thu gom, xử lý.

Chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị có chức năng đến thu gom định kỳ 2 tháng 1 lần thu gom

chất thải từ các công trình và đưa đi xử lý theo quy định của pháp luật. Tuyệt đối phải phân

loại CTR thông thường CTNH ngay tại nguồn và không thu gom cũng như lưu trữ lâu tại dự

án để tránh các sự cố nguy hiểm có thể xảy ra.

.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực không liên quan

đến chất thải

 Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn:

ạt động của dự án để giảm thiểu t iếng ồn từ các máy móc, thiết bị

như: Quạt gió, máy phát điện dự phòng, hoạt động của các phương tiện tham gia giao

thông,... cần thực  hiện các biện pháp như sau:

 Thường xuyên bảo dưỡng bôi trơn động cơ để tránh hiện tượng động cơ của máy

móc thiết bị bị khô dầu khi vận hành gây ra những tiếng ồn ào khó chịu.

 Thường xuyên kiểm tra các thiết bị máy móc vận hành dự án nếu phát hiện hư hỏng

cần có biện pháp thay thế để đảm bảo quá trình vận hành tốt.

 Đặt các biển chỉ dẫn quy định tốc độ xe chạy cho các phương tiện tham gia giao thông.

 Trồng cây xanh theo đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước phê duyệt, diện tích

 Tại khu vực bãi đỗ xe có bảo vệ kiểm soát xe  ra vào và nhắc nhỡ yêu cầu các xe sau khi

đã vào khu vực bãi đỗ xe phải tắt máy để hạn chế tiếng ồn làm ảnh hưởng đến khu vực dân cư 

gần dự án. Đồng thời bảo vệ khu vực bãi đễ xe sẽ quản lý việc tập trung khách vãng lai tại khu 

vực này tránh gây ùn tắc xe ra vào bãi đỗ xe để hạn chế ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn tại khu vực 

đỗ xe của dự án.

 Biện pháp giảm thiểu tác động tới kinh tế xã hội:

 Tuyên truyền, vận động du khách và nhân viên làm việc tại dự án sống lành mạnh,

giữ gìn an ninh trật tự. Nâng cao ý thức nhân viên và du khách không được vứt rác, xả thải

bừa bãi không những gây mất mỹ quan trong khu dự án mà còn làm giảm chất lượng dịch vụ

tại dự án.

 Phun thuốc diệt muỗi xung quanh dự án vào mùa dịch bệnh.

 Chủ dự án nghiêm chỉnh áp dụng biện pháp BVMT xử lý nước thải dự án đạt

QCVN 14:2008/BTNMT loại B trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.

 Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến an toàn giao thông khu vực:

 Việc tăng mật độ giao thông của các phương tiện tại dự án ít gây ảnh hưởng đến an

hu vực và đời sống của người dân địa phương.



 

 Các du khách đến dự án, nhân viên làm việc tại dự án sẽ để xe tại khu vực bãi đỗ xe

không lấn xuống lòng đường giao thông gây ảnh hưởng đến giao thông khu vực.

 Biện pháp giảm thiểu các sự cố rủi ro:

 Biện pháp giảm thiểu sự cố do tai nạn:

Khi dự án đi vào hoạt động mật độ người và phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng

lên rất nhanh dẫn đến những rủi ro về tai nạn giao thông. Để hạn chế những rủi ro về giao

thông Công ty sẽ tiến hành các biện pháp quản lý và kỹ thuật sau:

+ Trong khu vực thực hiện dự án chủ đầu tư cần tuân thủ lắp đặt hệ thống biển báo,

biển chỉ dẫn đúng nơi quy định.

+ Thường xuyên duy tu bão dưỡng và làm vệ sinh mặt sân, đường nội bộ của khu vực

dự án.

+ Quy định trọng tải, vận tốc đối với các phương tiện tham gia giao thông trong khu

vực nội bộ.

+ Đảm bảo đủ cột đèn, độ sáng theo đúng quy hoạch và quy định hiện hành.

 Biện pháp phòng chống sự cố cháy nổ, sét đánh:

Để đảm bảo an toàn trong giai đoạn vận hành dự án, chủ dự án sẽ trang bị hệ thống

chống sét hoàn chỉnh gồm hệ thống tiêu sét sử dụng cọc đồng đóng sâu xuống đất và hàn

liên kết nhau tạo  thành hệ tiếp địa nhân tạo có điện trở đất r < 10 . Phần thu sét  trên mái sử

dụng kim thép bố trí theo xung quanh mái, tại các vị trí nhô cao và góc đều bố tr í kim. Kim

hàn điện với nhau bằng dây thép tạo thành hệ thống kim dây thu sét trên mái. Dẫn sét trên

mái xuống hệ tiếp địa sử dụng dây thép nổi trên cột đỡ bằng chân bật thép 10 xuống hệ

tiếp địa.

Chủ đầu tư trang bị hệ thống báo cháy bao gồm: Đầu báo cháy tự động. Trung tâm báo

cháy; Nút ấn, đèn, chuông báo cháy; Hệ thống liên kết; Nguồn điện.

Các hạng mục công trình dự án: Nhà dịch vụ tổng hợp trang bị các bình chữa cháy di

động, xách tay là loại bình bột tổng hợp ABC g Quốc

sản xuất) bố trí ở sảnh các tầng bố trí 02 04 bình, đặt tại vị trí dễ quan sát và dễ thao tác

giúp cho việc chữa cháy các đám cháy nhỏ, mới phát sinh. Ngoài ra trang bị các bảng nội

quy ở các tầng về phòng chống cháy nổ (bảng nội quy về PCCC) và kết hợp cả các bể nước

ngầm tại các khu nhà để khi xảy ra sự cố cháy nổ thì có thể sử dụng.

+ Trong khu vực dự án chủ đầu tư sẽ bố trí trụ cứu hỏa thiết kế là trụ kiểu nổi theo

tiêu chuẩn 6379 1998 được bố trí tại các vị tr í thuận lợi: Ngã ba, ngã tư đường và dọc tuyến

ống với cự ly nhỏ hơn 200 m/01 trụ cứu hoả để cháy, tổng số trụ là:1 trụ.

+ Theo bản vẽ thiết kế PCCC trình thẩm duyệt của dự án thì số lượng các trang thiết

bị PCCC lắp đặt bên trong các công trình của dự án được dự kiến như sau:



 

Bảng Dự kiến số lượng các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy của dự án

Tên thiết bị PCCC Đơn vị
Nhà dịch vụ

tổng hợp
Hộp đựng 3 bình 0,6x0,35x0,18 Hộp
Bình chữa cháy CO2 
Bình chữa cháy MTZ4
Tủ đựng lăng phun, vòi chữa cháy

Tủ

Bình đẩy chữa cháy MFZT 35 Bộ
Bảng nội quy, tiêu lệnh chữa cháy Bộ
Vòi cứu hỏa chữa cháy
Trụ nước chữa cháy ngoài nhà trụ
Họng tiếp nước chữa cháy Chiếc
Máy bơm nước chữa cháy
Máy bơm bù áp
Hệ thống báo cháy tự động
Nút ấn điều khiển
Đèn hiển thị
Đầu báo khói
Đầu báo nhiệt
Nút báo cháy khẩn cấp

Nguồn: Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình do Công ty TNHH
xây dựng và đầu tư dịch vụ thương mại Thành Công lập tháng 11/2022)

Biện pháp giảm thiểu rủi ro, sự cố do hư hỏng hệ thống xử lý chất thải:

+ Đối với hệ thống thu gom chất thải rắn: Thường xuyên kiểm tra các thùng đựng rác

thải, hệ thống thang rác nếu bị hỏng phải được thay thế kịp thời.

+ Đối với hệ thống xử lý nước thải: Thường xuyên kiểm tra và bảo trì hệ thống đường

ống thoát nước. Khi xảy ra sự cố như: ách tắc, vỡ... sẽ được tiến hành nạo vét, sửa chữa

ngay trong thời gian nhanh nhất.

Dự án đi vào hoạt động ổn định lưu lượng nước thải phát sinh từ dự án cần đưa vào

hệ thống xử lý tập trung là: 70,3 m /ngày. Tính đến hệ số không điều hòa ngày chủ đầu tư

xây dựng hệ thống xử lý tập trung có công suất 8 /ngày để tránh sự cố tràn bể, sử dụng

bể chứa dung tích 100m , kích thước xây dựng: LxWxH = 6,0x4,8x3,5 (m) đặt ngầm dưới

khu vực HTKT góc phía Tây dự án để chứa  khắc phục khi có sự cố sảy ra. Lắp đặt hệ thống

sener cảm biến báo tràn bể để nhân viên khắc phục kịp thời.

+ Có bảo vệ trực thường xuyên 24/24h mỗi ngày.

 Sự cố xảy ra tại các trạm biến áp:

+ Xây dựng nội quy an toàn sử dụng điện, nội quy phòng chống cháy nổ, phương

thức và biện pháp xử lý trong trường hợp có sự cố xảy ra, theo đúng nguyên tắc 

động và phổ biến đến từng khu vực dự án.

+ Đối với các cáp điện được đặt ở trên cao có automat tự cắt khi xảy ra chập điện, cầu



 

dao điện được thiết kế phù hợp và được đặt trong hộp quy định làm bằng vật liệu chống cháy

và ghi ký hiệu ở cánh cửa hộp.

 Sự cố sụt lún công trình:

Chủ đầu tư phối hợp nhà thầu thi công khi thi công các hạng mục công trình như nhà

dịch vụ tổng hợp phải thực hiện theo đúng thiết kế; đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật nghiêm

ngặt, đảm bảo đúng kỹ thuật để tránh hiện tượng sụt

 Biện pháp giảm thiểu tác động do sự cố đuối nước:

Do khu vực dự án có hạng mục bể bơi do đó có hoạt động tắm mát, vui chơi tại khu

vực bể bơi có thể sảy ra tai nạn thương tâm trong quá tr ình vui chơi (ngạt nước, đuối nước...)

để giảm thiểu các tác  động này chủ đầu tư sẽ có biện pháp cụ thể như sau: Cử nhân viên bảo

vệ khu vực bể bơi khí có khách đến khu vực bể bơi tắm mát, dán nội quy tại khu vực bể bơi

như: Quy định giờ bơi, chiều sâu tối đa nguy hiểm, chiều sâu tối thiểu, nhắc nhở và giám sát

ch khi có các hoạt động nguy hiểm tại khu vực bể bơi.

 Biện pháp giảm thiểu tác động do sự cố mối mọt, ăn mòn gây hư hỏng công trình

gần biển:

Do khu vực dự án gần biển Đông Việt Nam, do đó hơi nước biển mang theo muối gây

ăn mòn hư hỏng các công trình xây dựng nhanh, đồng thời gần biển nên hơi ẩm cao là môi

trường thuận lợi cho mối mọt phát triển, chúng làm tổ và đục khoét các công trình và thiết bị

bằng gỗ để giảm thiểu các tác động trên chủ đầu tư sẽ có các biện pháp như sau: yêu cầu nhà

thầu thi công thực hiện theo đúng kỹ thuật, nguyên vật liệu phục vụ thi công chủ đầu tư sẽ

lựa chọn các nhà thầu cung ứng đủ tiêu chuẩn về chất lượng về tính chống ăn mòn và đặc

biệt sắt thép xây dựng, những th iết bị có tính  ăn mòn sẽ tiến hành sơn phủ bên ngoài để ngăn

cản quá trình ăn mòn sảy ra, tôn cao móng công trình để hạn chế tính ẩm thấp công trình

không tạo điều kiện cho mối mọt phát triển.

 Biện pháp giảm thiểu tác động an toàn thực phẩm:

Dự án hoạt động tập trung lượng lớn khách tới ăn uống và nghỉ lưu trú do đó để đảm

bảo an toàn thực phẩm trong khu vực dự án, các đơn vị quản lý của từng khu nhà phải có

trách nhiệm chính trong công tác quản lý vấn đề an toàn thực phẩm, áp dụng biện pháp sau:

 Cán bộ công nhân viên làm việc tại các căn nhà phải được trang bị đầy đủ kiến thức

cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm và trang bị bảo hộ lao động trong quá trình chế biến

thức ăn như: Khẩu trang, mũ, găng tay,... khi chế biến thức ăn.

 Trước khi đi vào hoạt động thì khu vực nhà ăn phải có giấy chứng nhận đủ điện kiện

về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, khu vực nhà bếp, nơi chế biến thức ăn phải luôn

sạch sẽ; có đủ dụng cụ bảo quản, chế biến r iêng đối với thực phẩm sống, thực phẩm chín; có

đủ dụng cụ chia, gắp, chứa đựng thức ăn, dụng cụ ăn uống bảo đảm sạch sẽ, thực hiện chế độ

vệ sinh hàng ngày; không sử dụng tay trực tiếp để chia thức ăn chín.

 Khu vực kho phải có đầy đủ trang thiết bị bảo quản theo yêu cầu của thực phẩm,

nguyên l iệu thực phẩm (tủ lạnh, tủ mát, tủ đá.); Bảo quản riêng biệt đối với thực phẩm

sống, thực phẩm chín; bảo đảm vệ sinh và vệ sinh định kỳ.



 

 Nguyên liệu thực phẩm phải có nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm an toàn; có hợp đồng

về nguồn cung cấp theo quy định và không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục cho

phép của Bộ Y tế.

 Đối với nhân viên chế biến thực phẩm: Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước;

Mặc quần áo sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng khi chuẩn bị thức ăn và dự án thường xuyên khám

sức khỏe định kỳ cho nhân viên khu vực bếp (tần suất 01 lần/năm vào khoảng tháng 4 hàng

năm).

 Thực hiện quá trình lưu mẫu trong 24 giờ bằng tủ lưu mẫu, nhằm điều tra quá trình

ngộ độc thực phẩm nếu xảy ra. Quy trình lưu mẫu được thực hiện thường xuyên và nghiêm

ngặt. Quy trình lưu mẫu của nhà hàng tại khu vực tầng 1 của nhà dịch vụ tổng hợp được thể

hiện theo sơ đồ sau:

Đối với nhân viên lấy mẫu: Thực hiện
nghiêm ngặt đối với quy định lấy mẫu

.4: Sơ đồ quy trình lưu mẫu thực phẩm.

 Trường hợp khi xảy ra sự cố thì cần phối hợp với chính quyền địa phương đưa

khách đến các cơ sở y tế như: Bệnh viện đa khoa thành phố, trạm y tế,. để được điều trị sơ

cấp cứu ban đầu sau đó được di chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Biện pháp giảm thiểu tác động do lan truyền dịch bệnh:

Một số bệnh dịch chuyền nhiễm như cúm, sốt virut, sởi... và hiện nay đang có dịch

covid rất nguy hiểm do đó nhà thầu thi công thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ nhân

viên làm việc tại dự án và các người dân ở lưu trú tại dự án các biện pháp phòng bệnh và

cách ly bệnh nhân bị nhiễm bệnh.

Khi có dấu hiệu bất thường như ho, sốt cần hạn chế đến nơi tập trung đông người, đến

ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám sàng lọc và điều trị.

 Định kỳ tập huấn cho cán bộ, nhân viên dự án về biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh

thực phẩm trong sinh hoạt hàng ngày.

Dụng cụ lấy mẫu bằng nhựa
có nắp đậy, được khử trùng.

Đối với mẫu lưu: dán nhãn, ghi đầy đủ
ngày tháng, thời điểm lấy mẫu

Hủy mẫu sau 24 giờ, nếu không xảy
ra sự cố về ngộ độc thực phẩm



 

 Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Khi hoàn thành dự án, chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương lập ra kế

hoạch quản lý vận hành dự án thực hiện duy tu, bảo dưỡng và xử lý các sự cố xảy ra tại các

hạng mục của dự án. Phương án tổ chức thực hiện các công trình và biện pháp bảo vệ môi

trường được thể hiện qua bảng sau:
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4.2. Chương trình giám sát môi trường

Căn cứ theo Điều 111, Điề ậ ả ệ môi trườ ố 72/2020/QH14 và Điề

97, Điề ị đị ố 08/2022/NĐ ủ ủ quy đị

ế ộ ố điề ủ ậ ả ệ môi trường năm 2020, dự ộc đối tượ ả

ắc nướ ả ả



   100 

 

Ế Ậ Ế Ị Ế

ế ậ

ự án khi đi vào hoạt độ ẽ đóng góp mộ ầ ọ ự ể ủ

ố ầm Sơn ạo nên tư duy mớ ợ ớ ế ể ủa địa phương.

ự ệ ậ ủ ự ập báo cáo ĐTM cho dự án, trong đó đã mô tả

tương đối đầy đủ các tác độ ủ ự ừ giai đoạ ựng và đi vào hoạ

độ ủ ự ừ đó đã nhậ ạng đầy đủ ồ ấ ả

ễm tác động đến môi trường. Báo cáo đã đồ ời đưa ra chương trình quả

ất lượng môi trườ ợ ả ử lý nướ ả ả ả

ử ấ ả ắ ệ ử lý khác đượ ết, có cơ sở

ọ ẩ ỹ ậ ố ế ế ự ả ử

ấ ải đề ả ợ ới điề ệ ủa địa phương, đả ả

ẩ ả trườ

ế ị

Đề ị ở Tài nguyên và Môi trườ ỉ ẩm đị

ỉ ệt báo cáo ĐTM Dự ế ỗ ợ ắ

ố ầm Sơn củ ổ ần đầu tư xây dựng và tư vấ ắ làm căn cứ

ủ ự ự ệ ệ ả ệ môi trườ

ế

kết thực hiện các biện pháp BVMT trong quá trình thi công dự án

Sau khi cơ quan chức năng phê duyệt báo cáo ĐTM củ ự ủ đầu tư dự ẽ

ổ ệ trong giai đoạ ự ự án đầ

tư và hồ sơ thiế ế ỹ ật thi công theo đúng các cam kết trong báo cáo ĐTM.

Đưa nộ ồ sơ mờ ầu để ệt đơn vị ầ

ự ệ ộ ữ ọng để ệ ầ

ậ ế ạ ản lý môi trườ ử ố ầm Sơn để

quy đị

ầ ầ ự ấ ệ

giai đoạ ựng, đặ ệ ạ ự ự ự

ố ợ ới cơ quan tư vấn giám sát, tư vấ ế ế ằm đề ấ ử

ố ệ ủa các đơn vị ự

ị ệm trướ ậ ếu để ả ạ ễm môi trườ

ự ự ệ ồi thườ ọ ệ ạ ạt độ

ự

ện pháp BVMT trong giai đoạ ự ẽ đượ ến hành đồ ờ

3.2. Cam kết BVMT trong quá trình hoạt động của dự án
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hi đi vào hoạt độ ủ đầu tư dự ế ẽ ự ệ ệ ố

ế ả ể ễm môi trường như đã trình bày trong báo cáo ĐTM và các yêu cầ

ỹ ậ ệ ạnh đó, t iế ậ ồ sơ xác nhậ

ả ệ môi trườ ự

Các cam kết chủ yếu cụ thể như sau:

3.2.1. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí

ồ ự ự án đả ả ệ

ế ế ồ ằ ớ ạ

ẩ ỳ ật quốc gia về ế ồ

ết đả ả ử ấ ải đạ ẩ ệ

3.2.2. Xử lý nước thải

ử lý nướ ả ủ đầu tư cam kế ậ ệ ố ử lý nướ ả

ập trung và nướ ả ử lý đạ ộ ớ ả

trườ

3.2.3. Xử lý chất thải rắn

ự ệ ạ ử ấ ả ắn theo đúng phương án đượ

báo cáo ĐTM. Xây dựng điể ậ ết trước khi đưa Dự án đi vào hoạt độ ứ

ạ ẽ đượ ự ện theo đúng Thông tư số

ủ ộ trưở ộ Tài nguyên và Môi trườ ựng khu lưu giữ

ạ ủ ự ẽ ợp đồ ới các đơn vị có chức năng để ử

Đăng ký chủ ồ ấ ả ạ ớ ở Tài nguyên và Môi trườ ỉ

3.2.4. Xử lý các ô nhiễm môi trường khác

Đả ảo môi trườ ự ẩn quy đị ạ ết đị ố

ề ụ ự ề ứ ả ệ môi trườ

ứ ữa cháy và đả ả ệ sinh môi trườ

ện pháp khen thưở ị ờ ớ ữ ả ệ môi trường và ngượ

ạ

ả ự ố ề môi trườ ải có phương án khắ ụ ậ ả ế

ệ ạ ề ặ ế ả ồi thường cho người dân địa phương.

3.2.5. Cam kết giám sát môi trường

ủ đẩu tư cam kế ự ện chương trình giám sát môi t rườ ẽ báo cáo đị

ỳ đế ở Tài nguyên và Môi trườ ỉnh Thanh Hóa, cơ quan ản lý môi trường đị

phương phố ợ ế ạch theo dõi, giám sát thườ ọ ạt độ ủ ự

ằ ệ ị ờ ự ố môi trườ ể ảy ra để ạ ế ớ ứ ấ ấ

các tác độ ạ ủ ự ới môi trườ
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3.2.6. Cam kết khác

ủ đầu tư xin cam kế ề độ ự ủ ố ệ

ệ ấp trong báo cáo đánh giá tác động môi trườ

ủ đầu tư cam kế ệ ế ạ ồ ực để ự ệ

ệ ả ệ môi trườ ủ ự ự ện đầy đủ ến đã tiế

ấ ị ệ ồi thườ ệ ạ ếu có để ả ự

ố môi trườ ự ậ ự

ủ đầu tư cam kết đả ả ả ự ệ ệ ủ ủ ự

đầu tư sau khi được cơ quan có thẩ ề ệ ế ả ẩm định báo cáo đánh giá 

tác động môi trường theo quy đị ủ ậ

ế ố ợ ớ ền địa phương trong công tác giữ ậ ự

ội, tham gia vào các phong trào do địa phương phát độ
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DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

ệ ử lý nướ ả ần Văn Nhân, Ngô Thị ấ

ả ọ ỹ ậ ộ

2.Đánh giá tác độ trườ Phương pháp và ứ ụ ấ

ả ọ ỹ ậ ộ

3. Môi trườ ạ ọc Đăng ấ ả ọ

ỹ ậ ộ

ễ ử ả ậ ầ ọ ấ

ấ ả ọ ỹ ậ ộ

ỹ ật môi trườ Hoàng Kim Cơ, Trầ ữ ển, Lương Đứ ẩ

ảng, Dương Đứ ồ ấ ả ọ ỹ ậ ộ

ổ ệ chăm sóc sứ ẻ trên công trườ ự

ự ủ ổ ức Lao độ ố ế

7. Hướ ẫ ập Báo cáo ĐTM ộ ọ ệ và Môi trườ ụ

trườ ộ

8. Thoát nướ ử lý nướ ả ệ ầ ế ệ

ộ

ể ậ ọ ộ ị ọ ầ ứ

ộ

ố ỉnh Thanh Hóa năm 2020.

ạ ử ụ ả ệ tài nguyên nướ ầ ỉ

ủ ủa Trung tâm đị lý môi trườ ứ ụng, năm 2005.
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Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến 
hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến 
đầu tư; 

Căn cứ văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do 
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và tư vấn Bắc Nam nộp ngày 18

Theo báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 
/SKHĐT KTĐN 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 
với nội dung như sau: 

1. Nhà đầu tư 

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và tư vấn Bắc Nam; Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 2801576328 do Phòng Đăng ký kinh 
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doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp, đăng ký lần đầu ngày 
30/6/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 21/01/2021.

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 160 Lý Thái Tông, phường Đông Thọ, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

n dự án: Bến xe hỗn hợp phía Bắc thành phố Sầm Sơn

3. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Bến xe hỗn hợp phía Bắc 
thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, với quy mô bến xe khách loại 1 theo Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách được Bộ Giao thông vận tải ban hành 
kèm theo Thông tư số 49/2012/TT BGTVT ngày 12/12/2012, sửa đổi lần 1 tại 
Thông tư số 73/2015/TT BGTVT ngày 11/11/2015, nhằm cung cấp dịch vụ đậu, 
đỗ xe cho các phương tiện giao thông vận tải và các dịch vụ phụ trợ khác theo quy 
định của pháp luật (mã ngành VSIC: 5225 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp 
cho vận tải đường bộ)

4. Quy mô dự án: 

Diện tích sử dụng đất: Khoảng 38.918,9

Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng Bến xe hỗn hợp phía Bắc thành phố 
Sầm Sơn, với các hạng mục, công trình xây dựng tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về Bến xe khách được Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo 
Thông tư số , sửa đổi lần 1 tại Thông tư 
số 73/2015/TT BGTVT ngày 11/11/2015; trong đó, các hạng mục, công trì
bắt buộc phải có, gồm: Nhà ga hành khách (3 tầng, diện tích 1.500 ), khu vực 
đón, trả khách (tối thiểu 50 vị trí); bãi đỗ xe ô tô chờ vào vị trí đón khách 

), bãi đỗ xe dành cho phương tiện khác (2.018,8 ), 02 nhà bảo vệ 
ệ sinh >1% tổng diện tích xây dựng bến (có nơi vệ sinh phục 

vụ người khuyết tật theo QCVN 10:2014/BXD), trạm biến áp (100 ), khu xử 
lý nước thải, rác thải (200 ) và các công trình dịch vụ thương mại khuyến 
khích xây dựng theo quy định (9.995,5

ông suất thiết kế: Bến xe khách loại 1.

Tổng vốn đầu tư của dự án: Khoảng 100 tỷ đồng. Nguồn vốn: Vốn tự 
có của nhà đầu tư 20 tỷ đồng (chiếm 20%), vốn vay 80 tỷ đồng (chiếm 80%)

6. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm

7. Địa điểm thực hiện dự án: ại phường Quảng Châu, thành phố Sầm 
Sơn; cụ thể:

Phạm vi khu đất thực hiện dự án được xác định tại tờ số 11, bản đồ địa 
chính phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn, tỷ lệ 1/2000, đo vẽ năm 2015

Ranh giới khu đất thực hiện dự án:

+ Phía Bắc giáp đất ở hiện trạng và đất trồng lúa (đường giao thông ven 
điểm đấu nối, xây dựng cổng ra dự án theo đăng ký của nhà đầu tư, và đất 

trạm biến áp 110KVA theo quy hoạch Phân khu E).
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+ Phía Tây giáp đường hiện trạng đang thi công (điểm đấu nối, xây dựng 
cổng vào dự án theo đăng ký của nhà đầu tư), đất ở, đất trồng lúa (đường giao 
thông và đất trạm biến áp 110KVA theo quy hoạch Phân khu E).

+ Phía Đông giáp đất trồng lúa hiện trạng (quy hoạch là hành lang đường 
bộ ven biển, cách cửa hàng xăng dầu Việt Hà Anh khoảng 100m).

+ Phía Nam giáp đất trồng lúa hiện trạng (quy hoạch là hành lang Đại lộ 
Giai đoạn 2).

8. Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động trong 
24 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước bàn giao đất.

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng: Dự án được hưởng các 
ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật nếu nhà đầu tư thực 
hiện đúng với hồ sơ đăng ký, đáp ứng đủ các điều kiện liên quan theo quy định.

10. Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư: Trong thời hạn 12 
tháng, nếu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và tư vấn Bắc Nam không hoàn 
thành thủ tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án theo quy định thì Quyết 
định này không còn giá trị pháp lý, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và tư vấn 
Bắc Nam không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, 
chi phí liên quan đến dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

iệm của nhà đầu tư

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và tư vấn Bắc Nam chịu trách nhiệm 
ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu 
tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất,  đấu nối giao thông trình cơ quan 
có thẩm quyền phê duyệt, thỏa thuận theo quy định; triển khai thực hiện dự án 
theo đúng chủ trương đầu tư được chấp thuận và các quy định có liên quan khác 
của pháp luật. Trong quá trình lập hồ sơ thiết kế cơ sở và tổng mặt bằng dự án 
phải có phương án bố trí các hạng mục công trình phù hợp với Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về bến xe khách được Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo 
Thông tư số 49/2012/TT BGTVT ngày 12/12/2012 (sửa đổi, bổ sung tại Thông 
tư số 73/2015/TT BGTVT ngày 11/11/2015) và các quy định về đất đai, đầu tư 
xây dựng có liên quan. Chỉ được triển khai thi công xây dựng các hạng mục công 
trình của dự án sau khi hoàn thành các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, quy hoạch, xây 
dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất, phòng cháy chữa cháy, đấu nối giao 
thông...; phối hợp với UBND thành phố Sầm Sơn để thực hiện công tác bồi 
thường GPMB dự án theo quy định.

Hằng quý, hằng năm, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan thống 
kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điểm a 
khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020

Chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và mọi thiệt hại phát sinh 
trong trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thủ tục quy định 
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tại Luật Đầu tư, Nghị định số 31/2021/NĐ CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và 
pháp luật có

Trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước

Giao UBND thành phố Sầm Sơn chỉ đạo UBND phường Quảng Châu 
quản lý nguyên trạng, không cho phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào trên khu 
đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, 
thuê đất; tổ chức thực hiện công tác bồi thường GMPB dự án theo quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ xin 
chuyển mục đích sử dụng đất; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đề nghị cơ quan có 
thẩm quyền thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục đề 
nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận vị trí đấu nối, thiết kế kỹ 
thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao từ dự án vào đường giao 
thông của khu vực theo quy định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây 
dựng, Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế tỉnh, UBND thành phố Sầm Sơn và các 
đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao nhiệm hướng 
dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án đầu tư xây dựng 
trên theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Thời điểm có hiệu lực của quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư: 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, 
Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND 
thành phố Sầm Sơn; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; Công ty cổ phần 
đầu tư xây dựng và tư vấn Bắc Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này được cấp cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và tư 
vấn Bắc Nam một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa và một bản 
được lưu tại UBND tỉnh Thanh Hóa.

Nơi nhận:

Như Điều 3;
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
Lưu: VT, THKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH









UỶ BAN NHÂN DÂN
ÀNH PHỐ SẦM SƠN

Số: /QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc ập Tự Hạnh 

Sầm Sơn, ngày ăm 20

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt uy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bến xe hỗn hợp phía ắc 

thành phố Sầm Sơn, tại phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SẦM SƠN

Căn cứ ậ ổ ứ ền địa phương ố

ậ ửa đổ ổ ộ ố điề ủ ậ ổ ứ ủ

ậ ổ ứ ền địa phương ố ậ

ạch đô thị ố

Căn cứ ị đị ố 37/2010/NĐ ủ ủ ề

ậ ẩm đị ệ ả ạch đô thị

Căn cứ các Thông tư số 12/2016/TT-BXD, ngày 29/6/2016 của Bộ Xây 

dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy 

hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù; số 01/2021/TT-BXD ngày 

19/5/2021 của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 

dựng - QCVN 01:2021/BXD; số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012, sửa đổi 

lần 1 tại Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ Giao thông 

vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách - Sửa đổi 

lần 1 năm 2015; số 01/VBHN-BGTVT ngày 24/02/2016 của Bộ Giao thông vận 

tải về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách sửa đổi lần 1 

năm 2015 và các công trình phục vụ thiết thực cho nhu cầu hoạt động của bến xe;  

Căn cứ ết đị ố 2525/QĐ ủ

ỉ ề ệ ệ ạ ự ố ầ

Sơn đến năm 2040; số 660/QĐ ủ ỉ

ề ệ ệ ạ ỷ ệ ế

ấ ỷ ả ị ụ ầ ả ị ố ầm Sơn

Căn cứ ết đị ố 4858/QĐ ủ ỉ

ề ệ ấ ậ ủ trương đầu tư đồ ờ ấ ận nhà đầ

tư dự ế ỗ ợ ắ ố ầm Sơn, thành phố ầm Sơn; 

Căn cứ Công văn số ủ ỉ

ề ệ ả ận điề ỉnh hướ ến đường dây đấ ố ạ

ế ầm Sơn 2; 

Căn cứ ố ủa Ban Thườ ụ



ỷ ố ầm Sơn về ạ ế ỷ ệ ế ỗ ợ

ắ ố ầm Sơn; 

Căn cứ Công văn số ủ ỉ

ề ệ ạ ế ỷ ệ ế ỗ ợ ắ

ố ầm Sơn; 

Căn cứ các Công văn; số 6663/SXD-PTĐT ngày 09/9/2022 của Sở Xây 

dựng; số 2685/SCT-QLTM ngày 12/9/2022 của Sở Công Thương; số 4770/SGTVT-

KHTC ngày 09/9/2022 của Sở Giao thông về việc tham gia ý kiến phương án quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bến xe hỗn hợp phía Bắc thành phố Sầm Sơn; 

Căn cứ Căn cứ Công văn số PTĐT ngày 14/10/2022 củ ở

ự ề ệ ế ề ạ ế ế ổ ợ

ắ ố ầm Sơn

Xét đề ị ủ ổ ần đầu tư xây dựng và Tư vấ ắ ạ ờ

trình số 1110/TTr-BN ngày 11/10/2022; phòng Quản lý đô thị tại Báo cáo thẩm 

định số 1012/BCTĐ-QLĐT ngày 24/10/2022 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ 

lệ 1/500 Bến xe hỗn hợp phía Bắc thành phố Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. duyệt hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bến xe hỗn hợp phía Bắc 

thành phố Sầm Sơn, tại phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn với nội dung 

Phạm vi, ranh giới, diện tích khu đất lập quy hoạch:

Vị trí khu đất lập quy hoạch được xác định tại tờ số 11, bản đồ địa chính

phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn, tỷ lệ 1/2000, đo vẽ năm 2015. Phạm

vi ranh giới như sau:

Phía Bắc giáp đất ở hiện trạng và đất trồng lúa (đường giao thông ven

điểm đấu nối, xây dựng cổng ra dự án theo đăng ký của nhà đầu tư, và

đất trạm biến áp 110kVA theo quy hoạch Phân khu E);

Phía Nam giáp đất trồng lúa hiện trạng (quy hoạch là hành lang Đại lộ

Giai đoạn 2);

Phía Đông giáp đất trồng lúa hiện trạng (quy hoạch là hành lang đường

bộ ven biển, cách cửa hàng xăng dầu Việt Hà Anh khoảng 100m);

Phía Tây giáp đường hiện trạng đang thi công (điểm đấu nối, xây dựng

cổng vào dự án theo đăng ký của nhà đầu tư) đất ở, đất trồng lúa (đường giao

thông và đất trạm biến áp 110kVA theo quy hoạch Phân khu E).

Quy mô diện tích nghiên cứu lập QHCT tỷ lệ 1/500 khoảng 38.918,9m



2. Chức năng: Là bến xe hỗn hợp phía Bắc của thành phố Sầm Sơn

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Đầu tư xây dựng mới đồng bộ Bến xe hỗn hợp loại 1.

a) Chỉ tiêu sử dụng đất:

Đất xây dựng 

Đất cây xanh: 2.763,1m

Đất giao thông nội bộ: 14.122,

Mật độ xây dựng: 30,0%.

b) Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

Cấp nước: Nước cho CBNCV 75 lít/người/ng.đêm; Nước cho cứu hoả 

ưu lượng 15 lít/s trong thời gian 3h đồng hồ.

Cấp điện: Khối văn phòng: 30 sàn; Khu lưu trú: 2,5 

kW/giường;

Thoát nước thải: 100%

Chỉ tiêu rác thải sinh hoạt: Chỉ tiêu CBCNV 1,2 kg/người/ngày.đêm; 

công cộng 0,3 kg/khách. Chỉ tiêu thu gom, xử lý: 100%.

4. Quy hoạch sử dụng đất

Bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất.

Phân loại đất Ký hiệu
Diện tích

Tầng 

(tầng)

MĐXD Tỷ lệ

Công trình bắt buộc

Bãi đỗ xe chờ đón khách

Bãi đỗ xe cho phương tiện khác

Bãi xe taxi, công nghệ

Nhà bảo vệ

Công trình dịch vụ thương mại: 
Khuyến khích xây dựng

Xưởng sửa chữa phương tiện

Đăng kiểm ĐK



Phân loại đất Ký hiệu
Diện tích Tầng MĐXD Tỷ lệ

Dịch vụ thương mại phục vụ hành 
khách (không tổ chức dạng kiot)

Trạm cấp nhiên liệu

Nhà lưu trú (hành khách, tài xế)

Nhà nghỉ ca

Hạ tầng khác

Bể nước trạm bơm

Trạm biến áp Đ

ử lý nước, rác thải

Nhà vệ sinh công cộng

Tổng

5. Tổ chức không gian
Tuân thủ theo Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Sầm Sơn, tỉnh

Thanh Hóa đến năm 2040; quy hoạch phân khu E. Cấu trúc quy hoạch rõ ràng,

linh hoạt nhằm đáp ứng cho hiện tại cũng như tương lai.

Đồng bộ, khớp nối mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của khu vực nghiên cứu

với mạng lưới hạ tầng kỹ thuật hiện có và mạng lưới chung của toàn khu vực.

Đấu nối giao thông tại khu vực nút giao đường Ven biển và đường Nam sông

Mã đảm bảo công năng thuận lợi, không chồng chéo và đảm bảo các quy định

về an toàn giao thông.

Đây là công trình có vị trí quan trọng tại của ngõ phía Bắc của thành phố

Sầm Sơn, vì vậy tổ chức không gian kiến trúc phải hiện đại, mang tính điểm

nhấn về kiến trúc, cảnh quan cho khu vực.

Phương án thiết kế không tác động tiêu cực đến các khu vực đang khai

thác sử dụng, các dự án tiếp giáp.

6. Thiết kế đô thị

Công trình được thiết kế hiện đại, mang tính điểm nhấn về kiến trúc,

cảnh quan cho khu vực nút giao; quy mô diện tích, kiến trúc và chiều cao hợp lý 

phù hợp với công năng sử dụng của Bến xe hỗn hợp loại 1.

Tầng cao, mật độ xây dựng: Các công trình được hợp khối kiến trúc,

chiều cao từ 1 5 tầng, mật độ xây dựng 20 100% tùy theo từng chức năng công

trình. Mật độ xây dựng toàn khu 3



Chiều cao tầng xây dựng:

+ Nền tầng 1: cao 0,45m tính từ cos nền vỉa hè;

+ Chiều cao tầng 1: 3,9 tính từ cos nền tầng 1;

+ Chiều cao tầng 2 trở lên: 3,3 3,6m tính từ cos sàn tầng kế phía dưới.

Vật liệu màu sắc công trình: Lựa chọn mầu sơn chủ đạo, tránh

những mảng mầu lớn có sắc mạnh như xanh đậm, vàng cam, nâu đậm, đỏ

chói…

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

7.1. Quy hoạch giao thông

Tuân thủ khung giao thông theo quy hoạch chung, phân khu E và các dự

án đường Nam Sông Mã, đường Ven biển đã được phê duyệt. Trên cơ sở mạng 

lưới giao thông hiện có, mở rộng làn đường gom và đường nội bộ đi vào

dân cư để đảm bảo phân luồng giao thông vào và ra đối với bến xe, cụ thể:

+ Mở rộng làn đường gom đại lộ Nam sông Mã từ 15,0m (lòng đường

7,0m, vỉa hè 8,0m) lên thành 23,5m (lòng đường 15,5m, vỉa hè 8,0m);

+ Mở rộng làn đường gom đường ven biển (giáp cầu) từ 9,5m lên thành

22,0m (lòng đường 17,0m, vỉa hè 5,0m);

+ Mở rộng lộ giới đường hiện trạng tiếp giáp phía Tây khu đất từ 17,5m

(lòng đường 7,5m, vỉa hè 2x5,0m) lên thành 24,5m (lòng đường 14,5m, vỉa hè

2x5,0m) và các hướng kết nối, tổ chức mạng lưới giao thông để tiếp cận vào

công trình thuận tiện, nhanh chóng.

Các tuyến đường chính nội bộ lòng đường 10,5 – 11,0m, vỉa hè 2,5 

3,0m mỗi bên; các tuyến đường nội bộ khác lòng đường 6,0m, vỉa hè 2,5m

7.2. Quy hoạch an nền: Độ dốc san nền trong các ô đất là ≥ 0,4%; thiết 

kế san nền theo phương pháp đường đồng mức thiết kế, với độ chênh cao giữa 2 

đường đồng mức Cao độ thấp nhất của khu vực là 2,80m, cao nhất 

là 3,55m. San nền dốc từ trong các lô đất ra các tuyến đường chạy bao quanh với 

độ dốc san nền nhỏ nhất là i = 0,04%. Hướng dốc chủ đạo từ phía Nam thấp dần 

về phía Bắc.

7.3. Quy hoạch cấp nước: 
Tổng nhu cầu cấp nước khoảng 250 m /ng.đêm.

Nguồn nước cấp cho khu vực dự kiến được lấy từ đường ống cấp nước

hiện có hiện có phía Tây khu đất.

Tổ chức hệ thống theo mạng cụt. Các ống D63 đến D110 HDPE cấp

nước được đặt dưới hành lang các khu cây xanh ngăn cách.



Mạng lưới đường ống cấp nước cứu hoả kết hợp chung với mạng cấp

nước sinh hoạt, dịch vụ. Trụ cứu hoả loại nổi D110.

7.4. Quy hoạch thoát nước

Hệ thống thoát nước khu vực nghiên cứu được thiết kế tự chảy, chu kỳ 

tính toán là 5 năm. Đảm bảo phù hợp với tình hình hiện trạng, các quy hoạch và 

các dự án xung quanh, không bị ngập úng, tiêu thoát nhanh, hiệu quả.

Nước mưa thu gom vào cống tròn D800 và cống hộp B1200 dọc theo

tuyến các tuyến đường trong khu vực quy hoạch, độ dốc tối thiểu 1/D, khoảng

cách các giếng thu từ 30 35m, sau đó thoát về cống thu nước trên đường tiếp

giáp phía Tây và phía Đông khu đất thoát ra sông Thống Nhất, độ dốc tối thiểu

1/D, khoảng cách các giếng thu từ 30

7.5. Quy hoạch thoát nước thải: 

Lưu lượng thoát nước thải lấy bằng 90% lưu lượng nước cấp, nước thải

sinh hoạt từ các nhà ở, công trình sau khi được xử lý cục bộ ở các bể tự hoại,

được thu dẫn theo mạng cống gom D300 kết hợp ống nhựa PVC D140 đặt ngầm

thoát về về xử lý tại trạm xử lý nước thải tập trung của thành phố.

Thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, thiết kế riêng so với hệ thống thoát

nước mưa, độ dốc thiêt kế đủ lớn sao cho tốc độ chảy trong cống tăng khả năng

tự làm sạch: i ≥ imin = 1/D.

7.6. Quy hoạch viễn thông Cáp thông tin liên lạc được chôn ngầm dưới 

vỉa hè ngầm theo hệ thống điện sinh hoạt và được luồn trong ống nhựa xoắn 

HDPE luồn cáp. Các đoạn qua đường luồn trong ống thép chịu lực.

7.7. Quy hoạch cấp điện, chiếu sáng: 

Tổng nhu cầu cấp điện cho khu vực quy hoạch là 960kVA. Nguồn điện 

cấp cho trạm biến áp trong khu quy hoạch được lấy nguồn từ đường trung áp 

22kV theo thỏa thuận với chi nhánh điện Sầm Sơn.

Trạm biến áp: Xây dựng mới 01 trạm biến áp kiểu kiot có công suất

A. Vị trí đặt trạm biến áp tại khu cây xanh cách ly.

Đường điện hạ thế và chiếu sáng ngoài công trình: Các tuyến cáp hạ thế

từ các trạm biến áp đi ngầm dọc theo các trục đường giao thông nội khu cấp tới

các tủ gom công tơ được chôn ngầm đất, dây dẫn dùng

Tất cả các đường nội bộ trong khu vực được bố trí đèn chiếu sáng bố trí 

với khoảng cách 35m. Dây dẫn cấp nguồn cho hệ thống điện chiếu sáng được

thiết kế ngầm, dây dẫn dùng cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC.

7.8. Thu gom chất thải rắn: 

Tổng khối lượng rác thải dự kiến kg/ngđ. 



Chất thải rắn của bến xe được thu gom tập kết về điểm tập kết đó 

vận chuyển về bãi xử lý của thành phố Sầm Sơn

Điề ổ ứ ự ệ Căn cứ ộ ạ ế ự

ỷ ệ 1/500 đượ ệ ạ ết đị

ổ ần đầu tư xây dựng và Tư vấ ắ ệ

ỉ ồ sơ theo nộ ử ản lý đô thị ểm tra đóng 

ấu, lưu trữ theo quy định, làm cơ sở ả ự ệ ủ ố ợ ớ

ản lý đô thị ổ ứ ố ạch để ế

ể ự ệ

Các Phòng, Ban, Đơn vị ản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trườ

ế ả ự án đầu tư xây dự phườ ả Châu; Giám đố

ổ ần đầu tư xây dựng và Tư vấ ắ và các đơn vị

ức năng nhiệ ụ ệm hướ ẫ ả ự ệ

ạch và theo quy đị ủ ậ

Điề ết đị ệ ự ể ừ

Chánh Văn phòng Hội đồ Ủ ố ủ

trưởng các đơn vị ản lý đô thị rườ ế Giám đố

ả ự án đầu tư xây dự ủ ị phườ ả

Giám đố ổ ần đầu tư xây dựng và Tư vấ ắ ủ trưở

các Phòng, Ban, đơn vị ị ệ ết đị

Nơi nhận:
Như điều 3 Quyết định;

hủ tịch, các PCT UBND thành phố
Lưu: VP, QLĐT

CHỦ TỊCH

ê Văn Tú
































